Kế hoạch giáo dục chủ đề- Nhóm lớp 25-36 tháng tuổi B- Trường Mầm non Hoàng Tân-QY- QN
 KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ NHÓM LỚP 25 -36 THÁNG TUỔI B
                                               NĂM HỌC 2024-2025
Thời gian tựu trường 05/9/2024 - Kết thúc năm học 30/5/2025
Phân phối chương trình: 35 tuần (từ ngày 05/9/20234 đến 23/5/2025)
Ngày bắt đầu học kỳ I: 05/9/2024;  ngày kết thúc học kỳ I: 10/01/2025
Ngày bắt đầu học kỳ II: 13/01/2025;  ngày kết thúc học kỳ II: 23/05/2025



                                          GỒM 10 CHỦ ĐỀ
1.Chủ đề: Bé và các bạn                                 6. Chủ đề: Tết và mùa xuân
2. Chủ đề: Đồ dùng đồ chơi của bé                7 Chủ đề: Cây và những bông hoa đẹp
3. Chủ đề: Các cô các bác trong nhà trẻ        8. Chủ đề: Bé đi khắp nơi bằng  PT gì?
4. Chủ đề: Mẹ và những người thân yêu       9. Chủ đề: Mùa hè đến rồi
5. Chủ đề: Những con vật đáng yêu              10. Chủ đề: Bé lên mẫu giáo
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THỜI KHÓA BIỂU
NHÓM LỚP  25 - 36 THÁNG TUỔI B
	
	Thứ hai
	Thứ ba
	Thứ tư
	Thứ năm
	Thứ sáu

	Tuần 1
	Thể dục

	Nhận biết

	Văn học
PTTC- KNXH

	HĐVĐV
Âm nhạc
Tạo hình
	Âm nhạc
(PTTC- KNXH)

	Tuần 2
	Thể dục

	Nhận biết

	Văn học
PTTC- KNXH

	HĐVĐV
Âm nhạc
Tạo hình
	Âm nhạc
(PTTC- KNXH)

	Tuần 3
	Thể dục

	Nhận biết

	Văn học
PTTC- KNXH

	HĐVĐV
Âm nhạc
Tạo hình
	Âm nhạc
(PTTC- KNXH)

	Tuần 4
	Thể dục

	Nhận biết

	Văn học
PTTC- KNXH
	HĐVĐV
Âm nhạc
Tạo hình
	Âm nhạc
(PTTC- KNXH)
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II. DỰ KIẾN CHỦ ĐỀ VÀ THỜI GIAN THỰC HIỆN
( Thực hiện 35 tuần từ ngày 05/09/2024 đến ngày 23/05/2024)
	Stt
	Chủ đề lớn
	Chủ đề nhánh
	Tuần
	Thời gian thực hiện
	Các sự kiện

	1
	

Bé và các bạn
(4 tuần)


	Bé biết nhiều thứ

	1
	05/09 – 13/09/2024
	Ngày hội đến trường, Tết Trung thu (17/9)

	
	
	Bé vui tết trung thu

	2
	16/09 – 20/09/2024
	

	
	
	Các bạn của bé
	3
	23/09 – 27/09/2024
	

	
	
	Lớp học của bé
	4
	30/09 – 04/10/2024

	

	2
	Đồ dùng đồ chơi của bé
(4  tuần)
	Bé thích chơi gì
	5
	07/10 – 11/10/2024

	Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10

	
	
	Đồ dùng của bé
	6
	14/10 – 18/10/2024
	

	
	
	Đồ chơi trong lớp của bé
	7
	21/10 – 25/10/2024
	

	
	
	Đồ chơi lắp ráp xây dựng
	8
	28/10 – 01/11/2024
	

	3
	Các cô các Bác trong nhà trẻ
(4 tuần)
	Các cô, các bác trong nhóm trẻ

	9
	04/11 – 08/11/2024
	


Ngày nhà giáo VN

	
	
	Bác cấp dưỡng
	10
	11/11 – 15/11/2024
	

	
	
	Ngày hội của các thầy cô
	11
	18/11 – 22/11/2024
	

	
	
	Cô giáo của con

	12
	25/11 – 29/11/2024

	

	4
	Mẹ và những người thân yêu
(4 tuần)
	Mẹ của bé

	13
	02/12 – 06/12/2024

	
Quân đội Nhân dân Việt Nam 22/12;

	
	
	Người thân của bé
	14
	09/12 – 13/12/2024
	

	
	
	Đồ dùng trong gia đình bé

	15
	16/12 – 20/12/2024
	

	
	
	Ngôi nhà của bé
	16
	23/12 – 27/12/2024
	

	 5







6



	Bé đi khắp nơi bằng phương tiện gì
(3 tuần)

	PTGT đường bộ

	17
	30/12- 03/01/2025
	Ngày Lễ Giáng sinh; Tết Nguyên đán. 

	
	
	Bé đi tàu hỏa

	18
	06/01 -  10/01/2025
	

	
	
	Bé đi máy bay



	19
	13/01 – 17/01/2025
	

	
	

Tết và mùa xuân
	Ngày Tết quê em


	20
	20/01 – 24/01/2025
	

	
	
	Các loại bánh ngày tết

	21
	10/02 – 14/02/2025


	

	
	
	Mùa xuân của Bé

	22
	17/02 – 21/02/2025
	

	7
	Cây và những bông hoa đẹp
(4 tuần)
	Cây xanh 

	23
	24/02 – 28/02/2025
	

Ngày Quốc tế phụ nữ (8/3)

	
	
	Những bông hoa đẹp
	24
	03/03 – 07/03/2025
	

	
	
	Cấc loại quả

	25
	10/03 – 14/03/2025
	

	
	
	Các loại rau

	26
	17/03 – 21/03/2025
	

	8
	Những con vật đáng yêu
(4 tuần)
	Con vật trong gia đình
	27
	24/03 - 28/03/2025
	

	
	
	Con vật trong rừng

	28
	31/03 – 04/04/2025

	

	
	
	Con vật dưới nước

	29
	07/04 – 11/04/2025

	

	
	
	Côn trùng

	30
	14/04 – 18/04/2025
	

	9
	Mùa hè đến
(3 tuần)
	Nước
	31
	21/04 – 25/04/2025

	Ngày giỗ tổ Hùng Vương (7/4/2025Giải phóng MN; Quốc tế lao động; (30/4-1/5)

	
	
	Mùa hè đến
	32
	28/04- 02/05/2025
	

	
	
	Trang phục mùa hè

	33
	05/05 – 09/05/2025

	

	10
	Bé lên mẫu giáo
(2 tuần)
	Lớp mẫu giáo 3 tuổi


	34
	12/05 – 16/05/2025

	Ngày sinh nhật Bác (19/05)

	
	
	Vui tết thiếu nhi






	35
	19/05 – 23/05/2025
	


                PHIẾU BÁO GIẢNG NHÓM LỚP 24-36 THÁNG TUỔI B
	Stt
	Chủ đề lớn
	Chủ đề nhánh
	Tuần
	Thời gian thực hiện
	            Người thực hiện

	
	
	
	
	
	GV chủ đạo
	GV phối hợp

	
1
	Bé và các bạn
(4 tuần)

	Bé biết nhiều thứ
	1
	05/09 –13/09/2024
	Phạm Thị Tâm
	Nguyễn Thị Dịu

	
	
	Bé vui tết trung thu
	2
	16/09 –20/09/2024
	Nguyễn Thị Dịu
	Phạm Thị Tâm

	
	
	Các bạn của bé
	3
	23/09 –27/09/2024
	Phạm Thị Tâm
	Nguyễn Thị Dịu

	
	
	Lớp học của bé
	4
	30/09 –04/10/2024
	Nguyễn Thị Dịu
	Phạm Thị Tâm

	
2
	Đồ dùng đồ chơi của bé
(4  tuần)
	Bé thích chơi gì
	5
	07/10 –11/10/2024
	Phạm Thị Tâm
	Nguyễn Thị Dịu

	
	
	Đồ dùng của bé
	6
	14/10 –18/10/2024
	Nguyễn Thị Dịu
	Phạm Thị Tâm

	
	
	Đồ chơi trong lớp của bé
	7
	21/10 –25/10/2024
	Phạm Thị Tâm
	Nguyễn Thị Dịu

	
	
	Đồ chơi lắp ráp xây dựng
	8
	28/10 –01/11/2024
	Nguyễn Thị Dịu
	Phạm Thị Tâm

	

3
	
Các cô các Bác trong nhà trẻ
(4 tuần)
	Các cô, các bác trong nhóm trẻ
	9
	04/11 –08/11/2024
	Phạm Thị Tâm
	Nguyễn Thị Dịu

	
	
	Bác cấp dưỡng
	10
	11/11 –15/11/2024
	Nguyễn Thị Dịu
	Phạm Thị Tâm

	
	
	Ngày hội của các thầy cô
	11
	18/11 –22/11/2024
	Phạm Thị Tâm
	Nguyễn Thị Dịu

	
	
	Cô giáo của con
	12
	25/11 –29/11/2024
	Nguyễn Thị Dịu
	Phạm Thị Tâm

	
4
	Mẹ và những người thân yêu
(4 tuần)
	Mẹ của bé

	13
	02/12 –06/12/2024
	Phạm Thị Tâm
	Nguyễn Thị Dịu

	
	
	Người thân của bé
	14
	09/12 –13/12/2024
	Nguyễn Thị Dịu
	Phạm Thị Tâm

	
	
	Đồ dùng trong gia đình bé
	15
	16/12 –20/12/2024
	Phạm Thị Tâm
	Nguyễn Thị Dịu

	
	
	Ngôi nhà của bé
	16
	23/12 –27/12/2024
	Nguyễn Thị Dịu
	Phạm Thị Tâm

	


5


	Bé đi khắp nơi bằng phương tiện gì(3 tuần)
	PTGT đường bộ
	17
	30/12- 03/01/2025
	Phạm Thị Tâm
	Nguyễn Thị Dịu

	
	
	Bé đi tàu hỏa
	18
	06/01 - 10/01/2025
	Nguyễn Thị Dịu
	Nguyễn Thị Dịu

	
	
	Bé đi máy bay
	19
	13/01 –17/01/2025
	Phạm Thị Tâm
	Nguyễn Thị Dịu

	
6
	Tết và mùa xuân
(3 tuần)
	Ngày Tết quê em
	20
	20/01 –24/01/2025
	Nguyễn Thị Dịu
	Phạm Thị Tâm

	
	
	Các loại bánh ngày tết
	21
	10/02 – 14/02/2025
	Phạm Thị Tâm
	Nguyễn Thị Dịu

	
	
	Mùa xuân của Bé
	22
	17/02 – 21/02/2025
	Nguyễn Thị Dịu
	Phạm Thị Tâm

	
7
	Cây và những bông hoa đẹp
(4 tuần)
	Cây xanh 

	23
	24/02 – 28/02/2025
	Phạm Thị Tâm
	Nguyễn Thị Dịu

	
	
	Những bông hoa đẹp
	24
	03/03 – 07/03/2025
	Phạm Thị Tâm
	Nguyễn Thị Dịu

	
	
	Các loại quả

	25
	10/03 – 14/03/2025
	Nguyễn Thị Dịu
	Phạm Thị Tâm

	
	
	Các loại rau

	26
	17/03 – 21/03/2025
	Phạm Thị Tâm
	Nguyễn Thị Dịu

	
8
	Những con vật đáng yêu
(4 tuần)

	Con vật trong gia đình
	27
	24/03- 28/03/2025
	Phạm Thị Tâm
	Nguyễn Thị Dịu

	
	
	Con vật trong rừng
	28
	31/03 – 04/04/2025
	Nguyễn Thị Dịu
	Phạm Thị Tâm

	
	
	Con vật dưới nước
	29
	07/04 – 11/04/2025
	Phạm Thị Tâm
	Nguyễn Thị Dịu

	
	
	Côn trùng

	30
	14/04 – 18/04/2025
	Nguyễn Thị Dịu
	Phạm Thị Tâm

	


9
	Mùa hè đến
(3 tuần)
	Nước
	31
	21/04 – 25/04/2025

	Phạm Thị Tâm
	Nguyễn Thị Dịu

	
	
	Mùa hè đến

	32
	28/04- 02/05/2025
	Nguyễn Thị Dịu
	Phạm Thị Tâm

	
	
	Trang phục mùa hè

	33
	05/05– 09/05/2025

	Phạm Thị Tâm
	Nguyễn Thị Dịu

	10
	Bé lên mẫu giáo
(2 tuần)
	Lớp mẫu giáo 3 tuổi
	34
	12/05 – 16/05/2025
	Nguyễn Thị Dịu
	Phạm Thị Tâm

	
	
	Vui tết thiếu nhi

	35
	19/05 – 23/05/2025
	Phạm Thị Tâm
	Nguyễn Thị Dịu


	
LÃNH ĐẠO TRƯỜNG DUYỆT
	           
GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM





Phạm Thị Tâm           Nguyễn Thị Dịu

           


KẾ HOẠCH CHỦ ĐỀ: BÉ VÀ CÁC BẠN
(Thời gian thực hiện 4. tuần: Từ ngày 05/09/2024 đến ngày 04/10/2024)
Tên nhóm lớp: Nhóm trẻ 24-36 tháng tuổi
Số lượng trẻ trong nhóm lớp: 14
Só giáo viên nhóm lớp:02
Tên giáo viên:
1. Phạm Thị Tâm
2. Nguyễn Thị Dịu
 I.MỤC TIÊU, NỘI DUNG VÀ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC 
                       Tuần 1: Chủ đề nhánh 1: Bé biết nhiều thứ
                        ( Từ ngày 05/09/2024 đến ngày 13/09/2024)
	MỤC TIÊU
	NỘI DUNG
	HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC

	A. NUÔI DƯỠNG VÀ CHĂM SÓC SỨC KHỎE

	MT1: Cân nặng và chiều cao phát triển bình thường theo lứa tuổi
* Trẻ 24 tháng tuổi:
- Cân nặng bình thường:
+ Trẻ trai: 9,7-15,3kg.
+ Trẻ gái: 9,1-14,8kg.
- Chiều cao bình thường:
+ Trẻ trai: 81,7-93,9cm.
+ Trẻ gái: 80,0-92,9cm.
* Trẻ 36 tháng tuổi:
- Cân nặng bình thường:
+ Trẻ trai: 11,3-18,3kg.
+ Trẻ gái: 10,8-18,1kg.
- Cân nặng bình thường:
+ Trẻ trai: 88,7-103,5cm.
+ Trẻ gái: 87,4-102,7cm.
	- Chế độ dinh dưỡng đáp ứng theo độ tuổi;
- Cân, đo 3 tháng/ lần;
- Đánh giá tình trạng dinh dưỡng của trẻ trên biểu đồ phát triển;
- Can thiệp kịp thời đối với trẻ suy dinh dưỡng, nhẹ cân, thấp còi; thừa cân, béo phì
	HĐ ăn: Cho trẻ ăn 2 bữa chính, 1 bữa phụ, Ăn cơm thường, thức ăn băm nhỏ, xay, đa dạng các loại thức ăn;  ăn đúng thức đơn và khẩu phần dinh dưỡng; 
HĐ chăm sóc: Cân, đo, theo biểu đồ tăng trưởng lần 1; 
HĐ đón trả trẻ: Thông báo kết quả cân đo, theo dõi biểu đồ tăng trưởng lần 1; tuyên truyền phụ huynh bổ sung dưỡng chất cho trẻ SDD, điều chỉnh chế độ ăn uống phù hợp với trẻ cân nặng cao hơn tuổi.


	MT2: Trẻ được ăn theo chế độ và khẩu phần ăn khoa học, phù hợp với độ tuổi.
	- Ăn 2 bữa chính và một bữa phụ;
- Ăn cơm thường, thức ăn băm nhỏ (xay), đa dạng các loại thức ăn;
- Chế độ dinh dưỡng hợp lí, đáp ứng yêu cầu phát triển của trẻ: năng lượng 1 ngày tại trường là 600 - 651 Kcal; Tỉ lệ các chất cung cấp năng lượng đảm bảo:
+ Protit: 13%- 20%
+Lipit: 30%- 40%
+Gluxit: 47%- 50%
- Xây dựng thực đơn hàng ngày, theo tuần, theo mùa.

	HĐ ăn: Trẻ ăn 2 bữa chính, 1 bữa phụ; Ăn cơm thường, thức ăn băm nhỏ, xay, đa dạng xá loại thức ăn;  ăn đúng thức đơn và khẩu phần dinh dưỡng.


	MT3: Trẻ được uống nước đầy đủ, đảm bảo vệ sinh
	- Uống nước sạch, đun sôi để nguội (ấm vào mùa đông), đảm bảo vệ sinh.
- Uống khoảng 0,8 - 1,6 lit/trẻ/ngày (kể cả nước trong thức ăn).
	HĐ ăn, các HĐ trong ngày:  Giáo dục trẻ  uống đủ nước , uống nước khi có nhu cầu, uống nước  đã đun sôi để nguội.


	B. NỘI DUNG GIÁO DỤC

	1.PHÁT TRIỂN VẬN ĐỘNG

	MT10 : Trẻ thực hiện được các động tác trong bài tập thể dục: hít thở, tay, lưng/bụng và chân.
	- Hô hấp: tập hít vào, thở ra.
- Tay: giơ cao, đưa ra phía trước, đưa sang ngang, đưa ra sau kết hợp với lắc bàn tay.
- Lưng, bụng, lườn: cúi về phía trước, nghiêng người sang hai bên, vặn người sang hai bên.
- Chân: ngồi xuống, đứng lên, co duỗi từng chân.
- Tập bài tập phát triển chung của hoạt động thể dục sáng. 
	- HĐ thể dục buổi sáng:
* Tập bài thể dục buổi sáng: “Thổi bóng”
+ Động  tác hô hấp: Thổi bóng
+ Động tác tay: Đưa bóng lên cao
+ Động tác bụng : Cúi xuống cầm bóng lên
+ Động tác bật: Bật tại chỗ

	MT13: Trẻ biết phối hợp chân, tay, cơ thể trong khi bò, trườn để giữ được vật đặt trên lưng.
	Tập bò, trườn:
+ Bò thẳng hướng theo đường hẹp.
+ Bò thẳng hướng và có vật trên lưng.
+ Bò, trườn chui qua cổng.
+ Bò, trườn qua vật cản.




	* Hoạt động học: Bò theo hướng thẳng.


	2.PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC

	MT32 Trẻ chỉ hoặc lấy hoặc cất đúng đồ chơi có kích thước to- nhỏ theo yêu cầu.


	- Kích thước to – nhỏ.


	- Hoạt động chơi tập có chủ đích: Kích thước to – nhỏ.

	3.PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ

	MT28:  Trẻ nói được tên và chức năng của một số bộ phận cơ thể  khi được hỏi
	Tên, chức năng chính một số bộ phận của cơ thể: mắt, mũi, miệng, tai, tay, chân.
	- Hoạt động chơi tập có chủ đích: - Mắt mũi, miệng,tay,chân bé đâu?



	MT 41: Trẻ đọc được bài thơ, ca dao, đồng dao với sự giúp đỡ của cô giáo
	- Đọc các đoạn thơ, bài thơ ngắn có 3 - 4 tiếng
	- Hoạt động học: Dạy trẻ đọc thơ: Tay làm đồ chơi.



	    4. PHÁT TRIỂN TÌNH CẢM VÀ KỸ NĂNG XÃ HỘI, THẨM MỸ

	- MT48: Nói được một vài thông tin về mình (tên, tuổi).
	- Nhận biết tên gọi, một số đặc điểm bên ngoài bản thân.
	- HĐ Trò chuyện sáng:
Hỏi trẻ về bản thân, sở thích: Tên con là gì ? Con mấy tuổi,; giới thiệu ảnh của trẻ.



	MT61: Trẻ thích tô màu, vẽ, nặn, xé, xếp hình, xem tranh (cầm bút di màu, vẽ nguệch ngoạc)
	+ Vẽ các đường nét khác nhau, di màu, nặn,  xé, vò, xếp hình.
+ Xem tranh.
	- HĐ chơi tập có chủ đích: 
+ Tô màu búp bê
+ Chơi với bút màu.















                Tuần 2               Chủ đề nhánh 2:  Bé vui tết trung thu
(Từ ngày 16/9 đến ngày 20 tháng 9 năm 2024

	MỤC TIÊU
	NỘI DUNG
	HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC

	                       A. NUÔI DƯỠNG VÀ CHĂM SÓC SỨC KHOẺ

	MT 6:Trẻ được chăm sóc trong môi trường đảm bảo vệ sinh
	Vệ sinh cá nhân trước và sau khi ăn/ngủ; sau khi chơi đồ chơi/ hoạt động ngoài trời; sau khi đi vệ sinh…

	   Các hoạt động trong ngày: Đảm bảo vệ sinh cá nhân cho trẻ; Hướng dẫn trẻ VS cá nhân trước/sau khi ăn/ngủ; sau khi chơi đồ chơi/hoạt động ngoài trời; sau khi đi vệ sinh…



	B. NỘI DUNG GIÁO DỤC

	1. PHÁT TRIỂN VẬN ĐỘNG

	MT11:Trẻ giữ được thăng bằng trong thực hiện vận động đi/chạy thay đổi tốc độ nhanh- chậm theo cô hoặc đi trong đường hẹp có bê vật trên tay.


	 Đi trong đường hẹp..
	Hoạt động chơi tập có chủ đích: VĐCB : Đi trong đường hẹp

	MT 20: Trẻ biết bỏ rác đúng nơi quy định
	 Uống sữa, ăn bánh xong bỏ rác vào thùng
- Nhặt lá cây rụng bỏ vào thùng rác khi tham gia hoạt động dạo chơi ngoài vườn.
- Bỏ rác đúng nơi quy định
	   HĐ ăn, HĐ lao động tự phục vụ: Hướng dẫn, nhắc nhở trẻ bỏ rác vào thùng rác.




	2.PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC

	MT 55: Trẻ biết  “Chào tạm biệt”, “cảm ơn”, “Vâng ạ”.
	- Thực  hiện một số hành vi văn hóa và giao thiếp: Chào tạm biệt, cảm ơn, nói từ “dạ”; “Vâng ạ”; chơi cạnh bạn, không cấu bạn.




	Hoạt động học: Dạy trẻ chào hỏi ,cảm ơn,xin lỗi 





	MT 58: Trẻ chơi thân thiện cạnh trẻ khác.
	- Chơi cạnh bạn, không tranh giành đồ chơi với bạn, không cấu, đánh, cắn bạn.
	Hoạt động chơi tự do; chơi, hoạt động với đồ vật: trẻ chơi cạnh bạn, không tranh giành đồ chơi với bạn, không cấu, đánh, cắn bạn.


	                                       3.PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ

	MT 41: Trẻ đọc được bài thơ, ca dao, đồng dao với sự giúp đỡ của cô giáo.


	 Đọc các đoạn thơ, bài thơ ngắn có 3 - 4 tiếng.

	Hoạt động chơi tập có chủ đích: Thơ :Trăng


	  4.PHÁT TRIỂN TÌNH CẢM VÀ KỸ NĂNG XÃ HỘI THẨM MỸ

	MT 55: Trẻ biết  “Chào tạm biệt”, “cảm ơn”, “Vâng ạ”.
	- Thực  hiện một số hành vi văn hóa và giao thiếp: Chào tạm biệt, cảm ơn, nói từ “dạ”; “Vâng ạ”.
	- Hoạt động điểm danh: Trẻ “Dạ” cô; 
- HĐ đón trả trẻ: Dạy trẻ chào tạm biệt.
- HĐ chơi tập có chủ đích: Dạy trẻ chào hỏi, cảm ơn, xin lỗi

	MT 60: Trẻ biết hát và vận động đơn giản theo một vài bài hát/bản nhạc quen thuộc
	 Nghe hát, nghe nhạc với các giai điệu khác nhau; nghe âm thanh của các nhạc cụ.
- Hát và VĐ đơn giản theo nhạc

















	- Hoạt động chơi tập có chủ đích: 
- Dạy hát: Em búp bê 


Tuần 3: Chủ đề nhánh 3:  Các bạn của bé
                                   (Từ ngày 23/09/2024 đến ngày 27/09/2024)
	MỤC TIÊU
	NỘI DUNG
	HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC

	                       A. NUÔI DƯỠNG VÀ CHĂM SÓC SỨC KHOẺ

	MT6: Trẻ được chăm sóc trong môi trường đảm bảo vệ sinh
	- Vệ sinh cá nhân trước và sau khi ăn/ngủ; sau khi chơi đồ chơi/ hoạt động ngoài trời; sau khi đi vệ sinh…
- Vệ sinh môi trường: vệ sinh phòng, nhóm 
lớp, đồ dùng, đồ chơi. Giữ sạch nguồn nước và xử lý rác, nước thải.

	   Các hoạt động trong ngày: Đảm bảo vệ sinh cá nhân cho trẻ; Hướng dẫn trẻ VS cá nhân trước/sau khi ăn/ngủ; sau khi chơi đồ chơi/hoạt động ngoài trời; sau khi đi vệ sinh…




	MT7 : Trẻ được chăm sóc sức khỏe định kì.
	- Cân đo, theo dõi trên biểu đồ tăng trưởng 3 lần/năm.
- Kiểm tra sức khỏe định kì 2 lần/năm,
- Theo dõi trẻ suy dinh dưỡng, thừa cân, béo phì.


	- HĐ chăm sóc sức khỏe: Cân đo theo dõi biểu đồ cho trẻ lần 1


	B. NỘI DUNG GIÁO DỤC

	1. PHÁT TRIỂN VẬN ĐỘNG

	MT10: Trẻ thực hiện được các động tác trong bài thập thể dục: hít thở, tay, lưng/bụng và chân
	- Hô hấp: tập hít vào, thở ra.
- Tay: giơ cao, đưa ra phía trước, đưa sang ngang, đưa ra sau kết hợp với lắc bàn tay.
- Lưng, bụng, lườn: cúi về phía trước, nghiêng người sang hai bên, vặn người sang hai bên.
- Chân: ngồi xuống, đứng lên, co duỗi từng chân
	HĐ thể dục buổi sáng:
* Tập bài thể dục buổi sáng: “Thổi bóng”
+ Động  tác hô hấp: Thổi bóng
+ Động tác tay: Đưa bóng lên cao
+ Động tác bụng : Cúi xuống cầm bóng lên
+ Động tác bật: Bật tại chỗ

	MT12: - Trẻ thực hiện phối hợp vận động tay-mắt: tung-bắt bóng với cô ở khoảng cách 1m; ném vào đích xa 1-1,2mtrong đường hẹp có bê vật trên tay.
	
- Tung bóng bằng 2 tay.

	- Hoạt động chơi tập có chủ đích; VĐCB: Tung bóng bằng 2 tay.




	MT18 : Trẻ  ngủ được 1 giấc buổi trưa.
	- Luyện thói quen ngủ 1 giấc trưa.

	- HĐ ngủ: Ngủ trưa 150 phút

	2.PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC

	MT27: Trẻ nói được tên của bản thân và những người gần gũi khi được hỏi.
	- Tên  và một số đặc điểm bên ngoài của bản thân.
- Tên của cô giáo, các bạn nhóm/lớp.
	- Hoạt động chơi tập có chủ đích: - Nhận biết bạn trai, bạn gái


	                                   3.PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ

	MT41: Trẻ đọc được bài thơ, ca dao, đồng dao với sự giúp đỡ của cô giáo.
	- Đọc các đoạn thơ, bài thơ ngắn có 3 - 4 tiếng
	- HĐ chơi tập có chủ đích: 
+ Thơ “ Bạn mới”

	MT48: Nói được một vài thông tin về mình (tên, tuổi).
	- Nhận biết tên gọi, một số đặc điểm bên ngoài bản thân
	- HĐ chơi tập có chủ đích: - Nhận biết bạn trai, bạn gái



	                4.PHÁT TRIỂN TÌNH CẢM VÀ KỸ NĂNG XÃ HỘI THẨM MỸ

	-MT 55: Trẻ biết  “Chào tạm biệt”, “cảm ơn”, “Vâng ạ”.
	- Thực  hiện một số hành vi văn hóa và giao thiếp: Chào tạm biệt, cảm ơn, nói từ “dạ”; “Vâng ạ”; chơi cạnh bạn, không cấu bạn.
	- Hoạt động điểm danh: Trẻ “Dạ” cô; 
- HĐ đón trả trẻ: Dạy trẻ chào tạm biệt.


	MT60: Trẻ biết hát và vận động đơn giản theo một vài bài hát/bản nhạc quen thuộc
	- Nghe hát, nghe nhạc với các giai điệu khác nhau; nghe âm thanh của các nhạc cụ.
- Hát và VĐ đơn giản theo nhạc.







	- HĐ chơi tập có chủ đích: 
+ Dạy hát: “Lời chào buổi sáng”



                    Tuần 4         Chủ đề nhánh 4:  Lớp học  của bé
                                   (Từ ngày 30/09/2024 đến ngày 04/10/2024)

	MỤC TIÊU
	NỘI DUNG
	HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC

	A. NUÔI DƯỠNG VÀ CHĂM SÓC SỨC KHOẺ

	MT 5: Trẻ được đảm bảo vệ sinh khi ở lớp
	Trẻ có ca cốc riêng, khăn mặt riêng, gối riêng,…đồ dùng cá nhân riêng và có kí hiệu.

	Các HĐ ăn ngủ, vệ sinh: Đảm bảo trẻ có ca cốc, khăn mặt, gối… riêng, đồ dùng cá nhân riêng và có kí hiệu

	B. NỘI DUNG GIÁO DỤC

	1. PHÁT TRIỂN VẬN ĐỘNG

	MT14:Trẻ thể hiện được sức mạnh của cơ bắp trong vận động bật, ném, đá bóng, ném xa lên phía trước bằng một tay (tối thiểu 1,5m)

	Nhún, bật tại chỗ.

	Hoạt động chơi tập có chủ đích: - VĐCB: Nhún bật tại chỗ


	MT 18: Trẻ  ngủ được 1 giấc buổi trưa

	Luyện thói quen ngủ 1 giấc trưa
	HĐ ngủ:: cho trẻ ngủ trưa 150 phút.

	2.PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC

	MT31:Trẻ chỉ/nói tên hoặc lấy hoặc cất đúng đồ chơi màu đỏ/vàng/xanh theo yêu cầu.

	Một số màu cơ bản: Màu đỏ, vàng, xanh.
	Hoạt động chơi tập có chủ đích: Nhận biết màu đỏ , màu vàng

	3.PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ

	MT 42: Trẻ biết kể lại đoạn truyện được nghe nhiều lần, có gợi ý.

	- Kể lại đoạn truyện được nghe nhiều lần có sự gợi ý của cô
	Hoạt động chơi tập có chủ đích: - Truyện: Đôi bạn tốt

	            4.PHÁT TRIỂN TÌNH CẢM VÀ KỸ NĂNG XÃ HỘI THẨM MỸ

	MT 60: Trẻ biết hát và vận động đơn giản theo một vài bài hát/bản nhạc quen thuộc


	 - Nghe hát, nghe nhạc với các giai điệu khác nhau; nghe âm thanh của các nhạc cụ.

	Hoạt động chơi tập có chủ đích: - Dạy hát: Em búp bê


	MT 55: Trẻ biết  “Chào tạm biệt”, “cảm ơn”, “Vâng ạ”.
	Thực  hiện một số hành vi văn hóa và giao thiếp: nói từ “dạ”; “Vâng ạ”; chơi cạnh bạn, không cấu bạn.
	- Hoạt động điểm danh: Trẻ “Dạ” cô;  HĐ đón trả trẻ: Dạy trẻ chào tạm biệt


II. DỰ KIẾN MÔI TRƯỜNG HOẠT ĐỘNG
1. Môi trường trong lớp học:
a. Chuẩn bị  góc chơi: Bé với các vai chơi, hoạt động với đồ vật, học tập, thiên nhiên, nghệ thuật.
b. Chuẩn bị học liệu:
- Tranh ảnh, lô tô, đồ chơi về chủ đề “Bé và các bạn”;Tết trung thu;
- Trang phục và đồ chơi lễ hội trung thu: Đầu sư tử, quần áo, đèn ông sao, đèn lồng, trống. 
- Tranh ảnh, băng hình quay một số hoạt động của lớp nhà trẻ và một số các hình ảnh quen thuộc như: Biểu diễn văn nghệ chào mừng ngày khai giảng, hoặc các hình ảnh hoạt động như ở trên lớp: Giờ học, giờ chơi, giờ ăn cơm, giờ ngủ trưa của trẻ.....Sau đó trò chuyện với trẻ về các nội dung đó.
- Giấy A4, giấy màu,sáp màu, màu nước, bút vẽ, keo, đất nặn, kéo, rổ nhựa, đĩa nhựa, bảng con, nam châm, que chỉ.
- Vở tạo hình, bé làm quen với toán qua hình vẽ, học liệu chủ đề: Bé và các bạn.
- Các loại vật liệu có sẵn: Giấy vụn, lá cây, len, vải vụn, vỏ hộp bánh kẹo, vỏ chai nhựa, vỏ hộp sữa.Sỏi, đá, hột hạt, que tính các loại sạch sẽ và đảm bảo an toàn cho trẻ khi sử dụng.
- Bộ tranh minh họa thơ, truyện về chủ đề: Bé và các bạn; Tết trung thu.
- Tuyển tập trò chơi, bài thơ,bài đồng dao, ca dao, câu truyện, bài hát, câu đố theo chủ đề.
- Bộ đồ chơi gia đình; Bác sỹ; Bộ đồ chơi nấu ăn; Bộ dinh dưỡng số 1, 2, 3, 4.
- Bộ đồ  chơi bán hàng: Bánh trung thu: Bánh nướng - Bánh dẻo (bằng nhựa).
- Dụng cụ âm nhạc: Xắc xô, phách tre, trống; Trang phục biểu diễn các loại: Váy dân tộc, quần áo bà ba.
- Dụng cụ thể dục: Bóng, vòng và túi cát.
- Băng, đĩa, nhạc về chủ đề : Bé và các ban.
2. Môi trường bên ngoài lớp học:
- Trang trí  băng zôn, cờ, hoa, bóng bay.
- Trang trí các loại đèn trung thu;
- Các chậu hoa, chậu cây cảnh, vườn rau.
- Bộ dụng cụ chăm sóc cây
- Đồ chơi thiết bị ngoài trời sạch sẽ và đảm bảo an toàn khi sử dụng.







                                    KẾ HOẠCH GIÁO DỤC TUẦN 1
                                            Chủ đề: Bé và các bạn
Chủ đề nhánh 1:  Bé biết nhiều thứ
(Thời gian thực từ ngày 05/9/2024 đến ngày 13/9/2024)

	Thứ

Thời điểm
	Thứ năm
05/9/24

	Thứ sáu
6/9/24
	Thứ hai
9/9/24
	Thứ ba 
10/9/24
	Thứ tư
11/9/24
	Thứ năm
12/9/24
	Thứ sáu
13/9/24

	

Đón trẻ, chơi, thể dục sáng
	* Đón trẻ,trò chuyện
- Đón trẻ vào lớp, trao đổi với phụ huynh tình hình của trẻ.
- Kiểm tra tủ tư trang quần áo của trẻ.
- Hướng dẫn trẻ tập cất tư trang vào nơi quy định.
- Trò chuyện theo nhóm nhỏ: Hỏi trẻ về bản thân, sở thích: Tên con là gì ? Con mấy tuổi, Con thích ăn quả gì ?....; giới thiệu ảnh của trẻ.
* Thể dục sáng: Tập với bài “Thổi bóng”
+ Động  tác hô hấp: Thổi bóng
+ Động tác tay: Đưa bóng lên cao
+ Động tác bụng : Cúi xuống cầm bóng lên
+ Động tác bật: Bật tại chỗ
* Tắm nắng:
* Điểm danh: 

	Chơi tập có chủ đích
	 Chơi với bút màu
	Dạy trẻ đọc thơ:
Tay làm đồ chơi
	Bò theo hướng thẳng
	Đồ chơi to đồ chơi nhỏ
	Mắt mũi, miệng, tay, chân bé đâu
	Tô màu búp bê
	Nghe hát: Ngày đầu tiên đi học.

	

Chơi hoạt động với đồ vật





	* Trò chơi thao tác vai: 
- Ru em ngủ; 
- Cho em ăn.
*Hoạt động với đồ vật: 
- Chồng, xếp 2 khối
- Xem sách,truyện tranh, xem hình ảnh các bạn
-  Xếp hình, nặn theo ý thích.
- Chơi với bút
- Cất dọn đồ chơi sau khi chơi



	












Ăn, ngủ, vệ sinh





	*Hoạt động ăn: 
- Trước khi ăn:
+ Kê bàn ghế cho trẻ.
+ Chuẩn bị dụng cụ ăn uống.
+  Chia thức ăn cho trẻ.
- Trong khi ăn:
+ Cho trẻ sử dụng các từ “Mời cô”; “Mời bạn”;
+ Hướng dẫn trẻ tự xúc ăn.
+ Động viên trẻ ăn hết xuất. 
- Sau khi ăn:
+ Hướng dẫn trẻ cất bát, thìa, ghế vào nơi qui định.
+ Hướng dẫn hoặc nhắc trẻ lau miệng và lau tay.
+ Tập cho trẻ tự bưng cốc uống nước.
+ Nhắc trẻ không đùa nhiều hoặc chạy nhảy sau khi ăn.
*Hoạt động ngủ: 
- Trước khi ngủ: 
+  Hướng dẫn trẻ cùng chuẩn bị chỗ ngủ;
+ Kiểm tra, điều chỉnh nhiệt độ, ánh sáng phòng ngủ phù hợp;
+ Nhắc trẻ tự đi vệ sinh, cởi bớt quần áo, mũ khăn (nếu cần); tự đi đến chỗ ngủ.
+ Mở nhạc nhẹ nhàng để ru trẻ ngủ.
-Trong khi ngủ:
+ Rèn cho trẻ nằm ngủ đúng tư thế, giữ yên tĩnh phòng ngủ.
+ Theo dõi, chăm sóc giấc ngủ cho trẻ; xử lí kịp thời các tình huống xẩy ra trong khi trẻ ngủ
- Sau khi ngủ dậy:
+ Hướng dẫn trẻ lớn cùng cô dọn dẹp phòng ngủ;mở cửa để thông thoáng phòng. Làm vệ sinh nơi ngủ (chăn, đêm) nếu  có trẻ đái dầm.
+Lau mặt cho trẻ tỉnh ngủ và dỗ trẻ chơi.
+ Cho trẻ bé đi vệ sinh;  nhắc trẻ lớn tự đi vệ sinh
* Vệ sinh: 
- Hướng dẫn trẻ  tập đi vệ sinh đúng nơi quy định;
- Hướng dẫn trẻ tập một số thao tác đơn giản trong rửa tay, lau mặt.


	
Chơi
tập buổi
chiều
	- Chơi “Bạn nào đây”
- Trò chơi dân gian “Chi chi chành chành”;
- Nghe hát: “Ru em” ; “Đi ngủ”
- Trò chơi luyện tập các giác quan “Cái túi kì diệu”


	Trả trẻ
	- Nêu gương: 
+ Nghe tiêu chuẩn bé ngoan trong ngày, tuần
+ Tập cắm cờ, tặng bé ngoan (cuối tuần)
- Vệ sinh: 
+ Chải tóc cho trẻ.
+ Rửa tay, rửa mặt cho trẻ bé; nhắc trẻ lớn lau mặt, rửa tay.
- Trả trẻ:
+ Trao đổi nhanh với phụ huynh những thông tin nổi bật trong ngày.
về tình hình sức khỏe của trẻ.
+ Khuyến khích trẻ ạ/ chào cô, chào các bạn.
- Vệ sinh phòng nhóm lớp, kiểm tra điện nước.


	




Đánh giá
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                                       KẾ HOẠCH GIÁO DỤC TUẦN 2
Chủ đề: Bé và các bạn
Chủ đề nhánh 2: Bé vui tết trung thu
Thời gian thực hiện: Từ ngày 16/9/2024 đến ngày 20/9/2024
	Thứ

Thời
điểm
	Thứ hai 
16/9/2024
	Thứ ba
17/9/2024
	Thứ tư 
18/9/2024
	Thứ năm
19/9/2024
	Thứ sáu
20/9/2024

	


Đón trẻ, chơi, thể dục sáng
	* Đón trẻ,trò chuyện
- Đón trẻ vào lớp, trao đổi với phụ huynh tình hình của trẻ.
- Kiểm tra tủ tư trang quần áo của trẻ.
- Hướng dẫn trẻ tập cất tư trang vào nơi quy định.
- Trò chuyện theo nhóm nhỏ: Hỏi trẻ tên đèn ông sao; Bé thích ăn bánh, quả gì ?.
* Thể dục sáng: Tập với bài “Ồ sao bé không lắc”
- Hô hấp: Tập hít vào, thở ra.
- Tay: Giơ cao, đưa ra phía trước
- Lưng, bụng, lườn: cúi về phía trước.
- Chân: Ngồi xuống, đứng lên.
* Tắm nắng
* Điểm danh:


	Chơi tập có chủ đích
	Đi trong đường hẹp

	Dạy trẻ chào hỏi, cảm ơn, xin lỗi
	Thơ: Trăng sáng

	Tô màu đèn ông sao
	DH: Em búp bê
Trò chơi: Ai đoán giỏi



	Chơi hoạt động với đồ vật

	* Trò chơi thao tác vai: 
- Bế em;
- Múa lân.
*Hoạt động với đồ vật: 
- Xếp,nặn theo ý thích;
- Chơi với đèn ông sao.
- Xem tranh ảnh các loại bánh trung thu.
- Cất dọn đồ chơi sau khi chơi.



	







Ăn, ngủ, vệ sinh





	*Hoạt động ăn: 
- Trước khi ăn:
+ Kê bàn ghế cho trẻ.
+ Chuẩn bị dụng cụ ăn uống.
+  Chia thức ăn cho trẻ.
- Trong khi ăn:
+ Cho trẻ sử dụng các từ “Mời cô”; “Mời bạn”;
+ Hướng dẫn trẻ tự xúc ăn.
+ Động viên trẻ ăn hết xuất. 
- Sau khi ăn:
+ Hướng dẫn trẻ cất bát, thìa, ghế vào nơi qui định.
+ Hướng dẫn hoặc nhắc trẻ lau miệng và lau tay.
+ Tập cho trẻ tự bưng cốc uống nước.
+ Nhắc trẻ không đùa nhiều hoặc chạy nhảy sau khi ăn.
*Hoạt động ngủ: 
- Trước khi ngủ: 
+  Hướng dẫn trẻ cùng chuẩn bị chỗ ngủ;
+ Kiểm tra, điều chỉnh nhiệt độ, ánh sáng phòng ngủ phù hợp;
+ Nhắc trẻ tự đi vệ sinh, cởi bớt quần áo, mũ khăn (nếu cần); tự đi đến chỗ ngủ.
+ Mở nhạc nhẹ nhàng để ru trẻ ngủ.
-Trong khi ngủ:
+ Rèn cho trẻ nằm ngủ đúng tư thế, giữ yên tĩnh phòng ngủ.
+ Theo dõi, chăm sóc giấc ngủ cho trẻ; xử lí kịp thời các tình huống xẩy ra trong khi trẻ ngủ.
- Sau khi ngủ dậy:
+ Hướng dẫn trẻ lớn cùng cô dọn dẹp phòng ngủ;mở cửa để thông thoáng phòng. Làm vệ sinh nơi ngủ (chăn, đêm) nếu  có trẻ đái dầm.
+Lau mặt cho trẻ tỉnh ngủ và dỗ trẻ chơi.
+ Cho trẻ bé đi vệ sinh;  nhắc trẻ lớn tự đi vệ sinh
* Vệ sinh: 
- Hướng dẫn trẻ  tập đi vệ sinh đúng nơi quy định;
- Hướng dẫn trẻ tập một số thao tác đơn giản trong rửa tay, lau mặt.


	
Chơi
tập buổi
chiều
	- Chơi với các ngón tay “Hái hoa bỏ giỏ”
- Trò chơi dân gian “Kéo cưa lừa xẻ”;
- Vận động theo nhạc: “Rước đèn dưới trăng; Vui trung thu”
- Trò chơi luyện tập các giacds quan “Chiếc túi kỳ diệu”







	



Trả trẻ
	- Nêu gương: 
+ Nghe tiêu chuẩn bé ngoan trong ngày, tuần.
+ Tập cắm cờ, tặng bé ngoan (cuối tuần)
- Vệ sinh: 
+ Chải tóc cho trẻ.
+ Rửa tay, rửa mặt cho trẻ bé; nhắc trẻ lớn lau mặt, rửa tay.
- Trả trẻ:
+ Trao đổi nhanh với phụ huynh những thông tin nổi bật trong ngày.
về tình hình sức khỏe của trẻ.
+ Khuyến khích trẻ ạ/ chào cô, chào các bạn
- Vệ sinh phòng nhóm lớp, kiểm tra điện nước.

	







Đánh giá
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                                        KẾ HOẠCH GIÁO DỤC TUẦN 3
Chủ đề: Bé và các bạn
Chủ đề nhánh 3: Các bạn của bé
(Thời gian thực hiện: Từ ngày 23/9/2024 đến ngày 27/9/2024)

	Thứ

Thời
điểm
	Thứ hai 
23/9/2024
	Thứ ba
24/9/2024
	Thứ tư 
25/9/2024
	Thứ năm
26/9/2024
	Thứ sáu
27/9/2024

	


Đón trẻ, chơi, thể dục sáng
	* Đón trẻ, chơi
- Đón trẻ vào lớp, hướng dẫn trẻ cất đồ dùng cá nhân, trao đổi với phụ huynh. Kiểm tra tư trang quần áo của trẻ.
- Hướng trẻ vào góc chơi.
- Cô cùng trẻ xem tranh, trò chuyện về lớp mẫu giáo 5 tuổi B.
* Thể dục sáng
- Tập thể dục buổi sáng theo bài hát “Trường chúng cháu là trường mầm non”
+ Hô hấp 2: Hít vào thở ra
+ Tay 2: Đưa hai tay ra phía trước, sang ngang.
+ Bụng 1: Đứng cúi về trước
+ Chân 1: Khuỵu gối
+ Bật 3: Nhảy sang bên phải
* Điểm danh:


	Chơi tập có chủ đích
	
Tung bóng bằng 2 tay
Trò chơi: Nu na nu nống

	
Nhận biết bé trai, bé gái
	
Dạy trẻ đọc thơ: Bạn mới
	
- Xâu vòng tặng bạn


	
- Dạy hát “Lời chào buổi sáng”
- Trò chơi: Thi xem  ai nhanh


	Chơi hoạt động với đồ vật

	* Trò chơi thao tác vai: 
+ Mặc quần áo cho bạn búp bê
*Hoạt động với đồ vật: 
+ Chồng, xếp 2-3 khối
+ Xem hình ảnh các bạn
+ Chơi với dụng cụ âm nhạc
+ Chơi với giấy






	



Ăn, ngủ, vệ sinh





	*Hoạt động ăn: 
- Trước khi ăn:
+ Kê bàn ghế cho trẻ.
+ Chuẩn bị dụng cụ ăn uống.
+  Chia thức ăn cho trẻ.
- Trong khi ăn:
+ Cho trẻ sử dụng các từ “Mời cô”; “Mời bạn”;
+ Hướng dẫn trẻ tự xúc ăn.
+ Động viên trẻ ăn hết xuất. 
- Sau khi ăn:
+ Hướng dẫn trẻ cất bát, thìa, ghế vào nơi qui định.
+ Hướng dẫn hoặc nhắc trẻ lau miệng và lau tay.
+ Tập cho trẻ tự bưng cốc uống nước.
+ Nhắc trẻ không đùa nhiều hoặc chạy nhảy sau khi ăn.
*Hoạt động ngủ: 
- Trước khi ngủ: 
+  Hướng dẫn trẻ cùng chuẩn bị chỗ ngủ;
+ Kiểm tra, điều chỉnh nhiệt độ, ánh sáng phòng ngủ phù hợp;
+ Nhắc trẻ tự đi vệ sinh, cởi bớt quần áo, mũ khăn (nếu cần); tự đi đến chỗ ngủ.
+ Mở nhạc nhẹ nhàng để ru trẻ ngủ.
-Trong khi ngủ:
+ Rèn cho trẻ nằm ngủ đúng tư thế, giữ yên tĩnh phòng ngủ.
+ Theo dõi, chăm sóc giấc ngủ cho trẻ; xử lí kịp thời các tình huống xẩy ra trong khi trẻ ngủ
- Sau khi ngủ dậy:
+ Hướng dẫn trẻ lớn cùng cô dọn dẹp phòng ngủ;mở cửa để thông thoáng phòng. Làm vệ sinh nơi ngủ (chăn, đêm) nếu  có trẻ đái dầm.
+Lau mặt cho trẻ tỉnh ngủ và dỗ trẻ chơi.
+ Cho trẻ bé đi vệ sinh;  nhắc trẻ lớn tự đi vệ sinh
* Vệ sinh: 
- Hướng dẫn trẻ  tập đi vệ sinh đúng nơi quy định;
- Hướng dẫn trẻ tập một số thao tác đơn giản trong rửa tay, lau mặt.


	
Chơi
tập buổi
chiều
	- Chơi “A lô! Ai đấy ?”
- Trò chơi dân gian “Nu na nu nống”;
- Nghe hát: “Ru em” ; “Đi ngủ”
- Trò chơi luyện tập các giác quan “Cái gì biến mất”






	
Trả trẻ
	 - Nêu gương: 
+ Nghe tiêu chuẩn bé ngoan trong ngày, tuần
+ Tập cắm cờ, tặng bé ngoan (cuối tuần)
- Vệ sinh: 
+ Chải tóc cho trẻ.
+ Rửa tay, rửa mặt cho trẻ bé; nhắc trẻ lớn lau mặt, rửa tay.
- Trả trẻ:
+ Trao đổi nhanh với phụ huynh những thông tin nổi bật trong ngày.
về tình hình sức khỏe của trẻ.
+ Khuyến khích trẻ ạ/ chào cô, chào các bạn
- Vệ sinh phòng nhóm lớp, kiểm tra điện nước.



	

Đánh giá
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                                      KẾ HOẠCH GIÁO DỤC TUẦN 4
Chủ đề: Bé và các bạn
Chủ đề nhánh 4: Lớp học của bé
(Thời gian thực hiện: Từ ngày 30/9/2024 đến ngày 04/10/2024)

	Thứ

Thời
điểm
	Thứ hai 
30/9/2024
	Thứ ba
1/10/2024
	Thứ tư 
2/10/ 2024
	Thứ năm
3/10/2024
	Thứ sáu
4/10/2024

	


Đón trẻ, chơi, thể dục sáng
	* Đón trẻ,trò chuyện
- Đón trẻ vào lớp, trao đổi với phụ huynh tình hình của trẻ.
- Kiểm tra tủ tư trang quần áo của trẻ.
- Hướng dẫn trẻ tập cất tư trang vào nơi quy định.
- Trò chuyện theo nhóm nhỏ: Hỏi trẻ lớp học của bé có gì ?  bé thích đồ chơi gì.
* Thể dục sáng: Tập với bài “Ồ sao bé không lắc”
- Hô hấp: Tập hít vào, thở ra.
- Tay: Giơ cao, đưa ra phía trước
- Lưng, bụng, lườn: cúi về phía trước.
- Chân: Ngồi xuống, đứng lên.
* Tắm nắng
* Điểm danh:



	Chơi tập có chủ đích
	Nhún bật tại chỗ
Trò chơi: Tập tầm vông

	
Nhận biết màu đỏ, màu vàng
	
Truyện: Đôi bạn tốt
	
Xếp con đường
	
Biểu diễn văn nghệ cuối chủ đề


	Chơi hoạt động với đồ vật

	* Trò chơi thao tác vai 
- Thay quần áo cho búp Bê.  
- Tắm cho búp bê
*Hoạt động với đồ vật 
- Xếp bàn ghế cho búp bê
- Xem sách, truyện tranh
- Chơi với búp bê
- Chơi với bút màu.
- Cất dọn đồ chơi sau khi chơi



	



Ăn, ngủ, vệ sinh





	*Hoạt động ăn: 
- Trước khi ăn:
+ Kê bàn ghế cho trẻ.
+ Chuẩn bị dụng cụ ăn uống.
+  Chia thức ăn cho trẻ.
- Trong khi ăn:
+ Cho trẻ sử dụng các từ “Mời cô”; “Mời bạn”;
+ Hướng dẫn trẻ tự xúc ăn.
+ Động viên trẻ ăn hết xuất. 
- Sau khi ăn:
+ Hướng dẫn trẻ cất bát, thìa, ghế vào nơi qui định.
+ Hướng dẫn hoặc nhắc trẻ lau miệng và lau tay.
+ Tập cho trẻ tự bưng cốc uống nước.
+ Nhắc trẻ không đùa nhiều hoặc chạy nhảy sau khi ăn.
*Hoạt động ngủ: 
- Trước khi ngủ: 
+  Hướng dẫn trẻ cùng chuẩn bị chỗ ngủ;
+ Kiểm tra, điều chỉnh nhiệt độ, ánh sáng phòng ngủ phù hợp;
+ Nhắc trẻ tự đi vệ sinh, cởi bớt quần áo, mũ khăn (nếu cần); tự đi đến chỗ ngủ.
+ Mở nhạc nhẹ nhàng để ru trẻ ngủ.
-Trong khi ngủ:
+ Rèn cho trẻ nằm ngủ đúng tư thế, giữ yên tĩnh phòng ngủ.
+ Theo dõi, chăm sóc giấc ngủ cho trẻ; xử lí kịp thời các tình huống xẩy ra trong khi trẻ ngủ
- Sau khi ngủ dậy:
+ Hướng dẫn trẻ lớn cùng cô dọn dẹp phòng ngủ;mở cửa để thông thoáng phòng. Làm vệ sinh nơi ngủ (chăn, đêm) nếu  có trẻ đái dầm.
+Lau mặt cho trẻ tỉnh ngủ và dỗ trẻ chơi.
+ Cho trẻ bé đi vệ sinh;  nhắc trẻ lớn tự đi vệ sinh
* Vệ sinh: 
- Hướng dẫn trẻ  tập đi vệ sinh đúng nơi quy định;
- Hướng dẫn trẻ tập một số thao tác đơn giản trong rửa tay, lau mặt.


	
Chơi
tập buổi
chiều
	- Chơi với các ngón tay “Cắp cua bỏ giỏ”
- Trò chơi dân gian “Kéo cưa lừa xẻ”;
- Nghe hát: “Lời chào buổi sáng” ; “Búp bê”
- Trò chơi vận động “Con bọ dừa”



	
Trả trẻ
	 - Nêu gương: 
+ Nghe tiêu chuẩn bé ngoan trong ngày, tuần
+ Tập cắm cờ, tặng bé ngoan (cuối tuần)
- Vệ sinh: 
+ Chải tóc cho trẻ.
+ Rửa tay, rửa mặt cho trẻ bé; nhắc trẻ lớn lau mặt, rửa tay.
- Trả trẻ:
+ Trao đổi nhanh với phụ huynh những thông tin nổi bật trong ngày.
về tình hình sức khỏe của trẻ.
+ Khuyến khích trẻ ạ/ chào cô, chào các bạn
- Vệ sinh phòng nhóm lớp, kiểm tra điện nước.



	

Đánh giá
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II. XÁC ĐỊNH  MỤC TIÊU CHƯA ĐẠT, NỘI DUNG CHƯA THỰC HIỆN VÀ NGUYÊN NHÂN TRONG QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN CHỦ ĐỀ CẦN TIẾP TỤC THỰC HIỆN Ở CHỦ ĐỀ SAU
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KẾ HOẠCH CHỦ ĐỀ: ĐỒ DÙNG ĐỒ CHƠI CỦA BÉ
             (Thời gian thực hiện 4 tuần: Từ ngày 07/10/2024 đến ngày 01/11/2024)
Tên nhóm lớp: Nhóm trẻ 25 – 36 tháng tuổi B
Số lượng trẻ trong nhóm lớp: 14
Số giáo viên nhóm lớp: 02
Tên giáo viên:	
1. Phạm Thị Tâm
2. Nguyễn Thị Dịu
I. MỤC TIÊU, NỘI DUNG VÀ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC
Tuần 5 :     Chủ đề nhánh 1:  Bé thích chơi gì?
            (Từ ngày 07/10 đến ngày 11 tháng 10 năm 2024)           
	MỤC TIÊU
	NỘI DUNG
	HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC

	A. NUÔI DƯỠNG CHĂM SÓC, SỨC KHỎE

	MT4:  Trẻ được ngủ một giấc vào buổi trưa và đảm bảo thời gian
	- Ngủ một giấc buổi trưa , thời gian khoảng 150 phút.
	HĐ ngủ: cho trẻ ngủ trưa 150 phút.


	B. NỘI DUNG GIÁO DỤC

	                                    1.PHÁT TRIỂN VẬN ĐỘNG

	MT11: Trẻ giữ được thăng bằng trong thực hiện vận động đi/chạy thay đổi tốc độ nhanh- chậm theo cô hoặc đi trong đường hẹp có bê vật trên tay.



	- Tập đi, chạy:
+ Đi theo hiệu lệnh; Đi trong đường hẹp.

	Hoạt động chơi tập có chủ đích:Đi theo hiệu lệnh

	MT19:  Trẻ biết đi vệ sinhđúng nơi qui định.
	- Luyện tập thói quen đi vệ sinh đúng nơi qui định
	HĐ Chơi tập; vệ sinh…Giáo dục, rèn trẻ đi vệ sinh đúng nơi quy định;




	                                    2. PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC

	MT29: Trẻ chỉ và nói được tên và  một vài đặc điểm nổi bật của các đồ vật, con vật, hoa quả quen thuộc. 


	- Tên, đặc điểm nổi bật, công dụng và cách sử dụng đồ dùng, đồ chơi quen thuộc.
- Đồ dùng, đồ chơi của bản thân và nhóm lớp.
- Tên và một số đặc điểm nổi bật của con vật, rau, hoa, quả quen thuộc.



	Hoạt động chơi tập có chủ đích: Đồ chơi bé yêu thích; đồ chơi Bác sĩ, nấu ăn

	MT57: Trẻ biết thể hiện một số hành vi văn hóa giao tiếp đơn giản qua trò chơi giả bộ (trò chơi bế em, khấy bột cho em bé, nghe điện thoại...).

	- Thực hiện một số quy định đơn giản trong sinh hoạt ở nhóm lớp: xếp hàng chờ đến lượt, để đồ chơi vào nơi quy định.

	Hoạt động chơi tự do; chơi, hoạt động với đồ vật:Trẻ thực hiện một số quy định đơn giản trong sinh hoạt ở nhóm lớp: xếp hàng chờ đến lượt, để đồ chơi vào nơi quy định.




	3.PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ

	MT41: Trẻ đọc được bài thơ, ca dao, đồng dao với sự giúp đỡ của cô giáo.
	- Đọc các đoạn thơ, bài thơ ngắn có 3 - 4 tiếng.
	Hoạt động chơi tập có chủ đích: 
+ Thơ: Vườn trẻ




	4.PHÁT TRIỂN TÌNH CẢM VÀ KỸ NĂNG XÃ  HỘI

	-MT 49: Thể hiện điều mình thích, không thích.
	- Nhận biết một số đồ dùng, đồ chơi yêu thích của mình.
	- HĐ trò chuyện sáng: Xem tranh trò chuyện về đồ dùng xung quanh lớp học của bé.







	MT61 Trẻ thích tô màu, vẽ, nặn, xé, xếp hình, xem tranh (cầm bút di màu, vẽ nguệch ngoạc)
	- Vẽ nặn, xé dán, xếp hình, xem tranh:
+ Vẽ các đường nét khác nhau, di màu, nặn,  xé, vò, xếp hình.
+ Xem tranh.





	Hoạt động chơi tập có chủ đích:
+ Chơi với đất nặn


                           Tuần 6: Chủ đề nhánh 2: Đồ dùng đồ chơi của bé
                                  (Từ ngày 14/10/2024 đến ngày 18/10/2024)
	MỤC TIÊU
	NỘI DUNG
	HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC

	A. NUÔI DƯỠNG CHĂM SÓC, SỨC KHỎE

	MT5: Trẻ được đảm bảo vệ sinh khi ở lớp.
	- Trẻ có ca cốc riêng, khăn mặt riêng, gối riêng,…đồ dùng cá nhân riêng và có kí hiệu.
	Các HĐ ăn ngủ, vệ sinh: Đảm bảo trẻ có ca cốc, khăn mặt, gối… riêng, đồ dùng cá nhân riêng và có kí hiệu




	B. NỘI DUNG GIÁO DỤC

	                              1.PHÁT TRIỂN VẬN ĐỘNG

	MT14: Trẻ thể hiện được sức mạnh của cơ bắp trong vận động bật, ném, đá bóng, ném xa lên phía trước bằng một tay(tối thiểu 1,5m).
	Ném bóng về trước (ném xa bằng 1 tay)

	Hoạt động chơi tập có chủ đích: 
+ Ném bóng về phía trước





	MT 20: Trẻ biết bỏ rác đúng nơi quy định
	- Uống sữa, ăn bánh xong bỏ rác vào thùng
- Nhặt lá cây rụng bỏ vào thùng rác khi tham gia hoạt động dạo chơi ngoài vườn.
- Bỏ rác đúng nơi quy định



.
	HĐ ăn, HĐ lao động tự phục vụ: Hướng dẫn, nhắc nhở trẻ bỏ rác vào thùng rác.

	                                 2. PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC

	MT 29: Trẻ chỉ và nói được tên và  một vài đặc điểm nổi bật của các đồ vật, con vật, hoa quả quen thuộc. 

	- Tên, đặc điểm nổi bật, công dụng và cách sử dụng đồ dùng, đồ chơi quen thuộc.
- Đồ dùng, đồ chơi của bản thân và nhóm lớp.
- Tên và một số đặc điểm nổi bật của con vật, rau, hoa, quả quen thuộc
	Hoạt động chơi tập có chủ đích: 
+ Nhận biết một số đồ dùng đồ chơi trong lớp bé


	                                      3.PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ

	MT 41: Trẻ đọc được bài thơ, ca dao, đồng dao với sự giúp đỡ của cô giáo.
	- Đọc các đoạn thơ, bài thơ ngắn có 3 - 4 tiếng.
	Hoạt động chơi tập có chủ đích:
+ Thơ: Khăn nhỏ




	                       4.PHÁT TRIỂN TÌNH CẢM VÀ KỸ NĂNG XÃ  HỘI

	MT60: Trẻ biết hát và vận động đơn giản theo một vài bài hát/bản nhạc quen thuộc
	- Nghe hát, nghe nhạc với các giai điệu khác nhau; nghe âm thanh của các nhạc cụ.
- Hát và VĐ đơn giản theo nhạc.





	Hoạt động chơi tập có chủ đích: 
+ Vận động: Phi ngựa. Nghe hát : ‘ Đu quay’


	-MT 56: Trẻ biết cách sử dụng một số đồ dùng, đồ chơi quen thuộc.
	- Tập sử dụng, đồ dùng, đồ chơi.



	- Các hoạt động trong ngày: trẻ tập sử dụng đồ dùng, đồ chơi.
- Chơi, HĐVĐV:Trò chơi thao tác vai: Cửa hàng bán đồ chơi cho bé;  Xúc bột cho em bé ăn.
+ Hoạt  động với đồ vật:  Xếp giường cho búp bê
















                        Tuần7:  Chủ đề nhánh 3: Đồ chơi trong lớp của bé
                                    (Từ ngày 21/10/2024 đến ngày 25/10/2024)
	MỤC TIÊU
	NỘI DUNG
	HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC

	A. NUÔI DƯỠNG CHĂM SÓC, SỨC KHỎE

	MT3: Trẻ được uống nước đầy đủ, đảm bảo vệ sinh.
	- Uống nước sạch, đun sôi để nguội (ấm vào mùa đông), đảm bảo vệ sinh.
- Uống khoảng 0,8 - 1,6 lit/trẻ/ngày (kể cả nước trong thức ăn).
	HĐ ăn, các HĐ trong ngày:  Giáo dục trẻ  uống đủ nước , uống nước khi có nhu cầu, uống nước  đã đun sôi để nguội.




	B. NỘI DUNG GIÁO DỤC

	                               1.PHÁT TRIỂN VẬN ĐỘNG

	MT14: Trẻ thể hiện được sức mạnh của cơ bắp trong vận động bật, ném, đá bóng, ném xa lên phía trước bằng một tay(tối thiểu 1,5m).
	+ Bật qua vạch kẻ (bật qua các vòng).

	Hoạt động chơi tập có chủ đích: 
+ Bật qua vạch kẻ





	MT21: Trẻ làm được một số việc với sự giúp đỡ của người lớn (lấy nước uống, đi vệ sinh...).
	- Tập tự phục vụ:
+ Xúc cơm, uống nước.
+ Mặc quần áo, đi dép, đi vệ sinh, cởi quần áo khi bị bẩn, bị ướt.
+ Chuẩn bị chỗ ngủ.
- Tập nói với người lớn khi có nhu cầu ăn, ngủ, vệ sinh.
- Tập một số thao tác đơn giản trong rửa tay, lau mặt






	Hoạt động chơi tập, hoạt động ăn, ngủ, vệ sinh:   Hướng dẫn trẻ tự phục vụ; Tập nói với người lớn khi có nhu cầu ăn, ngủ, vệ sinh.
 Tập một số thao tác đơn giản trong rửa tay, lau mặt

	                                 2. PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC

	MT31: Trẻ chỉ/nói tên hoặc lấy hoặc cất đúng đồ chơi màu đỏ/vàng/xanh theo yêu cầu.
	- Một số màu cơ bản: Màu đỏ, vàng, xanh.
	Hoạt động chơi tập có chủ đích: 
+ Quả bóng xanh, quả bóng đỏ



	                                      3.PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ

	MT42: Trẻ biết kể lại đoạn truyện được nghe nhiều lần, có gợi ý.
	- Kể lại đoạn truyện được nghe nhiều lần có sự gợi ý của cô.
	Hoạt động chơi tập có chủ đích: 
+ Truyện: Chiếc đu màu đỏ



	                  4.PHÁT TRIỂN TÌNH CẢM VÀ KỸ NĂNG XÃ  HỘI

	-MT 49: Thể hiện điều mình thích, không thích.
	- Nhận biết một số đồ dùng, đồ chơi yêu thích của mình.
	- HĐ trò chuyện sáng: Trò chuyện về đồ dùng của bé.
-HĐVĐV: xem tranh ảnh về một số loại đồ dùng, tô màu cái mũ, cái ô, chiếc khăn
-HĐ chơi tập có chủ đích: Quả bóng xanh, quả bóng đỏ.






	MT61: Trẻ thích tô màu, vẽ, nặn, xé, xếp hình, xem tranh (cầm bút di màu, vẽ nguệch ngoạc)
	- Vẽ nặn, xé dán, xếp hình, xem tranh:
+ Vẽ các đường nét khác nhau, di màu, nặn,  xé, vò, xếp hình.
+ Xem tranh.




	Hoạt động chơi tập có chủ đích: 
+ Tô màu chiếc yếm
















                          Tuần 8: Chủ đề nhánh 4: Đồ chơi lắp ráp xây dựng
                                        (Từ ngày 28/10/2024 đến ngày 01/11/2024)
	MỤC TIÊU
	NỘI DUNG
	HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC

	A. NUÔI DƯỠNG CHĂM SÓC, SỨC KHỎE

	MT 8: Trẻ được đảm bảo an toàn trước dịch bệnh.
	- Phòng tránh các bệnh thường gặp:  sởi, thủy đậu, sốt xuất huyết, covid 19…
- Thực hiện việc rửa tay, sát khuẩn, đeo khẩu trang…
- Các biện pháp phòng tránh các dịch bệnh truyền nhiễm.
- Tiêm chủng đầy đủ.
	-  Hoạt động vệ sinh; nhắc trẻ giữ vệ sinh cá nhân sạch sẽ
- Hoạt động chăm sóc sức khỏe: Khám sức khỏe lần 1; uống Vitamin;
- HĐ tuyên truyền: Tuyên truyền phụ huynh phòng tránh các bệnh thường gặp:  sởi, thủy đậu, sốt xuất huyết, covid 19…, các biện pháp phòng tránh các dịch bệnh truyền nhiễm.





	B. NỘI DUNG GIÁO DỤC

	                               1.PHÁT TRIỂN VẬN ĐỘNG

	MT12: Trẻthực hiệnphối hợp vận động tay-mắt: tung-bắt bóng với cô ở khoảng cách 1m; ném vào đích xa 1-1,2m
	+ Tung- bắt bóng với cô ở khoảng cách 1m.

	Hoạt động chơi tập có chủ đích: 
+ Tung bắt bóng cùng Cô




	                                2. PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC

	MT 56: Trẻ biết cách sử dụng một số đồ dùng, đồ chơi quen thuộc.
	- Tập sử dụng, đồ dùng, đồ chơi.
	Hoạt động chơi tập có chủ đích: 
+ Đồ chơi lắp ráp, xây dựng
-Các hoạt động ăn, ngủ, lao động tự phục vụ: Cho trẻ tập sử dụng đồ dùng


	                                      3.PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ

	MT 41: Trẻ đọc được bài thơ, ca dao, đồng dao với sự giúp đỡ của cô giáo.
	- Đọc các đoạn thơ, bài thơ ngắn có 3 - 4 tiếng.
	Hoạt động chơi tập có chủ đích: 
+ Thơ: Chào







	                 4.PHÁT TRIỂN TÌNH CẢM VÀ KỸ NĂNG XÃ  HỘI

	-MT 56: Trẻ biết cách sử dụng một số đồ dùng, đồ chơi quen thuộc.
	- Tập sử dụng, đồ dùng, đồ chơi.
	Hoạt động chơi tập có chủ đích: Đồ chơi xây dựng lắp ráp
Trò chơi thao tác vai:  Tắm cho em, thay quần áo cho búp bê
HĐVĐV: Xếp hình ngôi nhà.
HĐ chơi tập buổi chiều: chơi ở các góc, cất xếp đồ chơi.




	MT61: Trẻ thích tô màu, vẽ, nặn, xé, xếp hình, xem tranh (cầm bút di màu, vẽ nguệch ngoạc)
	- Vẽ nặn, xé dán, xếp hình, xem tranh:
+ Vẽ các đường nét khác nhau, di màu, nặn,  xé, vò, xếp hình.
+ Xem tranh.













	Hoạt động chơi tập có chủ đích: 
+ Di màu



II. DỰ KIẾN MÔI TRƯỜNG HOẠT ĐỘNG
1. Môi trường trong lớp học:
a. Chuẩn bị  góc chơi: Góc nghệ thuật, góc hoạt động với đồ vật, góc thao tác vai
b. Chuẩn bị học liệu:
- Tranh ảnh, sách, đồi chơi về chủ đề “ Đồ dùng đồ chơi của bé.
- Bút  màu, giấy màu.
- Rổ nhựa, đĩa nhựa, bảng con, hồ dán, đất nặn, kéo...
- Sỏi, đá, hột hạt các loại, đảm bảo sạch, an toàn.
- Các loại vật liệu có sẵn: Que kem, lõi giấy, vỏ ngao, vỏ sò, giấy vụn, vải vụn.....
- Bộ tranh minh họa thơ, truyện. Tuyển tập thơ ca truyện kể, bài hát, câu đố theo chủ đề.
- Bộ đồ chơi xây dựng, lắp ghép, gia đình, bác sỹ, bộ dụng cụ chăm sóc cây.
- Bộ đồ chơi bán hàng: Các loại hộp bánh, vỏ chai nước, vỏ sữa, dụng cụ đong đo, vỏ ngao, vỏ ốc, vỏ tham tham.
- Đồ dùng âm nhạc: Xắc xô, phách tre, trống.
- Bóng thể dục, phấn
- Bộ dụng cụ vệ sinh cá nhân: Chậu, khăn mặt, cốc, bàn chải đánh răng.
- Tranh hướng dẫn, hoạt động tạo hình, Làm quen với toán qua các hình vẽ.
- Búp bê, vòng thể dục.
2. Môi trường bên ngoài lớp học
- Trang trí tủ đựng đồ dùng cá nhân cho trẻ.
- Đồ chơi thiết bị ngoài trời phải đảm bảo an toàn, sạch sẽ.











                                         KẾ HOẠCH GIÁO DỤC TUẦN 5
        Chủ đề: Đồ dùng đồ chơi của bé
Chủ đề nhánh 1:  Bé thích chơi gì
(Thời gian thực từ ngày 07/ 10 /2024 đến ngày 11/10/2024)
	Thứ

Thời
điểm
	Thứ hai 
07/10/2024
	Thứ ba
08/10 /2024
	Thứ tư 
09/10/2024
	Thứ năm
10/10/2024
	Thứ sáu
11/10/2024

	


Đón trẻ, chơi, thể dục sáng
	* Đón trẻ,trò chuyện
- Đón trẻ vào lớp, trao đổi với phụ huynh tình hình của trẻ.
- Kiểm tra tủ tư trang quần áo của trẻ.
- Hướng dẫn trẻ tập cất tư trang  vào nơi quy định.
- Xem tranh trò chuyện về đồ dùng xung quanh lớp học của bé
* Thể dục sáng: Tập với bài“Thổi bóng”.
+ Động  tác hô hấp: Thổi bóng
+Động tác tay: Đưa bóng lên cao
+Động tác bụng : Cúi xuống cầm bóng lên
+Động tác bật: Bật tại chỗ
* Tắm nắng:
* Điểm danh:


	Chơi tập có chủ đích
	
Đi theo hiệu lệch.
Trò chơi: Tập tầm vông

	
Đồ chơi bé yêu thích; đồ chơi Bác sĩ, nấu ăn

	
Thơ: Vườn trẻ
	
Chơi với đất nặn
	
Dạy hát: Đôi dép
- Trò chơi: Thi xem ai nhanht

	


Chơi hoạt động với đồ vật

	* Trò chơi thao tác vai:
+ Ru em ngủ, cho em ăn
* Hoạt  động với đồ vật:
+ Xếp giường cho búp bê, xây lớp học
+ Xem sách, tranh chủ đề, tô màu.
+ Nghe nhạc ,tìm hiểu đạo cụ âm nhạc.











	














Ăn, ngủ, vệ sinh.
	*Hoạt động ăn: 
- Trước khi ăn:
+ Kê bàn ghế cho trẻ.
+ Chuẩn bị dụng cụ ăn uống.
+  Chia thức ăn cho trẻ.
- Trong khi ăn:
+ Cho trẻ sử dụng các từ “Mời cô”; “Mời bạn”;
+ Hướng dẫn trẻ tự xúc ăn.
+ Động viên trẻ ăn hết xuất. 
- Sau khi ăn:
+ Hướng dẫn trẻ cất bát, thìa, ghế vào nơi qui định.
+ Hướng dẫn hoặc nhắc trẻ lau miệng và lau tay.
+ Tập cho trẻ tự bưng cốc uống nước.
+ Nhắc trẻ không đùa nhiều hoặc chạy nhảy sau khi ăn.
*Hoạt động ngủ: 
- Trước khi ngủ: 
+  Hướng dẫn trẻ cùng chuẩn bị chỗ ngủ;
+ Kiểm tra, điều chỉnh nhiệt độ, ánh sáng phòng ngủ phù hợp;
+ Nhắc trẻ tự đi vệ sinh, cởi bớt quần áo, mũ khăn (nếu cần); tự đi đến chỗ ngủ.
+ Mở nhạc nhẹ nhàng để ru trẻ ngủ.
-Trong khi ngủ:
+ Rèn cho trẻ nằm ngủ đúng tư thế, giữ yên tĩnh phòng ngủ.
+ Theo dõi, chăm sóc giấc ngủ cho trẻ; xử lí kịp thời các tình huống xẩy ra trong khi trẻ ngủ
- Sau khi ngủ dậy:
+ Hướng dẫn trẻ lớn cùng cô dọn dẹp phòng ngủ;mở cửa để thông thoáng phòng. Làm vệ sinh nơi ngủ (chăn, đêm) nếu  có trẻ đái dầm.
+Lau mặt cho trẻ tỉnh ngủ và dỗ trẻ chơi.
+ Cho trẻ bé đi vệ sinh;  nhắc trẻ lớn tự đi vệ sinh
* Vệ sinh: 
- Hướng dẫn trẻ  tập đi vệ sinh đúng nơi quy định;
- Hướng dẫn trẻ tập một số thao tác đơn giản trong rửa tay, lau mặt.

	Chơi
tập buổi
chiều
	+ Cho trẻ chơi các trò chơi tập thể.
+ Trò chơi bắt bướm, tay ngoan
+ Hát các bài hát: Búp bê, nu na nu nống.

	
Trả trẻ
	- Vệ sinh trẻ sạch sẽ.
- Nêu gương cuối ngày/ biểu diễn văn nghệ nêu gương cuối tuần.
- Trao đổi ngắn với phụ huynh tình hình sức khỏe của trẻ.
- Vệ sinh lớp học; kiểm tra điện nước trước khi về.

	
Đánh giá
	…………………………………………………………………………………….......
…………………………………………………………………………………..........
…………………………………………………………………………………….......


                                      KẾ HOẠCH GIÁO DỤC TUẦN 6
Chủ đề: Đồ dùng đồ chơi của bé
Chủ đề nhánh 2: Đồ dùng của bé
Thời gian thực hiện: Từ ngày 07/10/2024 đến ngày 11/10/2024
	Thứ

Thời
điểm
	Thứ hai 
14/10/2024
	Thứ ba
15/10/2024
	Thứ tư 
16/10/2024
	Thứ năm
17/10/2024
	Thứ sáu
18/10/2024

	


Đón trẻ, chơi, thể dục sáng
	* Đón trẻ,trò chuyện
- Đón trẻ vào lớp, trao đổi với phụ huynh tình hình của trẻ.
- Kiểm tra tủ tư trang quần áo của trẻ.
- Hướng dẫn trẻ tập cất tư trang  vào nơi quy định.
- Trò chuyện với trẻ về một số đồ dùng quen thuộc của bé: Về tên gọi, đặc điểm nổi bật của một số đồ chơi quen thuộc của bé
* Thể dục sáng: Tập theo lời bài “Đu quay”,
+ Động  tác hô hấp: Thổi bóng
+ Động tác tay: Đưa bóng lên cao
+ Động tác bụng : Cúi xuống cầm bóng lên
+ Động tác chân: Đứng co từng chân
+ Động tác bật: Bật tại chỗ
* Tắm nắng:
* Điểm danh:

	
Chơi tập có chủ đích
	Ném bóng về phía trước
Trò chơi: Bước  vào vòng

	 Nhận biết 1 số đồ dùng, đồ chơi trong lớp bé
	Thơ: Khăn nhỏ
	Xếp đồ chơi đúng chỗ
	Vận động  theo nhạc: Phi ngựa
- Nghe hát: Đu quay


	



Chơi hoạt động với đồ vật

	* Trò chơi thao tác vai:
+ Cửa hàng bán đồ chơi cho bé
+ Xúc bột cho em bé ăn
* Hoạt  động với đồ vật: 
+ Xếp giường cho búp bê
+ Tô màu váy cho búp bê, tô màu ô tô, cầu trượt
+ Xem sách, tranh truyện, xem ảnh về một số đồ dùng, đồ chơi.
+ Hát bài “em búp bê”












	












Ăn, ngủ, vệ sinh.
	*Hoạt động ăn: 
- Trước khi ăn:
+ Kê bàn ghế cho trẻ.
+ Chuẩn bị dụng cụ ăn uống.
+  Chia thức ăn cho trẻ.
- Trong khi ăn:
+ Cho trẻ sử dụng các từ “Mời cô”; “Mời bạn”;
+ Hướng dẫn trẻ tự xúc ăn.
+ Động viên trẻ ăn hết xuất. 
- Sau khi ăn:
+ Hướng dẫn trẻ cất bát, thìa, ghế vào nơi qui định.
+ Hướng dẫn hoặc nhắc trẻ lau miệng và lau tay.
+ Tập cho trẻ tự bưng cốc uống nước.
+ Nhắc trẻ không đùa nhiều hoặc chạy nhảy sau khi ăn.
*Hoạt động ngủ: 
- Trước khi ngủ: 
+  Hướng dẫn trẻ cùng chuẩn bị chỗ ngủ;
+ Kiểm tra, điều chỉnh nhiệt độ, ánh sáng phòng ngủ phù hợp;
+ Nhắc trẻ tự đi vệ sinh, cởi bớt quần áo, mũ khăn (nếu cần); tự đi đến chỗ ngủ.
+ Mở nhạc nhẹ nhàng để ru trẻ ngủ.
-Trong khi ngủ:
+ Rèn cho trẻ nằm ngủ đúng tư thế, giữ yên tĩnh phòng ngủ.
+ Theo dõi, chăm sóc giấc ngủ cho trẻ; xử lí kịp thời các tình huống xẩy ra trong khi trẻ ngủ
- Sau khi ngủ dậy:
+ Hướng dẫn trẻ lớn cùng cô dọn dẹp phòng ngủ;mở cửa để thông thoáng phòng. Làm vệ sinh nơi ngủ (chăn, đêm) nếu  có trẻ đái dầm.
+Lau mặt cho trẻ tỉnh ngủ và dỗ trẻ chơi.
+ Cho trẻ bé đi vệ sinh;  nhắc trẻ lớn tự đi vệ sinh
* Vệ sinh: 
- Hướng dẫn trẻ  tập đi vệ sinh đúng nơi quy định;
- Hướng dẫn trẻ tập một số thao tác đơn giản trong rửa tay, lau mặt.

	Chơi
tập buổi
chiều
	
- Nghe cô đọc thơ: Làm đồ chơi
- Tập tự rửa tay
- Chơi theo ý thích.
- Xếp đồ chơi gọn gàng sau khi chơi

	
Trả trẻ
	- Vệ sinh trẻ sạch sẽ.
- Nêu gương cuối ngày/ biểu diễn văn nghệ nêu gương cuối tuần.
- Trao đổi ngắn với phụ huynh tình hình sức khỏe của trẻ.
- Vệ sinh lớp học; kiểm tra điện nước trước khi về.

	

Đánh giá

	…………………………………………………………………………………….......
…………………………………………………………………………………...........
…………………………………………………………………………………….......


                                      KẾ HOẠCH GIÁO DỤC TUẦN 7
Chủ đề: Đồ dùng đồ chơi của bé
Chủ đề nhánh 3: Đồ chơi trong lớp của bé
Thời gian thực hiện: Từ ngày 21/10/2024 đến ngày 25/10/2024
	Thứ

Thời
điểm
	Thứ hai 
21/10/2024
	Thứ ba
22/10/2024
	Thứ tư 
23/10/2024
	Thứ năm
24/10/2024
	Thứ sáu
25/10/2024

	


Đón trẻ, chơi, thể dục sáng
	* Đón trẻ,trò chuyện
- Đón trẻ vào lớp, trao đổi với phụ huynh tình hình của trẻ.
- Kiểm tra tủ tư trang quần áo của trẻ.
- Hướng dẫn trẻ tập cất tư trang  vào nơi quy định.
- Trò chuyện buổi sáng: Trò chuyện với trẻ về những đồ dùng của bé
* Thể dục  sáng: “Tập với bóng’’
- Động tác 1: Hai tay khum trước miệng giả thổi bóng
- Động tác 2: Tay – hai tay cầm bóng đưa ra trước mặt, đưa lên cao
-  Động tác 3: Chân – Hai tay chống hông đứng lên ngồi xuống
- Động tác 4: Bụng – Hai tay cầm vòng quay người sang trái sang phải
 Động tác 5: Bật tại chỗ
* Tắm nắng:
* Điểm danh:

	
Chơi tập có chủ đích
	Đi có bê vật trên tay
Trò chơi: Nu na nu nống
	Nhận biết: Quả bóng xanh, quả bóng đỏ
	Truyện: Chiếc đu màu đỏ
	Tô màu chiếc yếm
	Nghe hát: Chiếc khăn tay
- Trò chơi: Ai đoán giỏi

	



Chơi hoạt động với đồ vật

	* Trò chơi thao tác vai: 
+ Cửa hàng bán đồ dùng đồ chơi của bé
* Hoạt động với đồ vật: 
+ Chơi với đất nặn, nặn đôi đũa
+ Cho trẻ xem tranh ảnh về một số loại đồ dùng, tô màu cái mũ, cái ô, chiếc khăn
+ Hát vận động các bài hát về chủ đề









	












Ăn, ngủ, vệ sinh.
	*Hoạt động ăn: 
- Trước khi ăn:
+ Kê bàn ghế cho trẻ.
+ Chuẩn bị dụng cụ ăn uống.
+  Chia thức ăn cho trẻ.
- Trong khi ăn:
+ Cho trẻ sử dụng các từ “Mời cô”; “Mời bạn”;
+ Hướng dẫn trẻ tự xúc ăn.
+ Động viên trẻ ăn hết xuất. 
- Sau khi ăn:
+ Hướng dẫn trẻ cất bát, thìa, ghế vào nơi qui định.
+ Hướng dẫn hoặc nhắc trẻ lau miệng và lau tay.
+ Tập cho trẻ tự bưng cốc uống nước.
+ Nhắc trẻ không đùa nhiều hoặc chạy nhảy sau khi ăn.
*Hoạt động ngủ: 
- Trước khi ngủ: 
+  Hướng dẫn trẻ cùng chuẩn bị chỗ ngủ;
+ Kiểm tra, điều chỉnh nhiệt độ, ánh sáng phòng ngủ phù hợp;
+ Nhắc trẻ tự đi vệ sinh, cởi bớt quần áo, mũ khăn (nếu cần); tự đi đến chỗ ngủ.
+ Mở nhạc nhẹ nhàng để ru trẻ ngủ.
-Trong khi ngủ:
+ Rèn cho trẻ nằm ngủ đúng tư thế, giữ yên tĩnh phòng ngủ.
+ Theo dõi, chăm sóc giấc ngủ cho trẻ; xử lí kịp thời các tình huống xẩy ra trong khi trẻ ngủ
- Sau khi ngủ dậy:
+ Hướng dẫn trẻ lớn cùng cô dọn dẹp phòng ngủ;mở cửa để thông thoáng phòng. Làm vệ sinh nơi ngủ (chăn, đêm) nếu  có trẻ đái dầm.
+Lau mặt cho trẻ tỉnh ngủ và dỗ trẻ chơi.
+ Cho trẻ bé đi vệ sinh;  nhắc trẻ lớn tự đi vệ sinh
* Vệ sinh: 
- Hướng dẫn trẻ  tập đi vệ sinh đúng nơi quy định;
- Hướng dẫn trẻ tập một số thao tác đơn giản trong rửa tay, lau mặt.

	Chơi
tập buổi
chiều
	+ Đọc thơ cùng cô “ vườm trẻ” kể chuyện “chiếc đu màu đỏ”
+ Tập tự rửa tay, hướng dẫn trẻ về giao thông..
- Chơi theo ý thích, chơi góc, xếp đồ chơi gọn gàng sau khi chơi

	
Trả trẻ
	- Vệ sinh trẻ sạch sẽ.
- Nêu gương cuối ngày/ biểu diễn văn nghệ nêu gương cuối tuần.
- Trao đổi ngắn với phụ huynh tình hình sức khỏe của trẻ.
- Vệ sinh lớp học; kiểm tra điện nước trước khi về.

	

Đánh giá

	…………………………………………………………………………………….......
…………………………………………………………………………………...........
…………………………………………………………………………………….......
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Chủ đề: Đồ dùng đồ chơi của bé
Chủ đề nhánh 4: Đồ chơi lắp ráp xây dựng
Thời gian thực hiện: Từ ngày 28/10/2024 đến ngày 01/11/2024
	Thứ

Thời
điểm
	Thứ hai 
28/10/2024
	Thứ ba
29/10/2024
	Thứ tư 
30/ 10/2024
	Thứ năm
31/10/2024
	Thứ sáu
01/11/2024

	


Đón trẻ, chơi, thể dục sáng
	* Đón trẻ,trò chuyện
- Đón trẻ vào lớp, trao đổi với phụ huynh tình hình của trẻ.
- Kiểm tra tủ tư trang quần áo của trẻ.
- Hướng dẫn trẻ tập cất tư trang  vào nơi quy định.
- Trò chuyện và quan sát về tên gọi, đặc điểm, công dụng, cách sử dụng một số đồ chơi lắp ráp,xây dựng
* Thể dục sáng: Tập theo bài hát “Đu quay”,
+ Động tác tay: Đưa 2 tay ra trước mặt và nắm tay..
+ Động tác lườn: Đưa 2 tay lên cao nghiêng người sang 2 bên.
+ Động tác chân: Đứng co từng chân
* Tắm nắng:
* Điểm danh:


	
Chơi tập có chủ đích
	Bò chui qua cổng
Trò chơi: Làm đoàn tàu
	Đồ chơi lắp ráp, xây dựng
	Thơ: Chào
	Di màu 
	Biểu diễn văn nghệ cuối chủ đề

	



Chơi hoạt động với đồ vật

	* Trò chơi thao tác vai: 
+ Tắm cho em, thay quần áo cho búp bê
* Hoạt động với đồ vật: 
+ Xếp hình ngôi nhà
+ Cho trẻ xem tranh ảnh về một số loại đồ dùng,
+ Tô màu theo ý thích










	












Ăn, ngủ, vệ sinh.
	*Hoạt động ăn: 
- Trước khi ăn:
+ Kê bàn ghế cho trẻ.
+ Chuẩn bị dụng cụ ăn uống.
+  Chia thức ăn cho trẻ.
- Trong khi ăn:
+ Cho trẻ sử dụng các từ “Mời cô”; “Mời bạn”;
+ Hướng dẫn trẻ tự xúc ăn.
+ Động viên trẻ ăn hết xuất. 
- Sau khi ăn:
+ Hướng dẫn trẻ cất bát, thìa, ghế vào nơi qui định.
+ Hướng dẫn hoặc nhắc trẻ lau miệng và lau tay.
+ Tập cho trẻ tự bưng cốc uống nước.
+ Nhắc trẻ không đùa nhiều hoặc chạy nhảy sau khi ăn.
*Hoạt động ngủ: 
- Trước khi ngủ: 
+  Hướng dẫn trẻ cùng chuẩn bị chỗ ngủ;
+ Kiểm tra, điều chỉnh nhiệt độ, ánh sáng phòng ngủ phù hợp;
+ Nhắc trẻ tự đi vệ sinh, cởi bớt quần áo, mũ khăn (nếu cần); tự đi đến chỗ ngủ.
+ Mở nhạc nhẹ nhàng để ru trẻ ngủ.
-Trong khi ngủ:
+ Rèn cho trẻ nằm ngủ đúng tư thế, giữ yên tĩnh phòng ngủ.
+ Theo dõi, chăm sóc giấc ngủ cho trẻ; xử lí kịp thời các tình huống xẩy ra trong khi trẻ ngủ
- Sau khi ngủ dậy:
+ Hướng dẫn trẻ lớn cùng cô dọn dẹp phòng ngủ;mở cửa để thông thoáng phòng. Làm vệ sinh nơi ngủ (chăn, đêm) nếu  có trẻ đái dầm.
+Lau mặt cho trẻ tỉnh ngủ và dỗ trẻ chơi.
+ Cho trẻ bé đi vệ sinh;  nhắc trẻ lớn tự đi vệ sinh
* Vệ sinh: 
- Hướng dẫn trẻ  tập đi vệ sinh đúng nơi quy định;
- Hướng dẫn trẻ tập một số thao tác đơn giản trong rửa tay, lau mặt.

	Chơi
tập buổi
chiều
	+ Nghe kể chuyện “ Chiếc đu màu đỏ”
+ Đoc thơ: Chào
+ Hướng dẫn trẻ đeo dép
+ Chơi ở các góc, xếp, cất đồ chơi. 

	
Trả trẻ
	- Vệ sinh trẻ sạch sẽ.
- Nêu gương cuối ngày/ biểu diễn văn nghệ nêu gương cuối tuần.
- Trao đổi ngắn với phụ huynh tình hình sức khỏe của trẻ.
- Vệ sinh lớp học; kiểm tra điện nước trước khi về.

	

Đánh giá

	…………………………………………………………………………………….......
…………………………………………………………………………………...........
…………………………………………………………………………………….......


III. XÁC ĐỊNH  MỤC TIÊU CHƯA ĐẠT, NỘI DUNG CHƯA THỰC HIỆN VÀ NGUYÊN NHÂN TRONG QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN CHỦ ĐỀ CẦN TIẾP TỤC THỰC HIỆN Ở CHỦ ĐỀ SAU
1. Các mục tiêu chưa đạt, nguyên nhân và biện pháp:
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
2. Các nội dung chưa thực hiện, nguyên nhân và biện pháp
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
               KẾ HOẠCH CHỦ ĐỀ: CÁC CÔ CÁC BÁC TRONG NHÀ TRẺ
             (Thời gian thực hiện 4 tuần: Từ ngày 04 /11/2024 đến ngày 29/11/2024)
Tên nhóm lớp: Nhóm trẻ 25-36 tháng tuổi
Số lượng trẻ trong nhóm lớp: 
Só giáo viên nhóm lớp:02
Tên giáo viên:
1. Phạm Thị Tâm
2. Nguyễn Thị Dịu
I.MỤC TIÊU, NỘI DUNG VÀ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC
                  Tuần 9: Chủ đề nhánh 1: Các cô các bác trong nhà trẻ.
                          (Từ ngày 04 /11 đến ngày 08 tháng 11 năm 2024)
	MỤC TIÊU
	NỘI DUNG
	HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC

	A. NUÔI DƯỠNG  CHĂM SÓC, SỨC KHỎE

	MT2:Trẻ được ăn theo chế độ và khẩu phần ăn khoa học, phù hợp với độ tuổi.
	- Ăn 2 bữa chính và một bữa phụ;
- Ăn cơm thường, thức ăn băm nhỏ (xay), đa dạng các loại thức ăn;
- Chế độ dinh dưỡng hợp lí, đáp ứng yêu cầu phát triển của trẻ: năng lượng 1 ngày tại trường là 600 - 651 Kcal; Tỉ lệ các chấtcung cấp năng
	HĐ ăn: Cho trẻ ăn 2 bữa chính, 1 bữa phụ; Ăn cơm thường, thức ăn băm nhỏ, xay, đa dạng xá loại thức ăn;  ăn đúng thức đơn và khẩu phần dinh dưỡng.


	B. NỘI DUNG GIÁO DỤC

	                                      1.PHÁT TRIỂN VẬN ĐỘNG

	MT11: Trẻ giữ được thăng bằng trong thực hiện vận động đi/chạy thay đổi tốc độ nhanh- chậm theo cô hoặc đi trong đường hẹp có bê vật trên tay.
	
+ Đi trong đường hẹp tay cầm túi cát

	Hoạt động chơi tập có chủ đích:
+ Đi trong đường hẹp tay cầm túi cát


	
MT20:Trẻ biết bỏ rác đúng nơi quy định
	- Uống sữa, ăn bánh xong bỏ rác vào thùng
- Nhặt lá cây rụng bỏ vào thùng rác khi tham gia hoạt động dạo chơi ngoài vườn.
- Bỏ rác đúng nơi quy định.
	HĐ ăn, HĐ chơi tập tự do, HĐ lao động tự phục vụ: Hướng dẫn, nhắc nhở trẻ bỏ rác vào thùng rác.


	                                                2.PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC

	MT27: Trẻ nói được tên của bản thân và những người gần gũi khi được hỏi.

	- Tên  và một số đặc điểm bên ngoài của bản thân.
- Tên và công việc của những người thân gần gũi trong gia đình.
- Tên của cô giáo, các bạn nhóm/lớp.
	Hoạt động trò chuyện sáng: Trò chuyện theo nhóm nhỏ về tên, công việc  của các cô, bác trong nhà trẻ; 
Hoạt động chơi tập có chủ đích:
+ Nhận biết về cô giáo của em

	                                           3.PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ

	MT41:Trẻ đọc được bài thơ, ca dao, đồng dao với sự giúp đỡ của cô giáo.
	- Đọc các đoạn thơ, bài thơ ngắn có 3 - 4 tiếng.
	HĐ  chơi tập có chủ đích: Thơ: Chào


	            4.PHÁT TRIỂN TÌNH CẢM VÀ KỸ NĂNG XÃ HỘI THẨM MỸ

	-MT 58:Trẻ chơi thân thiện cạnhtrẻ khác. 
	- Chơi cạnh bạn, không tranh giành đồ chơi với bạn, không cấu, đánh, cắn bạn.
	HĐ chơi/ HĐ với đồ vật:

- Trò chơi thao tác vai:  Nấu ăn,bế em
- Hoạt động với đồ vật: 
+ Xâu hoa, xâu hạt thành vòng tặng các cô, các bác;  Tô màu áo; Tập chăm sóc cây
HĐ  chiều: + Chơi ở các góc, xếp, cất đồ chơi.

	MT61: Trẻ thích tô màu, vẽ, nặn, xé, xếp hình, xem tranh (cầm bút di màu, vẽ nguệch ngoạc)
	- Vẽ nặn, xé dán, xếp hình, xem tranh:
+ Vẽ các đường nét khác nhau, di màu, nặn,  xé, vò, xếp hình.
+ Xem tranh.
	HĐ chơi tập có chủ đích:Xếp tháp
HĐ chơi/HĐVĐV:  Xâu hoa, xâu hạt thành vòng tặng các cô, các bác;  Tô màu áo

	MT 60: Trẻ biết hát và vận động đơn giản theo một vài bài hát/bản nhạc quen thuộc
	- Nghe hát, nghe nhạc với các giai điệu khác nhau; nghe âm thanh của các nhạc cụ.
- Hát và VĐ đơn giản theo nhạc.

   
	HĐ Học: 
 - Dạy hát: Cô và mẹ
- TCÂN: Tai ai thính


                                TUẦN 10: Chủ đề nhánh 2: Bác cấp dưỡng
                                 (Từ ngày 11/11/2024 đến ngày 15/ 11/2024)
	

	MỤC TIÊU
	NỘI DUNG
	HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC

	A. NUÔI DƯỠNG CHĂM SÓC SỨC KHỎE


	MT3:Trẻ được uống nước đầy đủ, đảm bảo vệ sinh.
	- Uống nước sạch, đun sôi để nguội (ấm vào mùa đông), đảm bảo vệ sinh.
- Uống khoảng 0,8 - 1,6 lit/trẻ/ngày (kể cả nước trong thức ăn).
	HĐ ăn, các HĐ trong ngày:  Giáo dục trẻ  uống đủ nước , uống nước khi có nhu cầu, uống nước  đã đun sôi để nguội.


	B. NỘI DUNG GIÁO DỤC


	                                       1.PHÁT TRIỂN VẬN ĐỘNG

	MT14:Trẻ thể hiện được sức mạnh của cơ bắp trong vận động bật, ném, đá bóng, ném xa lên phía trước bằng một tay (tối thiểu 1,5m).

	+ Bật về phía trước
	HĐ chơi tập có chủ đích: 
+ Bật về phía trước


	MT20: Trẻ biết bỏ rác đúng nơi quy định
	- Uống sữa, ăn bánh xong bỏ rác vào thùng
- Nhặt lá cây rụng bỏ vào thùng rác khi tham gia hoạt động dạo chơi ngoài vườn.
- Bỏ rác đúng nơi quy định.
	HĐ ăn, HĐ chơi tập tự do, HĐ lao động tự phục vụ: Hướng dẫn, nhắc nhở trẻ bỏ rác vào thùng rác.




	                                                  2.PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC

	MT27: Trẻ nói được tên của bản thân và những người gần gũi khi được hỏi.

	- Tên  và một số đặc điểm bên ngoài của bản thân.
- Tên và công việc của những người thân gần gũi trong gia đình.
- Tên của cô giáo, các bạn nhóm/lớp.





	-HĐ trò chuyện sáng:Trò chuyện theo nhóm nhỏ: Trò chuyện về tên của bác cấp dưỡng
- HĐ chơi tập có chủ đích: Nhận bết bác cấp dưỡng

	                                           3.PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ

	MT 38: Trẻ có thể hiểu nội dung truyện ngắn đơn giản: trả lời được các câu hỏi về tên truyện, tên hành động của nhân vật.

	- Nghe các truyện ngắn đơn giản.
	HĐ chơi tập có chủ đích; chơi tập buổi chiều: Kể chuyện: Không đi theo người lạ


	MT 42:  Trẻ biết kể lại đoạn truyện được nghe nhiều lần, có gợi ý.
	- Kể lại đoạn truyện được nghe nhiều lần có sự gợi ý của cô.
	HĐ chơi tập có chủ đích:
- Dạy trẻ kể chuyện theo tranh : Không đi theo người lạ



	          4.PHÁT TRIỂN TÌNH CẢM VÀ KỸ NĂNG XÃ HỘI THẨM MỸ

	-MT 58:Trẻ chơi thân thiện cạnhtrẻ khác. 
	- Chơi cạnh bạn, không tranh giành đồ chơi với bạn, không cấu, đánh, cắn bạn.
	HĐ chơi/ HĐ với đồ vật:

- Trò chơi thao tác vai:  Bán hàng
- Hoạt động với đồ vật: 
+ Xếp hình
+ Xem tranh, sách về công việc hằng ngày của cô bác cấp dưỡng. 
+ Tô màu tranh
+ Tô màu chiếc đĩa
HĐ  chiều: + Chơi ở các góc, xếp, cất đồ chơi.


	MT60:  Trẻ biết hát và vận động đơn giản theo một vài bài hát/bản nhạc quen thuộc
	- Nghe hát, nghe nhạc với các giai điệu khác nhau; nghe âm thanh của các nhạc cụ.
- Hát và VĐ đơn giản theo nhạc.






	HĐ  chơi tập có chủ đích:Nghe hát: Kéo cưa lửa xẻ



                 TUẦN 11:   Chủ đề nhánh 3: Ngày hội của các Thầy, Cô giáo
                                           (Từ ngày 18/11/2024 đến ngày 22/ 11/2024)

	MỤC TIÊU
	NỘI DUNG
	HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC

	                                 A.NUÔI DƯỠNG CHĂM SÓC SỨC KHỎE

	MT6: Trẻ được chăm sóc trong môi trường đảm bảo vệ sinh.
	- Vệ sinh cá nhân trước và sau khi ăn/ngủ; sau khi chơi đồ chơi/ hoạt động ngoài trời; sau khi đi vệ sinh…
- Vệ sinh môi trường: vệ sinh phòng, nhóm lớp, đồ dùng, đồ chơi. Giữ sạch nguồn nước và xử lý rác, nước thải.
	Các hoạt động trong ngày: Đảm bảo vệ sinh cá nhân cho trẻ; Hướng dẫn trẻ VS cá nhân trước/sau khi ăn/ngủ; sau khi chơi đồ chơi/hoạt động ngoài trời; sau khi đi vệ sinh…
HĐ vệ sinh: Vệ sinh môi trường, vệ sinh phòng nhóm lớp.


	B.NỘI DUNG GIÁO DỤC

	                                          1.PHÁT TRIỂN VẬN ĐỘNG

	MT12:Trẻ thực hiện phối hợp vận động tay-mắt: tung-bắt bóng với cô ở khoảng cách 1m; ném vào đích xa 1-1,2m
	- Tung bóng qua dây

	Hoạt động chơi tập có chủ đích:
+ Tung bóng qua dây


	MT14:Trẻ  ngủ được 1 giấc buổi trưa.
	- Luyện thói quen ngủ 1 giấc trưa.
	HĐ ngủ: Cho trẻ ngủ trưa 150 phút.


	                                              2.PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC

	MT 27: Trẻ nói được tên của bản thân và những người gần gũi khi được hỏi.

	-  Tên  và một số đặc điểm bên ngoài của bản thân.
- Tên và công việc của những người thân gần gũi trong gia đình.
- Tên của cô giáo, các bạn nhóm/lớp
	HĐ trò chuyện sáng: Trò chuyện về tên của cô giáo;
HĐ chơi tập có chủ đích:
+ Nhận biết bác bảo vệ


	                                          3.PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ

	
MT 42: Trẻ biết kể lại đoạn truyện được nghe nhiều lần, có gợi ý.
	
- Kể lại đoạn truyện được nghe nhiều lần có sự gợi ý của cô.
	
HĐ  chơi tập có chủ đích:Kể chuyện theo tranh: Cô giáo của con



	           4.PHÁT TRIỂN TÌNH CẢM VÀ KỸ NĂNG XÃ HỘI THẨM MỸ

	-MT 58:Trẻ chơi thân thiện cạnhtrẻ khác. 
	- Chơi cạnh bạn, không tranh giành đồ chơi với bạn, không cấu, đánh, cắn bạn.
	HĐ  chơi tập có chủ đích: 
+ Xé, vò giấy
HĐ chơi, HĐVĐV:
+Thao tác vai: Cô giáo; +  Xâu hoa, xâu hạt
+ Xem  tranh, sách về ngày hội của thầy cô giáo
+  Tô màu tranh
HĐ chơi tập buổi chiều:  Tập gấp giấy.



	
MT 61: Trẻ thích tô màu, vẽ, nặn, xé, xếp hình, xem tranh (cầm bút di màu, vẽ nguệch ngoạc)
	- Vẽ nặn, xé dán, xếp hình, xem tranh:
+ Vẽ các đường nét khác nhau, di màu, nặn,  xé, vò, xếp hình.
+ Xem tranh.








	Các HĐ  chơi tập có chủ đích;
HĐ chơi, HĐVĐV:
+  Xâu hoa, xâu hạt
+ Xem  tranh, sách về ngày hội của thầy cô giáo
+  Tô màu tranh
HĐ chơi tập buổi chiều:  Tập gấp giấy.












                              TUẦN 12:   Chủ đề nhánh 4: Cô giáo của con
                                         (Từ ngày 25/11/2024 đến ngày 29/11/2024)

	MỤC TIÊU
	NỘI DUNG
	HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC

	                              A.NUÔI DƯỠNG CHĂM SÓC SỨC KHỎE

	MT5: Trẻ được đảm bảo vệ sinh khi ở lớp.
	- Trẻ có ca cốc riêng, khăn mặt riêng, gối riêng,…đồ dùng cá nhân riêng và có kí
hiệu.
	Các HĐ ăn ngủ, vệ sinh: Đảm bảo trẻ có ca cốc, khăn mặt, gối… riêng, đồ dùng cá nhân riêng và có kí hiệu.


	B.NỘI DUNG GIÁO DỤC

	                                         1.PHÁT TRIỂN VẬN ĐỘNG

	MT11:Trẻ giữ được thăng bằng trong thực hiện vận động đi/chạy thay đổi tốc độ nhanh- chậm theo cô hoặc đi trong đường hẹp có bê vật trên tay.


	- Tập đi, chạy:
+ Chạy theo hướng thẳng

	Hoạt động chơi tập có chủ đích:
+ Chạy theo hướng thẳng

	MT19: Trẻ biết đi vệ sinhđúng nơi qui định.
	- Luyện tập thói quen đi vệ sinh đúng nơi qui định
	Các HĐ trong ngày; Giáo dục, rèn  trẻ thói quen đi vệ sinh đúng nơi quy định;



	                                          2.PHÁT TRIỂN NHẠN THỨC

	MT33:Trẻ nhận biết được số lượng 1 và nhiều.
	- Số lượngmột và nhiều.
	Hoạt động chơi tập có chủ đích:
+ Nhận biết một và nhiều


	                                           3.PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ

	MT41: Trẻ đọc được bài thơ, ca dao, đồng dao với sự giúp đỡ của cô giáo.

	- Đọc các đoạn thơ, bài thơ ngắn có 3 - 4 tiếng.
	Hoạt động chơi tập có chủ đích:
+ Thơ: Bàn tay Cô giáo

	          4.PHÁT TRIỂN TÌNH CẢM VÀ KỸ NĂNG XÃ HỘI THẨM MỸ

	-MT 58:Trẻ chơi thân thiện cạnhtrẻ khác. 
	- Chơi cạnh bạn, không tranh giành đồ chơi với bạn, không cấu, đánh, cắn bạn.
	Các HĐ chơi tập có chủ đích; 
- Chơi , Hoạt động với đồ vật:
+ TCTTV: Bán hàng; +  Xâu hoa, xâu hạt
+ Cho trẻ xem tranh, sách về lớp học, cô giáo, công việc hằng ngày của cô ở lớp.
+  Tô màu tranh; 
HĐ chiều:Chơi ở các góc



	MT60: Trẻ biết hát và vận động đơn giản theo một vài bài hát/bản nhạc quen thuộc
	- Nghe hát, nghe nhạc với các giai điệu khác nhau; nghe âm thanh của các nhạc cụ.
- Hát và VĐ đơn giản theo nhạc.


























	- HĐ chơi tập có chủ đích:
+ Biểu diễn văn nghệ cuối chủ đề



                II. DỰ KIẾN MÔI TRƯỜNG HOẠT ĐỘNG
 1. Môi trường trong lớp học:
a Chuẩn bị góc chơi :
 - Bé với các vai chơi, hoạt động với đồ vật, học tập, thiên nhiên ,nghệ thuật.
b. Chuẩn bị học liệu :
- Tranh ảnh, sách, đồ chơi về chủ đề “Các cô các bác tròng nhà trẻ”
- Cho trẻ trưng bày đồ dùng đồ chơi vào các góc.
- Làm một số đồ dùng đồ chơi phục vụ cho các hoat động học và chơi của cô và trẻ theo chủ đề.
- Sách chủ đề cho trẻ. Tranh truyện của cô
- Đạo cụ âm nhạc.
- Học liệu mở: Sỏi, hột hạt...
- Đồ chơi bác sĩ, gia đình.
- Đồ chơi học tập.
- Đồ chơi hoạt động với đồ vật.
-Tranh chủ đề.
- Đồ dùng dạy thể dục vòng, cổng....
- Trang phục góc phân vai.
- Chuẩn bị tốt môi trường cho trẻ hoạt động phù hợp với chủ đề “Các cô các bác tròng nhà trẻ”
2. Môi trường ngoài lớp học
- Đồ chơi ngoài trời. Đu quay cầu trượt an toàn
- Bảng tuyên truyền







                                  KẾ HOẠCH GIÁO DỤC TUẦN 9
(Từ ngày 04/11/2024 đến ngày 08/11/2024)

	Thứ
                    
Thời
 điểm
	Thứ hai
04/11/2024


	Thứ ba
05/11/2024
	Thứ tư
06/11/2024
	Thứ năm
07/11/2024
	Thứ sáu
08/11/2024

	



Đón trẻ, chơi, thể dục sáng

	* Đón trẻ,trò chuyện
- Đón trẻ vào lớp, trao đổi với phụ huynh tình hình của trẻ.
- Kiểm tra tủ tư trang quần áo của trẻ.
- Hướng dẫn trẻ tập cất tư trang  vào nơi quy định.
-Trò chuyện theo nhóm nhỏ về tên, công việc  của các cô, bác trong nhà trẻ
- Giáo dục trẻ chơi đoàn kết cùng các bạn
- Hướng trẻ vào góc chơi.
* Thể dục sáng: Tập theo bài hát “Cô giáo em”
- Động tác hô hấp; Hít vào-thở ra
- Động tác tay: Hai tay giơ lên cao, hạ xuống
- Động tác chân: Nhún chân
- Động tác bụng: Quay người sang hai bên phải, trái
- Động tác bật: Bật tại chỗ
* Tắm nắng:
* Điểm danh:


	Chơi tập có chủ đích
	-VĐCB: Đi trong đường hẹp tay cầm túi cát
-TCVĐ: Lăn bóng


	Nhận biết    cô giáo của em 
	Thơ: Cô và mẹ
	Xếp tháp
	- Dạy hát: Cô và mẹ
-TCAN: Tai ai thính

	Chơi, hoạt động với đồ vật
	* Trò chơi thao tác vai: 
+ Nấu ăn,bế em
* Hoạt động với đồ vật: 
+ Xâu hoa, xâu hạt thành vòng tặng các cô, các bác
+ Tô màu áo
+Tập chăm sóc cây



	


Hoạt động ăn, ngủ, vệ sinh




	*Hoạt động ăn: 
- Trước khi ăn: Kê bàn ghế cho trẻ;  Chuẩn bị dụng cụ ăn uống;  Chia thức ăn cho trẻ.
- Trong khi ăn:  Cho trẻ sử dụng các từ “Mời cô”; “Mời bạn”;  Hướng dẫn trẻ tự xúc ăn; Động viên trẻ ăn hết xuất. 
- Sau khi ăn: Hướng dẫn trẻ cất bát, thìa, ghế vào nơi qui định;  Hướng dẫn hoặc nhắc trẻ lau miệng và lau tay;  Tập cho trẻ tự bưng cốc uống nước;  Nhắc trẻ không đùa nhiều hoặc chạy nhảy sau khi ăn.
*Hoạt động ngủ: 
- Trước khi ngủ:  Chuẩn bị tốt chỗ ngủ cho trẻ  (kiểm tra, điều chỉnh nhiệt độ, ánh sáng phòng ngủ phù hợp); Cho trẻ đi vệ sinh, cởi bớt quần áo, mũ khăn (nếu cần), tự đi đến chỗ ngủ;  Mở nhạc nhẹ nhàng để ru trẻ ngủ.
-Trong khi ngủ: Rèn cho trẻ nằm ngủ đúng tư thế, giữ yên tĩnh phòng ngủ;  Theo dõi, chăm sóc giấc ngủ cho trẻ; xử lí kịp thời các tình huống xẩy ra trong khi trẻ ngủ
- Sau khi ngủ dậy: Hướng dẫn trẻ lớn cùng cô dọn dẹp phòng ngủ;mở cửa để thông thoáng phòng. Làm vệ sinh nơi ngủ (chăn, đêm) nếu  có trẻ đái dầm; Lau mặt cho trẻ tỉnh ngủ và dỗ trẻ chơi;  Cho trẻ bé đi vệ sinh;  nhắc trẻ lớn tự đi vệ sinh
* Vệ sinh: 
- Hướng dẫn trẻ  tập đi vệ sinh đúng nơi quy định;
- Hướng dẫn trẻ tập một số thao tác đơn giản trong rửa tay, lau mặt.

	
Chơi, tập buổi chiều
	+ Đọc thơ “ Cô và mẹ”
+ Kể chuyện theo tranh: Bé làm được công việc gì giúp cô
+ Chơi ở các góc, xếp, cất đồ chơi.
+ Nghe hát, nghe nhạc

	
Trả trẻ
	- Nêu gương: 
+ Nghe tiêu chuẩn bé ngoan trong ngày, tuần
+ Tập cắm cờ, tặng bé ngoan (cuối tuần)
- Vệ sinh: 
+ Chải tóc cho trẻ.
+ Rửa tay, rửa mặt cho trẻ bé; nhắc trẻ lớn lau mặt, rửa tay.
- Trả trẻ:
+ Trao đổi nhanh với phụ huynh những thông tin nổi bật trong ngày.
về tình hình sức khỏe của trẻ.
+ Khuyến khích trẻ ạ/ chào cô, chào các bạn.
- Vệ sinh phòng nhóm lớp, kiểm tra điện nước.

	


Đánh giá
	…………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………….....
……………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………......
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………................................


                              KẾ HOẠCH GIÁO DỤC TUẦN 10
(Từ ngày 11/11/2024 đến ngày 15/11/2024)

	Thứ
                    
Thời
 điểm
	Thứ hai
11/11/2024


	Thứ ba
12/11/2024
	Thứ tư
13/11/2024
	Thứ năm
14/11/2024
	Thứ sáu
15/11/2024

	



Đón trẻ, chơi, thể dục sáng

	* Đón trẻ, trò chuyện
- Đón trẻ vào lớp, trao đổi với phụ huynh tình hình của trẻ.
- Kiểm tra tủ tư trang quần áo của trẻ.
- Hướng dẫn trẻ tập cất tư trang  vào nơi quy định.
- Trò chuyện theo nhóm nhỏ: Trò chuyện về tên của bác cấp dưỡng
- Giáo dục trẻ chơi đoàn kết cùng các bạn
- Hướng trẻ vào góc chơi.
* Thể dục sáng: Tập theo bài hát “cô giáo em”
- Động tác hô hấp; Hít vào-thở ra
- Động tác tay: Hai tay giơ lên cao, hạ xuống
- Động tác chân: Nhún chân
- Động tác bụng: Quay người sang hai bên phải, trái
- Động tác bật: Bật tại chỗ
* Tắm nắng:
* Điểm danh:

	Chơi tập có chủ đích
	- VĐCB: Bật về phía trước.
- Trò chơi: Lăn vòng
	Trò chuyện về bác cấp dưỡng
	Kể chuyện theo tranh: Không đi theo người lạ
	Nặn bánh
	- Nghe hát: Kéo cưa lừa xẻ;
- TCAN: Ai đoán giỏi

	Chơi, hoạt động với đồ vật
	* Trò chơi thao tác vai:
+ Bán hàng
* Chơi, hoạt động với đồ vật: 
+ Xếp hình
+ Xem tranh, sách về công việc hằng ngày của cô bác cấp dưỡng. 
+ Tô màu tranh
+ Tô màu chiếc đĩa



	


Hoạt động ăn, ngủ, vệ sinh




	*Hoạt động ăn: 
- Trước khi ăn: Kê bàn ghế cho trẻ;  Chuẩn bị dụng cụ ăn uống;  Chia thức ăn cho trẻ.
- Trong khi ăn:  Cho trẻ sử dụng các từ “Mời cô”; “Mời bạn”;  Hướng dẫn trẻ tự xúc ăn; Động viên trẻ ăn hết xuất. 
- Sau khi ăn: Hướng dẫn trẻ cất bát, thìa, ghế vào nơi qui định;  Hướng dẫn hoặc nhắc trẻ lau miệng và lau tay;  Tập cho trẻ tự bưng cốc uống nước;  Nhắc trẻ không đùa nhiều hoặc chạy nhảy sau khi ăn.
*Hoạt động ngủ: 
- Trước khi ngủ:  Chuẩn bị tốt chỗ ngủ cho trẻ  (kiểm tra, điều chỉnh nhiệt độ, ánh sáng phòng ngủ phù hợp); Cho trẻ đi vệ sinh, cởi bớt quần áo, mũ khăn (nếu cần), tự đi đến chỗ ngủ;  Mở nhạc nhẹ nhàng để ru trẻ ngủ.
-Trong khi ngủ: Rèn cho trẻ nằm ngủ đúng tư thế, giữ yên tĩnh phòng ngủ;  Theo dõi, chăm sóc giấc ngủ cho trẻ; xử lí kịp thời các tình huống xẩy ra trong khi trẻ ngủ
- Sau khi ngủ dậy: Hướng dẫn trẻ lớn cùng cô dọn dẹp phòng ngủ;mở cửa để thông thoáng phòng. Làm vệ sinh nơi ngủ (chăn, đêm) nếu  có trẻ đái dầm; Lau mặt cho trẻ tỉnh ngủ và dỗ trẻ chơi;  Cho trẻ bé đi vệ sinh;  nhắc trẻ lớn tự đi vệ sinh
* Vệ sinh: 
- Hướng dẫn trẻ  tập đi vệ sinh đúng nơi quy định;
- Hướng dẫn trẻ tập một số thao tác đơn giản trong rửa tay, lau mặt.


	Chơi, tập buổi chiều
	
+ Kể chuyện theo tranh: không đi theo người lạ
+ Cô hướng dẫn trẻ cách đội mũ bảo hiểm
+ Chơi ở các góc, xếp, cất đồ chơi.

	
Trả trẻ
	- Nêu gương: 
+ Nghe tiêu chuẩn bé ngoan trong ngày, tuần
+ Tập cắm cờ, tặng bé ngoan (cuối tuần)
- Vệ sinh: 
+ Chải tóc cho trẻ.
+ Rửa tay, rửa mặt cho trẻ bé; nhắc trẻ lớn lau mặt, rửa tay.
- Trả trẻ:
+ Trao đổi nhanh với phụ huynh những thông tin nổi bật trong ngày.
về tình hình sức khỏe của trẻ.
+ Khuyến khích trẻ ạ/ chào cô, chào các bạn.
- Vệ sinh phòng nhóm lớp, kiểm tra điện nước.

	


Đánh giá
	…………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………….....
……………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………......
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..


                                        KẾ HOẠCH GIÁO DỤC TUẦN 11
(Từ ngày 18/11/2024 đến ngày 22/11/2024)

	Thứ

                    
Thời
 điểm
	Thứ hai
18/11/2024


	Thứ ba
19/11/2024
	Thứ tư
20/11/2024
	Thứ năm
21/11/2024
	Thứ sáu
22/11/2024

	



Đón trẻ, chơi, thể dục sáng

	* Đón trẻ, trò chuyện
- Đón trẻ vào lớp, trao đổi với phụ huynh tình hình của trẻ.
- Kiểm tra tủ tư trang, quần áo của trẻ
- Hướng dẫn trẻ tập cất tư trang  vào nơi quy định.
- Trò chuyện theo nhóm nhỏ: Trò chuyện về tên của cô giáo.
- Giáo dục trẻ chơi đoàn kết cùng các bạn
- Hướng trẻ vào góc chơi.
* Thể dục sáng: Tập theo lời bài hát “Bông hồng tặng cô”
- Động tác hô hấp 1: Hít vào- thở ra
- Động tác tay 4: 1 tay đưa về phía trước, 1 tay về phía sau
- Động tác chân 2: Đứng co 1 chân
- Động tác bụng 1: Nghiêng người sang hai bên phải, trái
- Động tác bật 1: Bật tại chỗ
* Tắm nắng:
* Điểm danh:

	
Chơi tập có chủ đích
	- VĐCB: Tung bóng qua dây
- Trò chơi: Nhảy lò cò
	Bác bảo vệ
	 Kể truyện theo tranh: Cô giáo của con
	Xé, vò giấy
	- Dạy vận động: Chim mẹ, chim con
- Nghe hát: Cô giáo

	Chơi, hoạt động với đồ vật

	* Trò chơi thao tác vai: 
+ Cô giáo
* Hoạt  động với đồ vật:
+  Xâu hoa, xâu hạt
+ Xem tranh, sách về ngày hội của thầy cô giáo
+  Tô màu tranh
+  Hát vận động các bài hát về chủ đề



	


Hoạt động ăn, ngủ, vệ sinh




	**Hoạt động ăn: 
- Trước khi ăn: Kê bàn ghế cho trẻ;  Chuẩn bị dụng cụ ăn uống;  Chia thức ăn cho trẻ.
- Trong khi ăn:  Cho trẻ sử dụng các từ “Mời cô”; “Mời bạn”;  Hướng dẫn trẻ tự xúc ăn; Động viên trẻ ăn hết xuất. 
- Sau khi ăn: Hướng dẫn trẻ cất bát, thìa, ghế vào nơi qui định;  Hướng dẫn hoặc nhắc trẻ lau miệng và lau tay;  Tập cho trẻ tự bưng cốc uống nước;  Nhắc trẻ không đùa nhiều hoặc chạy nhảy sau khi ăn.
*Hoạt động ngủ: 
- Trước khi ngủ:  Chuẩn bị tốt chỗ ngủ cho trẻ  (kiểm tra, điều chỉnh nhiệt độ, ánh sáng phòng ngủ phù hợp); Cho trẻ đi vệ sinh, cởi bớt quần áo, mũ khăn (nếu cần), tự đi đến chỗ ngủ;  Mở nhạc nhẹ nhàng để ru trẻ ngủ.
-Trong khi ngủ: Rèn cho trẻ nằm ngủ đúng tư thế, giữ yên tĩnh phòng ngủ;  Theo dõi, chăm sóc giấc ngủ cho trẻ; xử lí kịp thời các tình huống xẩy ra trong khi trẻ ngủ
- Sau khi ngủ dậy: Hướng dẫn trẻ lớn cùng cô dọn dẹp phòng ngủ;mở cửa để thông thoáng phòng. Làm vệ sinh nơi ngủ (chăn, đêm) nếu  có trẻ đái dầm; Lau mặt cho trẻ tỉnh ngủ và dỗ trẻ chơi;  Cho trẻ bé đi vệ sinh;  nhắc trẻ lớn tự đi vệ sinh
* Vệ sinh: 
- Hướng dẫn trẻ  tập đi vệ sinh đúng nơi quy định;
- Hướng dẫn trẻ tập một số thao tác đơn giản trong rửa tay, lau mặt.

	Chơi, tập buổi chiều
	- Kể chuyện sáng tạo “Cô giáo của con”
- Tập gấp giấy
- Nghe nhạc, nghe hát về chủ đề.
- Chơi ở các góc, xếp, cất đồ chơi.

	
Trả trẻ
	- Nêu gương: 
+ Nghe tiêu chuẩn bé ngoan trong ngày, tuần
+ Tập cắm cờ, tặng bé ngoan (cuối tuần)
- Vệ sinh: 
+ Chải tóc cho trẻ.
+ Rửa tay, rửa mặt cho trẻ bé; nhắc trẻ lớn lau mặt, rửa tay.
- Trả trẻ:
+ Trao đổi nhanh với phụ huynh những thông tin nổi bật trong ngày.
về tình hình sức khỏe của trẻ.
+ Khuyến khích trẻ ạ/ chào cô, chào các bạn.
- Vệ sinh phòng nhóm lớp, kiểm tra điện nước.

	


Đánh giá
	…………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………….....
……………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………......
……………………………………………………………………………………..


KẾ HOẠCH GIÁO DỤC TUẦN 12
(Từ ngày 25/11/2024 đến ngày 29/11/2024)

	Thứ
                    
Thời
 điểm
	Thứ hai
25/11/2024


	Thứ ba
26/11/2024
	Thứ tư
27/11/2024
	Thứ năm
28/11/2024
	Thứ sáu
29/11/2024

	



Đón trẻ, chơi, thể dục sáng

	* Đón trẻ, trò chuyện
- Đón trẻ vào lớp, trao đổi với phụ huynh tình hình của trẻ.
- Kiểm tra tủ tư trang quần áo của trẻ.
- Hướng dẫn trẻ tập cất tư trang  vào nơi quy định.
- Trò chuyện về Cô giáo của con
- Giáo dục trẻ chơi đoàn kết cùng các bạn
- Hướng trẻ vào góc chơi.
* Thể dục sáng: Tập theo bài hát “Cô giáo em”
+ Động  tác hô hấp 2: Hít vào thật sâu, thở ra từ từ
+ Động tác tay 1: Hai tay đưa lên cao, hạ xuống.
+ Động tác bụng 1: Nghiêng người sang hai bên.
+ Động tác chân1: Đứng nhún chân
* Tắm nắng:
* Điểm danh:

	
Chơi tập có chủ đích
	- VĐCB: Chạy theo hướng thẳng
- Trò chơi: Tập tầm vông”
	Nhận biết 1 và nhiều
	Thơ: Bàn tay cô giáo
	Tô màu chân dung cô giáo
	Biểu diễn văn nghệ cuối chủ đề.

	Chơi, hoạt động với đồ vật

	* Trò chơi thao tác vai: 
+ Bán hàng (Bán đồ dùng học tập )
* Hoạt động với đồ vật:
+  Xâu hoa, xâu hạt
+ Cho trẻ xem tranh, sách về lớp học, cô giáo, công việc hằng ngày của cô ở lớp.
+  Tô màu tranh
+  Hát vận động các bài hát về chủ đề

	


Hoạt động ăn, ngủ, vệ sinh




	*Hoạt động ăn: 
- Trước khi ăn: Kê bàn ghế cho trẻ;  Chuẩn bị dụng cụ ăn uống;  Chia thức ăn cho trẻ.
- Trong khi ăn:  Cho trẻ sử dụng các từ “Mời cô”; “Mời bạn”;  Hướng dẫn trẻ tự xúc ăn; Động viên trẻ ăn hết xuất. 
- Sau khi ăn: Hướng dẫn trẻ cất bát, thìa, ghế vào nơi qui định;  Hướng dẫn hoặc nhắc trẻ lau miệng và lau tay;  Tập cho trẻ tự bưng cốc uống nước;  Nhắc trẻ không đùa nhiều hoặc chạy nhảy sau khi ăn.
*Hoạt động ngủ: 
- Trước khi ngủ:  Chuẩn bị tốt chỗ ngủ cho trẻ  (kiểm tra, điều chỉnh nhiệt độ, ánh sáng phòng ngủ phù hợp); Cho trẻ đi vệ sinh, cởi bớt quần áo, mũ khăn (nếu cần), tự đi đến chỗ ngủ;  Mở nhạc nhẹ nhàng để ru trẻ ngủ.
-Trong khi ngủ: Rèn cho trẻ nằm ngủ đúng tư thế, giữ yên tĩnh phòng ngủ;  Theo dõi, chăm sóc giấc ngủ cho trẻ; xử lí kịp thời các tình huống xẩy ra trong khi trẻ ngủ
- Sau khi ngủ dậy: Hướng dẫn trẻ lớn cùng cô dọn dẹp phòng ngủ;mở cửa để thông thoáng phòng. Làm vệ sinh nơi ngủ (chăn, đêm) nếu  có trẻ đái dầm; Lau mặt cho trẻ tỉnh ngủ và dỗ trẻ chơi;  Cho trẻ bé đi vệ sinh;  nhắc trẻ lớn tự đi vệ sinh
* Vệ sinh: 
- Hướng dẫn trẻ  tập đi vệ sinh đúng nơi quy định;
- Hướng dẫn trẻ tập một số thao tác đơn giản trong rửa tay, lau mặt.

	
Chơi, tập buổi chiều
	- TC DG: Nu na nu nống
- Trò chơi “Cái gì trong túi”
- Thực hiện  sách: Bé làm quen với toán
-  Chơi ở các góc, xếp, cất đồ chơi

	
Trả trẻ
	- Nêu gương: 
+ Nghe tiêu chuẩn bé ngoan trong ngày, tuần
+ Tập cắm cờ, tặng bé ngoan (cuối tuần)
- Vệ sinh: 
+ Chải tóc cho trẻ.
+ Rửa tay, rửa mặt cho trẻ bé; nhắc trẻ lớn lau mặt, rửa tay.
- Trả trẻ:
+ Trao đổi nhanh với phụ huynh những thông tin nổi bật trong ngày.
về tình hình sức khỏe của trẻ.
+ Khuyến khích trẻ ạ/ chào cô, chào các bạn.
- Vệ sinh phòng nhóm lớp, kiểm tra điện nước.

	
Đánh giá
	…………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………….....
……………………………………………………………………………………..


III. XÁC ĐỊNH  MỤC TIÊU CHƯA ĐẠT, NỘI DUNG CHƯA THỰC HIỆN VÀ NGUYÊN NHÂN TRONG QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN CHỦ ĐỀ CẦN TIẾP TỤC THỰC HIỆN Ở CHỦ ĐỀ SAU
1. Các mục tiêu chưa đạt, nguyên nhân và biện pháp:
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
2. Các nội dung chưa thực hiện, nguyên nhân và biện pháp
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
                         KẾ HOẠCH CHỦ ĐỀ: MẸ VÀ NHỮNG NGƯỜI THÂN YÊU
          (Thời gian thực hiện 4 tuần: Từ ngày 02/12/2024 đến ngày 27/ 12/2024)
Tên nhóm lớp: Nhóm trẻ 25-36 tháng tuổi
Số lượng trẻ trong nhóm lớp: 17 trẻ
Só giáo viên nhóm lớp:02
Tên giáo viên:
1. Phạm Thị Tâm
1. Nguyễn Thị Dịu
I.MỤC TIÊU, NỘI DUNG VÀ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC           
       Tuần 13: Chủ đề nhánh 1: Mẹ của bé.             
	MỤC TIÊU
	NỘI DUNG
	HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC

	                          A.NUÔI DƯỠNG CHĂM SÓC SỨC KHỎE

	MT3: Trẻ được uống nước đầy đủ, đảm bảo vệ sinh.
	- Uống nước sạch, đun sôi để nguội (ấm vào mùa đông), đảm bảo vệ sinh.
- Uống khoảng 0,8 - 1,6 lit/trẻ/ngày (kể cả nước trong thức ăn).
	-HĐ ăn, các HĐ trong ngày:  Giáo dục trẻ  uống đủ nước , uống nước khi có nhu cầu, uống nước  đã đun sôi để nguội.
- Hoạt động ăn; cô giáo dục trẻ ăn chín,uống ước sôi và uống đủ nước

	                                        B.NỘI DUNG  GIÁO DỤC

	                                               1.PHÁT TRIỂN VẬN ĐỘNG

	MT3: Trẻ biết phối hợp chân, tay, cơ thể trong khi bò, trườn để giữ được vật đặt trên lưng.
	- Tập bò, trườn:
+ Bò theo đường ngoằn ngoèo

	- Hoạt động chơi tập có chủ đích:
+ Bò theo đường ngoằn ngoèo



	MT19: Trẻ biết đi vệ sinhđúng nơi qui định.
	- Luyện tập thói quen đi vệ sinh đúng nơi qui định
	- CácHĐ Chơi tập; vệ sinh…Giáo dục trẻ đi vệ sinh đúng nơi quy định;


	                                       2 .PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC


	MT26: Biết chơi bắt chước được một số hành động quen thuộc của những người gần gũi.


	- Chơi thao tác vai thể hiện những hành động của người thân gần gũi như cha mẹ, ông bà, cô giáo bạn về hành động như điệu đi, cử chỉ .


	- Hoạt động chơi / HĐ với đồ vật:
 Trò chơi thao tác vai:  Mẹ con, tắm cho con, cho con ăn.


	MT27: Trẻ nói được tên của bản thân và những người gần gũi khi được hỏi.


	- Tên và công việc của những người thân gần gũi trong gia đình.

	- Hoạt động chơi tập có chủ đích:Nhận biết về mẹ yêu của bé


	                                                 3.PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ

	MT45:Trẻ biết nói to, đủ nghe, lễ phép.

	- Sử dụng các từ thể hiện sự lễ phép khi nói chuyện với người lớn.
	- Các HĐ chơi/ tập Trẻ biết nói to, đủ nghe, lễ phép.
+HĐ chơi/ tập có chủ đích: Thơ: Yêu mẹ
+ Chơi tập buổi chiều: Đọc thơ: Yêu mẹ; Đón  mẹ , Giúp mẹ



	                         4.PHÁT TRIỂN TÌNH CẢM VÀ KNXH THẨM MỸ

	MT 60:Trẻ biết hát và vận động đơn giản theo một vài bài hát/bản nhạc quen thuộc
	- Hát và VĐ đơn giản theo nhạc.
	- Hoạt động chơi tập có chủ đích:
Dạy hát: Mẹ yêu không nào
Nghe hát: Cháu yêu bà

	

MT61: Trẻ thích tô màu, vẽ, nặn, xé, xếp hình, xem tranh (cầm bút di màu, vẽ nguệch ngoạc)
	

- Vẽ nặn, xé dán, xếp hình, xem tranh:
+ Vẽ các đường nét khác nhau, di màu, nặn,  xé, vò, xếp hình.
+ Xem tranh.
	- Hoạt động chơi tập có chủ đích:
+ Xâu vòng tặng mẹ
- Hoạt động với đồ vật:+ Xâu vòng, xếp ngôi nhà; Xem sách, tranh truyện, xem ảnh của bố mẹ; Xếp, nặn theo ý thích.






	Tuần 14: Chủ đề nhánh 2: Người thân của bé
(Thời gian thực hiện: từ ngày 09/12 đến ngày 13/12/2023)

	MỤC TIÊU
	NỘI DUNG
	HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC

	                          A.NUÔI DƯỠNG CHĂM SÓC SỨC KHỎE

	MT6: Trẻ được chăm sóc trong môi trường đảm bảo vệ sinh.
	- Vệ sinh cá nhân trước và sau khi ăn/ngủ; sau khi chơi đồ chơi/ hoạt động ngoài trời; sau khi đi vệ sinh…
- Vệ sinh môi trường: vệ sinh phòng, nhóm lớp, đồ dùng, đồ chơi. Giữ sạch nguồn nước và xử lý rác, nước thải.
	- Các hoạt động trong ngày: Đảm bảo vệ sinh cá nhân cho trẻ; Hướng dẫn trẻ VS cá nhân trước/sau khi ăn/ngủ; sau khi chơi đồ chơi/hoạt động ngoài trời; sau khi đi vệ sinh…


	                                              B. NỘI DUNG GIÁO DỤC

	1.PHÁT TRIỂN VẬN ĐỘNG

	MT12: Trẻthực hiệnphối hợp vận động tay-mắt: tung-bắt bóng với cô ở khoảng cách 1m; ném vào đích xa 1-1,2m
	+ Ném bóng  trúng đích

	- Hoạt động chơi tập có chủ đích:
+ Ném bóng trúng đích.


	MT20: Trẻ biết bỏ rác đúng nơi quy định
	- Uống sữa, ăn bánh xong bỏ rác vào thùng
- Nhặt lá cây rụng bỏ vào thùng rác khi tham gia hoạt động dạo chơi ngoài vườn.
- Bỏ rác đúng nơi quy định.
	 HĐ ăn, HĐ lao động tự phục vụ: Hướng dẫn, nhắc nhở trẻ bỏ rác vào thùng rác.
- HĐ chơi tập buổi chiều: Dạy trẻ bỏ rác vào thùng rác

	2.PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC

	MT27: Trẻ nói được tên của bản thân và những người gần gũi khi được hỏi.


	- Tên và công việc của những người thân gần gũi trong gia đình.

	- Hoạt động trò chuyện buổi sáng:
- Trò chuyện về tên, công việc của những người thân gần gũi: Ông bà, anh, chị

	3.PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ

	MT 41: Trẻ đọc được bài thơ, ca dao, đồng dao với sự giúp đỡ của cô giáo.
	- Đọc các đoạn thơ, bài thơ ngắn có 3 - 4 tiếng.
	- Hoạt động chơi tập có chủ đích:
+ Thơ: Cháu chào Ông ạ

	                      4.PHÁT TRIỂN TÌNH CẢM VÀ KNXH THẨM MỸ

	MT 52: Trẻ nhận biết được trạng thái cảm xúc vui, buồn, sợ hãi.
	+ Nhận biết một số trạng thái cảm xúc: vui, buồn, tức giận…
	- Hoạt động chơi tập có chủ đích:+ Nhận biết cảm xúc vui buồn 

	MT 61: Trẻ thích tô màu, vẽ, nặn, xé, xếp hình, xem tranh (cầm bút di màu, vẽ nguệch ngoạc)
	- Vẽ nặn, xé dán, xếp hình, xem tranh:
+ Vẽ các đường nét khác nhau, di màu, nặn,  xé, vò, xếp hình.
+ Xem tranh.
	- Hoạt động chơi tập có chủ đích:
+ Tô màu chiếc ấm.
* Chơi/ Hoạt động với đồ vật:
+ Xâu vòng, xếp ngôi nhà;Xem sách, tranh truyện, xem ảnh của người thân; Xếp, nặn theo ý thích.

	Tuần 15: Chủ đề nhánh 3: Đồ dùng trong gia đình bé
(Thời gian thực hiện: từ ngày 16/12 đến ngày 20 /12/2024)

	MỤC TIÊU
	NỘI DUNG
	HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC

	A.NUÔI DƯỠNG CHĂM SÓC SỨC KHỎE

	MT1: Cân nặng và chiều cao phát triển bình thường theo lứa tuổi
* Trẻ 24 tháng tuổi:
- Cân nặng bình thường:
+ Trẻ trai: 9,7-15,3kg.
+ Trẻ gái: 9,1-14,8kg.
- Chiều cao bình thường:
+ Trẻ trai: 81,7-93,9cm.
+ Trẻ gái: 80,0-92,9cm.
* Trẻ 36 tháng tuổi:
- Cân nặng bình thường:
+ Trẻ trai: 11,3-18,3kg.
+ Trẻ gái: 10,8-18,1kg.
- Cân nặng bình thường:
+ Trẻ trai: 88,7-103,5cm.
+ Trẻ gái: 87,4-102,7cm
	- Chế độ dinh dưỡng đáp ứng theo độ tuổi;
- Cân, đo 3 tháng/ lần;
- Đánh giá tình trạng dinh dưỡng của trẻ trên biểu đồ phát triển;
- Can thiệp kịp thời đối với trẻ suy dinh dưỡng, nhẹ cân, thấp còi; thừa cân, béo phì
	HĐ ăn: Cho trẻ ăn 2 bữa chính, 1 bữa phụ, Ăn cơm thường, thức ăn băm nhỏ, xay, đa dạng các loại thức ăn;  ăn đúng thức đơn và khẩu phần dinh dưỡng; 
HĐ chăm sóc: Cân, đo, theo biểu đồ tăng trưởng lần 2; 
HĐ đón trả trẻ: Thông báo kết quả cân đo, theo dõi biểu đồ tăng trưởng lần 2; tuyên truyền phụ huynh bổ sung dưỡng chất cho trẻ SDD, điều chỉnh chế độ ăn uống phù hợp với trẻ cân nặng cao hơn tuổi.


	B. NÔI DUNG GIÁO DỤC


	1.PHÁT TRIỂN VẬN ĐỘNG

	MT11: Trẻ giữ được thăng bằng trong thực hiện vận động đi/chạy thay đổi tốc độ nhanh- chậm theo cô hoặc đi trong đường hẹp có bê vật trên tay.
	+ Đi bước qua cầu

	- Hoạt động chơi tập có chủ đích:
+ Đi bước qua cầu


	2.PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC


	MT 29: Trẻ chỉ và nói được tên và  một vài đặc điểm nổi bật của các đồ vật, con vật, hoa quả quen thuộc. 

	- Tên, đặc điểm nổi bật, công dụng và cách sử dụng đồ dùng, đồ chơi quen thuộc.

	- Hoạt động chơi tập có chủ đích:
+ Nhận biết ti vi, tủ lạnh
HĐ trò chuyện sáng: 
- Xem tranh,trò chuyện vềtên và  một vài đặc điểm nổi bật của đồ dùng  gia đình  bé


	3.PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ

	MT 41: Trẻ đọc được bài thơ, ca dao, đồng dao với sự giúp đỡ của cô giáo.


	- Đọc các đoạn thơ, bài thơ ngắn có 3 - 4 tiếng.
	- Hoạt động chơi tập có chủ đích:
+ Thơ: Ấm và chảo


	4.PHÁT TRIỂN TÌNH CẢM VÀ KNXH THẨM MỸ

	-MT 51: Trẻ biết biểu lộ sự thích giao tiếp với người khác bằng cử chỉ, lời nói.
	- Giao tiếp với những người xung quanh. 
	- Các hoạt động trong ngày: Trẻ biểu lộ sự thích giao tiếp với người khác bằng cử chỉ, lời nói.



	MT 60: Trẻ biết hát và vận động đơn giản theo một vài bài hát/bản nhạc quen thuộc
	- Nghe hát, nghe nhạc với các giai điệu khác nhau; nghe âm thanh của các nhạc cụ.
- Hát và VĐ đơn giản theo nhạc.
















	- Hoạt động chơi tập có chủ đích:
+ Nghe hát: Mẹ ơi có biết.
Trò chơi: Tai ai tinh
















	
Tuần 16: Chủ đề nhánh 4: Ngôi nhà của bé
(Thời gian thực hiện: từ ngày 23/12 đến ngày 27/12/2024)

	MỤC TIÊU
	NỘI DUNG
	HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC

	A.NUÔI DƯỠNG CHĂM SÓC SỨC KHỎE

	MT4: Trẻ được ngủ một giấc vào buổi trưa và đảm bảo thời gian
	- Ngủ một giấc buổi trưa , thời gian khoảng 150 phút.
	- HĐ ngủ: cho trẻ ngủ trưa 150 phút.


	B. NỘI DUNG GIÁO DỤC

	1.PHÁT TRIỂN VẬN ĐỘNG

	MT14: Trẻ thể hiện được sức mạnh của cơ bắp trong vận động bật, ném, đá bóng, ném xa lên phía trước bằng một tay(tối thiểu 1,5m).
	- Tập đi, chạy:
+  Bật qua vạch kẻ
	- Hoạt động chơi tập có chủ đích:
+  Bật qua vạch kẻ.


	2.PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC

	MT 32: Trẻ chỉ hoặc lấy hoặccất đúngđồ chơi có kích thước to- nhỏ theo yêu cầu.
	
- Kích thước to – nhỏ.

	- Hoạt động chơi tập có chủ đích:
+ Nhận biết ngôi nhà to, nhỏ.

	3.PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ

	MT 47: Trẻ biết xem tranh và gọi tên các nhân vật, sự vật,hành động gần gũi trong tranh.
	- Xem tranh, gọi tên các nhân vật, sự vật, hành động trong tranh.
	- Hoạt động chơi tập có chủ đích:
Kể truyện theo tranh: Giúp mẹ nhặt rau
- Chơi tập buổi chiều: Xem tranh minh họa thơ: Cháu chào ông ạ

	4.PHÁT TRIỂN TÌNH CẢM KNXH VÀ THẨM MỸ

	-MT 51: Trẻ biết biểu lộ sự thích giao tiếp với người khác bằng cử chỉ, lời nói.
	- Giao tiếp với những người xung quanh. 
	- Các hoạt động trong ngày: Trẻ biểu lộ sự thích giao tiếp với người khác bằng cử chỉ, lời nói.

	MT 61: Trẻ thích tô màu, vẽ, nặn, xé, xếp hình, xem tranh (cầm bút di màu, vẽ nguệch ngoạc)
	- Vẽ nặn, xé dán, xếp hình, xem tranh:
+ Vẽ các đường nét khác nhau, di màu, nặn,  xé, vò, xếp hình.
+ Xem tranh.
	- Hoạt động chơi tập có chủ đích:
+ HĐVĐV: Xếp ngôi nhà
- Hoạt động với đồ vật:
+ Xếp nhà to, nhà nhỏ; xếp hình; xâu hạt
+ Vẽ nguệch ngoạc, di màu ngôi nhà
+ Xem sách, tranh  về các kiểu nhà.


                                    
    II. DỰ KIẾN MÔI TRƯỜNG HOẠT ĐỘNG
1. Môi trường trong lớp học:
a. Chuẩn bị  góc chơi: Góc nghệ thuật, góc hoạt động với đồ vật, góc thao tác vai
b. Chuẩn bị học liệu:
- Tranh ảnh, sách, đồi chơi về chủ đề “ Mẹ và những người thân yêu”
- Bút  màu, giấy màu.
- Rổ nhựa, đĩa nhựa, bảng con, hồ dán, đất nặn, kéo...
- Sỏi, đá, hột hạt các loại, đảm bảo sạch, an toàn.
- Các loại vật liệu có sẵn: Que kem, lõi giấy, vỏ ngao, vỏ sò, giấy vụn, vải vụn.....
- Bộ tranh minh họa thơ, truyện. Tuyển tập thơ ca truyện kể, bài hát, câu đố theo chủ đề.
- Bộ đồ chơi xây dựng, lắp ghép, gia đình, bác sỹ, bộ dụng cụ chăm sóc cây.
- Bộ đồ chơi bán hàng: Các loại hộp bánh, vỏ chai nước, vỏ sữa, dụng cụ đong đo, vỏ ngao, vỏ ốc, vỏ tham tham.
- Đồ dùng âm nhạc: Xắc xô, phách tre, trống.
- Bóng thể dục, phấn
- Bộ dụng cụ vệ sinh cá nhân: Chậu, khăn mặt, cốc, bàn chải đánh răng.
- Tranh hướng dẫn, hoạt động tạo hình, Làm quen với toán qua các hình vẽ.
- Búp bê, vòng thể dục.
2. Môi trường bên ngoài lớp học
- Trang trí tủ đựng đồ dùng cá nhân cho trẻ.
- Đồ chơi thiết bị ngoài trời phải đảm bảo an toàn, sạch sẽ.










                                   KẾ HOẠCH GIÁO DỤC TUẦN 13
Chủ đề: Mẹ và những người thân yêu
                                          Chủ đề nhánh 1: Mẹ của bé
Thời gian thực hiện: Từ ngày 02/12/2024 đến ngày 06 /12/2024
	Thứ

Thời
điểm
	Thứ hai 
02/12/2024
	Thứ ba
03/12/2024
	Thứ tư 
04/12/2024
	Thứ năm
05/12/2024
	Thứ sáu
06/12/2024

	


Đón trẻ, chơi, thể dục sáng
	* Đón trẻ, trò chuyện
- Đón trẻ vào lớp, trao đổi với phụ huynh tình hình của trẻ.
- Kiểm tra tủ tư trang quần áo của trẻ.
- Hướng dẫn trẻ tập cất tư trang  vào nơi quy định.
- Trò chuyện về tên và công việc của mẹ
- Giáo dục trẻ chơi đoàn kết cùng các bạn
- Hướng trẻ vào góc chơi.
* Thể dục sáng: Tập với vòng kết hợp bài hát “Cô và mẹ”
+ Hô hấp: Tập hít vào, thở ra
+ Tay: Giơ cao, đưa ra phía trước kết hợp với lắc bàn tay
+ Bụng, lườn: Nghiêng người sang hai bên
+ Chân: Ngồi xổm, đứng lên
* Tắm nắng:
* Điểm danh:

	
Chơi tập có chủ đích
	Bò theo đường ngoằn ngoèo
Trò chơi: Ai nhanh nhất
	Nhận biết về mẹ yêu của bé.
	Thơ: Yêu mẹ
	Xâu vòng tặng mẹ
	Dạy hát: Mẹ yêu không nào
Nghe hát: Cháu yêu bà

	



Chơi hoạt động với đồ vật

	* Trò chơi thao tác vai: 
+ Bán hàng; xúc cho bé ăn; Ru em bé ngủ
* Hoạt động với đồ vật:
+ Xếp nhà xanh, nhà đỏ; xếp hình; xâu hạt
+ Nặn đôi đũa
+ Vẽ nguệch ngoạc
+ Xem sách, tranh đồ dùng gia đình








	












Ăn, ngủ, vệ sinh.
	*Hoạt động ăn: 
- Trước khi ăn:
+ Kê bàn ghế cho trẻ.
+ Chuẩn bị dụng cụ ăn uống.
+  Chia thức ăn cho trẻ.
- Trong khi ăn:
+ Cho trẻ sử dụng các từ “Mời cô”; “Mời bạn”;
+ Hướng dẫn trẻ tự xúc ăn.
+ Động viên trẻ ăn hết xuất. 
- Sau khi ăn:
+ Hướng dẫn trẻ cất bát, thìa, ghế vào nơi qui định.
+ Hướng dẫn hoặc nhắc trẻ lau miệng và lau tay.
+ Tập cho trẻ tự bưng cốc uống nước.
+ Nhắc trẻ không đùa nhiều hoặc chạy nhảy sau khi ăn.
*Hoạt động ngủ: 
- Trước khi ngủ: 
+  Hướng dẫn trẻ cùng chuẩn bị chỗ ngủ;
+ Kiểm tra, điều chỉnh nhiệt độ, ánh sáng phòng ngủ phù hợp;
+ Nhắc trẻ tự đi vệ sinh, cởi bớt quần áo, mũ khăn (nếu cần); tự đi đến chỗ ngủ.
+ Mở nhạc nhẹ nhàng để ru trẻ ngủ.
-Trong khi ngủ:
+ Rèn cho trẻ nằm ngủ đúng tư thế, giữ yên tĩnh phòng ngủ.
+ Theo dõi, chăm sóc giấc ngủ cho trẻ; xử lí kịp thời các tình huống xẩy ra trong khi trẻ ngủ
- Sau khi ngủ dậy:
+ Hướng dẫn trẻ lớn cùng cô dọn dẹp phòng ngủ;mở cửa để thông thoáng phòng. Làm vệ sinh nơi ngủ (chăn, đêm) nếu  có trẻ đái dầm.
+Lau mặt cho trẻ tỉnh ngủ và dỗ trẻ chơi.
+ Cho trẻ bé đi vệ sinh;  nhắc trẻ lớn tự đi vệ sinh
* Vệ sinh: 
- Hướng dẫn trẻ  tập đi vệ sinh đúng nơi quy định;
- Hướng dẫn trẻ tập một số thao tác đơn giản trong rửa tay, lau mặt.


	Chơi
tập buổi
chiều
	+ Trò chơi: Chiếc túi kì diệu; Cái gì biến mất
+ Chơi đồ chơi lồng hộp.
+ Nghe nhạc, nghe hát: Ru con; Mẹ yêu không nào
+ Chơi theo ý thích: Xếp hình, lắp ghép, xâu hạt…


	
Trả trẻ
	- Nêu gương: 
+ Nghe tiêu chuẩn bé ngoan trong ngày, tuần.
+ Tập cắm cờ, tặng bé ngoan (cuối tuần)
- Vệ sinh:
+ Chải tóc cho trẻ.
+ Rửa tay, rửa mặt cho trẻ bé; nhắc trẻ lớn lau mặt, rửa tay.
- Trả trẻ:
+ Trao đổi nhanh với phụ huynh những thông tin nổi bật trong ngày.
về tình hình sức khỏe của trẻ.
+ Khuyến khích trẻ ạ/ chào cô, chào các bạn
- Vệ sinh phòng nhóm lớp, kiểm tra điện nước.

	














Đánh giá
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                                       KẾ HOẠCH GIÁO DỤC TUẦN 14
    Chủ đề: Mẹ và những người thân yêu
Chủ đề nhánh 2: Người thân của bé
Thời gian thực hiện: Từ ngày 09/12/2024 đến ngày 13 /12/2024
	Thứ

Thời
điểm
	Thứ hai 
09/12/2024
	Thứ ba
10/12/2024
	Thứ tư 
11/12/2024
	Thứ năm
12/12/2024
	Thứ sáu
13/12/2024

	


Đón trẻ, chơi, thể dục sáng
	* Đón trẻ,trò chuyện
- Đón trẻ vào lớp, trao đổi với phụ huynh tình hình của trẻ.
- Kiểm tra tủ tư trang quần áo của trẻ.
- Hướng dẫn trẻ tập cất tư trang  vào nơi quy định.
- Trò chuyện về tên của những người thân gần gũi: Ông bà, anh, chị
- Hướng trẻ vào góc chơi.
* Thể dục sáng: 
+ Hô hấp: Tập hít vào, thở ra
+ Tay: Giơ cao, đưa sang ngang kết hợp với lắc bàn tay
+ Bụng, lườn: Đứng cúi người về trước
+ Chân: Ngồi xổm, đứng lên
* Điểm danh:
* Tắm nắng:	

	
Chơi tập có chủ đích
	Ném bóng trúng đích
Trò chơi:
Ai nhanh nhất
	Nhận biết về người thân của bé.
	Thơ: Cháu chào ông
	Tô màu chiếc ấm
	Nhận biết cảm xúc vui, buồn

	



Chơi hoạt động với đồ vật

	* Trò chơi thao tác vai: 
Bàcháu; Tắm cho em bé, Cho em bé ăn
* Hoạt động với đồ vật:
+ Xâu vòng, xếp ngôi nhà
+ Xem sách, tranh truyện, xem ảnh của người thân;
+ Xếp, nặn theo ý thích.







	












Ăn, ngủ, vệ sinh.
	*Hoạt động ăn: 
- Trước khi ăn:
+ Kê bàn ghế cho trẻ.
+ Chuẩn bị dụng cụ ăn uống.
+  Chia thức ăn cho trẻ.
- Trong khi ăn:
+ Cho trẻ sử dụng các từ “Mời cô”; “Mời bạn”;
+ Hướng dẫn trẻ tự xúc ăn.
+ Động viên trẻ ăn hết xuất. 
- Sau khi ăn:
+ Hướng dẫn trẻ cất bát, thìa, ghế vào nơi qui định.
+ Hướng dẫn hoặc nhắc trẻ lau miệng và lau tay.
+ Tập cho trẻ tự bưng cốc uống nước.
+ Nhắc trẻ không đùa nhiều hoặc chạy nhảy sau khi ăn.
*Hoạt động ngủ: 
- Trước khi ngủ: 
+  Hướng dẫn trẻ cùng chuẩn bị chỗ ngủ;
+ Kiểm tra, điều chỉnh nhiệt độ, ánh sáng phòng ngủ phù hợp;
+ Nhắc trẻ tự đi vệ sinh, cởi bớt quần áo, mũ khăn (nếu cần); tự đi đến chỗ ngủ.
+ Mở nhạc nhẹ nhàng để ru trẻ ngủ.
-Trong khi ngủ:
+ Rèn cho trẻ nằm ngủ đúng tư thế, giữ yên tĩnh phòng ngủ.
+ Theo dõi, chăm sóc giấc ngủ cho trẻ; xử lí kịp thời các tình huống xẩy ra trong khi trẻ ngủ
- Sau khi ngủ dậy:
+ Hướng dẫn trẻ lớn cùng cô dọn dẹp phòng ngủ;mở cửa để thông thoáng phòng. Làm vệ sinh nơi ngủ (chăn, đêm) nếu  có trẻ đái dầm.
+Lau mặt cho trẻ tỉnh ngủ và dỗ trẻ chơi.
+ Cho trẻ bé đi vệ sinh;  nhắc trẻ lớn tự đi vệ sinh
* Vệ sinh: 
- Hướng dẫn trẻ  tập đi vệ sinh đúng nơi quy định;
- Hướng dẫn trẻ tập một số thao tác đơn giản trong rửa tay, lau mặt.




	Chơi
tập buổi
chiều
	+ Vận động theo nhạc bài: Cả nhà thương nhau; Cháu yêu bà, Ông cháu…
+ Trò chơi dân gian : “ Nu na nu nống”
+ Dạy trẻ bỏ rác vào thùng rác.
+ Chơi theo ý thích: Xếp hình, lắp ghép, xâu hạt…


	
Trả trẻ
	- Nêu gương: 
+ Nghe tiêu chuẩn bé ngoan trong ngày, tuần.
+ Tập cắm cờ, tặng bé ngoan (cuối tuần)
- Vệ sinh:
+ Chải tóc cho trẻ.
+ Rửa tay, rửa mặt cho trẻ bé; nhắc trẻ lớn lau mặt, rửa tay.
- Trả trẻ:
+ Trao đổi nhanh với phụ huynh những thông tin nổi bật trong ngày.
về tình hình sức khỏe của trẻ.
+ Khuyến khích trẻ ạ/ chào cô, chào các bạn
- Vệ sinh phòng nhóm lớp, kiểm tra điện nước.

	























Đánh giá
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                              Chủ đề: Mẹ và những người thân yêu
Chủ đề nhánh 3: Đồ dùng trong gia đình bé
Thời gian thực hiện: Từ ngày 16/12/2024 đến ngày 20/12/2024
	Thứ

Thời
điểm
	Thứ hai 
16/12/2024
	Thứ ba
17/12/2024
	Thứ tư 
18/12/2024
	Thứ năm
19/12/2024
	Thứ sáu
20/12/2024

	


Đón trẻ, chơi, thể dục sáng
	* Đón trẻ,trò chuyện
- Đón trẻ vào lớp, trao đổi với phụ huynh tình hình của trẻ.
- Kiểm tra tủ tư trang quần áo của trẻ.
- Hướng dẫn trẻ tập cất tư trang  vào nơi quy định.
- Trò chuyện về tên gọi, đặc điểm, công dụng của 1 số đồ dùng trong gia đình như: Bát, thìa, ti vi.
- Hướng trẻ vào góc chơi.
* Thể dục sáng: Hô hấp: Tập hít vào, thở ra
+ Tay: Giơ cao, đưa sang ngang kết hợp với lắc bàn tay
+ Bụng, lườn: Đứng cúi người về trước
+ Chân: Ngồi xổm, đứng lên
* Điểm danh:
* Tắm nắng:	

	
Chơi tập có chủ đích
	Đi bước qua cầu.
Trò chơi:
	Nhận biết ti vi, tủ lạnh
	Thơ: Ấm và chảo
	Tô màu cái xô.
	Nghe hát:
Mẹ ơi có biết.
Trò chơi: Tai ai tinh.

	



Chơi hoạt động với đồ vật

	* Trò chơi thao tác vai: 
Bàcháu; Tắm cho em bé, Cho em bé ăn
* Hoạt động với đồ vật:
+ Xâu vòng, xếp ngôi nhà
+ Xem sách, tranh truyện, xem ảnh của người thân;
+ Xếp, nặn theo ý thích.







	












Ăn, ngủ, vệ sinh.
	*Hoạt động ăn: 
- Trước khi ăn:+ Kê bàn ghế cho trẻ.
+ Chuẩn bị dụng cụ ăn uống.. Chia thức ăn cho trẻ.
- Trong khi ăn:
+ Cho trẻ sử dụng các từ “Mời cô”; “Mời bạn”;
+ Hướng dẫn trẻ tự xúc ăn.
+ Động viên trẻ ăn hết xuất. 
- Sau khi ăn:
+ Hướng dẫn trẻ cất bát, thìa, ghế vào nơi qui định.
+ Hướng dẫn hoặc nhắc trẻ lau miệng và lau tay.
+ Tập cho trẻ tự bưng cốc uống nước.
+ Nhắc trẻ không đùa nhiều hoặc chạy nhảy sau khi ăn.
*Hoạt động ngủ: 
- Trước khi ngủ: 
+  Hướng dẫn trẻ cùng chuẩn bị chỗ ngủ;
+ Kiểm tra, điều chỉnh nhiệt độ, ánh sáng phòng ngủ phù hợp;
+ Nhắc trẻ tự đi vệ sinh, cởi bớt quần áo, mũ khăn (nếu cần); tự đi đến chỗ ngủ.
+ Mở nhạc nhẹ nhàng để ru trẻ ngủ.
-Trong khi ngủ:
+ Rèn cho trẻ nằm ngủ đúng tư thế, giữ yên tĩnh phòng ngủ.
+ Theo dõi, chăm sóc giấc ngủ cho trẻ; xử lí kịp thời các tình huống xẩy ra trong khi trẻ ngủ
- Sau khi ngủ dậy:
+ Hướng dẫn trẻ lớn cùng cô dọn dẹp phòng ngủ;mở cửa để thông thoáng phòng. Làm vệ sinh nơi ngủ (chăn, đêm) nếu  có trẻ đái dầm.
+Lau mặt cho trẻ tỉnh ngủ và dỗ trẻ chơi.
+ Cho trẻ bé đi vệ sinh;  nhắc trẻ lớn tự đi vệ sinh
* Vệ sinh: 
- Hướng dẫn trẻ  tập đi vệ sinh đúng nơi quy định;
- Hướng dẫn trẻ tập một số thao tác đơn giản trong rửa tay, lau mặt.


	Chơi
tập buổi
chiều
	+ Vận động theo nhạc bài: Cả nhà thương nhau; Cháu yêu bà, Ông cháu…Trò chơi dân gian : “ Nu na nu nống”
+ Dạy trẻ bỏ rác vào thùng rác.Chơi theo ý thích: Xếp hình, lắp ghép, xâu hạt…


	
Trả trẻ
	- Nêu gương: +Nghe tiêu chuẩn bé ngoan trong ngày, tuần.
+ Tập cắm cờ, tặng bé ngoan (cuối tuần)
- Vệ sinh: +Chải tóc cho trẻ.
+ Rửa tay, rửa mặt cho trẻ bé; nhắc trẻ lớn lau mặt, rửa tay.
- Trả trẻ:
+ Trao đổi nhanh với phụ huynh những thông tin nổi bật trong ngày.
về tình hình sức khỏe của trẻ.
+ Khuyến khích trẻ ạ/ chào cô, chào các bạn
- Vệ sinh phòng nhóm lớp, kiểm tra điện nước.



	

















Đánh giá
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                                       KẾ HOẠCH GIÁO DỤC TUẦN 16
       Chủ đề: Mẹ và những người thân yêu
Chủ đề nhánh 4: Ngôi nhà của bé
Thời gian thực hiện: Từ ngày 26/12/2024 đến ngày 27/12/2024
	Thứ

Thời
điểm
	Thứ hai 
23/12/2024
	Thứ ba
24/12/2024
	Thứ tư 
25/12/2024
	Thứ năm
26/12/2024
	Thứ sáu
27/12/2024

	


Đón trẻ, chơi, thể dục sáng
	* Đón trẻ
- Đón trẻ vào lớp, trao đổi với phụ huynh tình hình của trẻ.
- Kiểm tra tủ tư trang quần áo của trẻ.
- Hướng dẫn trẻ tập cất tư trang  vào nơi quy định.
- Xem tranh,trò chuyện về ngôi  nhà của bé
- Hướng trẻ vào góc chơi.
* Thể dục sáng: Tập với vòng kết bài  “Nhà của tôi’
+ Hô hấp: Tập hít vào, thở ra
+ Tay: Giơ cao, đưa ra phía trước kết hợp với lắc bàn tay
+ Bụng, lườn: Nghiêng người sang hai bên
+ Chân: Ngồi xổm, đứng lên
* Điểm danh:
* Tắm nắng:


	
Chơi tập có chủ đích
	Bật qua vạch kẻ
Trò chơi: Chuyển rau.
	Nhận biết nhà to nhà nhỏ.
	Kể truyện theo tranh: Giúp mẹ nhặt rau
	Xếp ngôi nhà
	Biểu diễn văn nghệ cuối chủ đề.

	



Chơi hoạt động với đồ vật

	* Trò chơi thao tác vai: 
+ Nấu ăn; Tắm cho bé, cho bé ăn.
* Hoạt động với đồ vật: 
+ Xếp nhà to, nhà nhỏ; xếp hình; xâu hạt
+ Vẽ nguệch ngoạc, di màu ngôi nhà
+ Xem sách, tranh  về các kiểu nhà
+ Chăm sóc cây xanh.







	












Ăn, ngủ, vệ sinh.
	*Hoạt động ăn: 
- Trước khi ăn: Kê bàn ghế cho trẻ.
+ Chuẩn bị dụng cụ ăn uống.  Chia thức ăn cho trẻ.
- Trong khi ăn:
+ Cho trẻ sử dụng các từ “Mời cô”; “Mời bạn”;
+ Hướng dẫn trẻ tự xúc ăn.
+ Động viên trẻ ăn hết xuất. 
- Sau khi ăn:
+ Hướng dẫn trẻ cất bát, thìa, ghế vào nơi qui định.
+ Hướng dẫn hoặc nhắc trẻ lau miệng và lau tay.
+ Tập cho trẻ tự bưng cốc uống nước.
+ Nhắc trẻ không đùa nhiều hoặc chạy nhảy sau khi ăn.
*Hoạt động ngủ: 
- Trước khi ngủ: 
+  Hướng dẫn trẻ cùng chuẩn bị chỗ ngủ;
+ Kiểm tra, điều chỉnh nhiệt độ, ánh sáng phòng ngủ phù hợp;
+ Nhắc trẻ tự đi vệ sinh, cởi bớt quần áo, mũ khăn (nếu cần); tự đi đến chỗ ngủ.
+ Mở nhạc nhẹ nhàng để ru trẻ ngủ.
-Trong khi ngủ:
+ Rèn cho trẻ nằm ngủ đúng tư thế, giữ yên tĩnh phòng ngủ.
+ Theo dõi, chăm sóc giấc ngủ cho trẻ; xử lí kịp thời các tình huống xẩy ra trong khi trẻ ngủ
- Sau khi ngủ dậy:
+ Hướng dẫn trẻ lớn cùng cô dọn dẹp phòng ngủ;mở cửa để thông thoáng phòng. Làm vệ sinh nơi ngủ (chăn, đêm) nếu  có trẻ đái dầm.
+Lau mặt cho trẻ tỉnh ngủ và dỗ trẻ chơi.
+ Cho trẻ bé đi vệ sinh;  nhắc trẻ lớn tự đi vệ sinh
* Vệ sinh: 
- Hướng dẫn trẻ  tập đi vệ sinh đúng nơi quy định;
- Hướng dẫn trẻ tập một số thao tác đơn giản trong rửa tay, lau mặt.


	Chơi
tập buổi
chiều
	-Thực hiện sách: Bé làm quen với toán
- Xem tranh minh họa thơ: Cháu chào ông ạ
- Trò chơi: Cái gì trong túi (ôn to-nhỏ)
- Nghe nhạc, nghe hát: Nhà của tôi; Ngôi nhà mới
- Chơi theo ý thích: Xếp hình, lắp ghép, xâu hạt…


	
Trả trẻ
	- Nêu gương: 
+ Nghe tiêu chuẩn bé ngoan trong ngày, tuần.
+ Tập cắm cờ, tặng bé ngoan (cuối tuần)
- Vệ sinh:
+ Chải tóc cho trẻ.
+ Rửa tay, rửa mặt cho trẻ bé; nhắc trẻ lớn lau mặt, rửa tay.
- Trả trẻ:
+ Trao đổi nhanh với phụ huynh những thông tin nổi bật trong ngày.
về tình hình sức khỏe của trẻ.
+ Khuyến khích trẻ ạ/ chào cô, chào các bạn
- Vệ sinh phòng nhóm lớp, kiểm tra điện nước.
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III. XÁC ĐỊNH  MỤC TIÊU CHƯA ĐẠT, NỘI DUNG CHƯA THỰC HIỆN VÀ NGUYÊN NHÂN TRONG QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN CHỦ ĐỀ CẦN TIẾP TỤC THỰC HIỆN Ở CHỦ ĐỀ SAU
1. Các mục tiêu chưa đạt, nguyên nhân và biện pháp:
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
2. Các nội dung chưa thực hiện, nguyên nhân và biện pháp
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
             KẾ HOẠCH CHỦ ĐỀ: BÉ ĐI KHẮP NƠI BẰNG PHƯƠNG TIỆN GÌ
          (Thời gian thực hiện 3 tuần: Từ ngày 30 /12/2024 đến ngày 17/ 01/2025)
Tên nhóm lớp: Nhóm trẻ 25-36 tháng tuổi
Số lượng trẻ trong nhóm lớp: 17 trẻ
Só giáo viên nhóm lớp:02
Tên giáo viên:
1. Phạm Thị Tâm
1. Nguyễn Thị Dịu
I.MỤC TIÊU, NỘI DUNG VÀ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC           
    Tuần 17: Chủ đề nhánh 1: Phương tiện giao thông đường bộ    
         (Thời gian thực hiện: từ ngày 30/12 đến ngày 03/1/2025)
	MỤC TIÊU
	NỘI DUNG
	HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC

	                          A.NUÔI DƯỠNG CHĂM SÓC SỨC KHỎE

	MT9: Trẻ được đảm bảo an toàn và phòng tránh một số tai nạn thường gặp.
	-  Rà soát các nguy cơ mất an toàn.
- Các biện pháp phòng tránh một số tai nạn.
	- Các hoạt động trong ngày: Đảm bảo đồ dùng đồ chơi cho trẻ an toàn,xử lý các đồ chơi và hỏng. Đảm bảo trẻ được an toàn mọi lúc mọi nơi

	                                        B.NỘI DUNG  GIÁO DỤC

	                                       1.PHÁT TRIỂN VẬN ĐỘNG

	MT13: Trẻ biết phối hợp chân, tay, cơ thể trong khi bò, trườn để giữ được vật đặt trên lưng.
	- Tập bò, trườn:
+ Bò thẳng hướng theo đường hẹp.
+ Bò thẳng hướng và có vật trên lưng.
+ Bò, trườn chui qua cổng.
+ Bò, trườn qua vật cản.
	- Hoạt động chơi tập có chủ đích:
+ Bò trườn qua vật cản


	MT19: Trẻ biết đi vệ sinhđúng nơi qui định.
	- Luyện tập thói quen đi vệ sinh đúng nơi qui định
	- CácHĐ Chơi tập; vệ sinh…Giáo dục trẻ đi vệ sinh đúng nơi quy định;


	                                       2 .PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC

	MT30: Trẻ chỉ và nói được tên và  một vài đặc điểm nổi bật của một số PTGT gần gũi.
	- Tên, đặc điểm nổi bật và công dụng của phương tiện giao thông gần gũi.
	- Hoạt động chơi tập có chủ đích: Nhận biết xe đạp, xe máy.


	MT66: Trẻ biết 1 số quy định khi tham gia giao thông đơn giản
	+ Đội mũ bảo hiểm khi đi xe máy,xe đạp điện
+ Ngồi ngay ngắn,an toàn trên các ptgt
+ Chơi ở ngơi an toàn
	Hoạt động chơi tập có chủ đích: Nhận biết xe đạp xe máy.
Các hoạt động trong ngày: giáo dục trẻ đội mũ bảo hiểm khi đi xe máy, ngồi ngay ngắn an toàn trên các ptgt.



	                                                 3.PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ

	MT 41 :Trẻ đọc được bài thơ, ca dao, đồng dao với sự giúp đỡ của cô giáo.
	- Đọc các đoạn thơ, bài thơ ngắn có 3 - 4 tiếng.
	- Hoạt động chơi tập có chủ đích: Thơ: Xe đạp

	                         4.PHÁT TRIỂN TÌNH CẢM VÀ KNXH THẨM MỸ

	MT 58:Trẻ chơi thân thiện cạnhtrẻ khác..
	-Chơi cạnh bạn, không tranh giành đồ chơi với bạn, không cấu, đánh, cắn bạn.
	- Các hoạt động trong ngày: Trẻ được chơi tự do với các bạn ,chia sẻ đồ chơi để bạn cùng chơi.



	MT60: Trẻ biết hát và vận động đơn giản theo một vài bài hát/bản nhạc quen thuộc
	Nghe hát, nghe nhạc với các giai điệu khác nhau; nghe âm thanh của các nhạc cụ.
- Hát và VĐ đơn giản theo nhạc.







	- Hoạt động chơi tập có chủ đích: Dạy hát: Em tập lái ô tô
- Trò chơi: Tai ai thính


	Tuần 18: Chủ đề nhánh 2: Bé đi tàu hỏa
(Thời gian thực hiện: từ ngày 06/01  đến ngày 10/01 /2025)

	MỤC TIÊU
	NỘI DUNG
	HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC

	                          A.NUÔI DƯỠNG CHĂM SÓC SỨC KHỎE

	MT9: Trẻ được đảm bảo an toàn và phòng tránh một số tai nạn thường gặp.
	-  Rà soát các nguy cơ mất an toàn.
- Các biện pháp phòng tránh một số tai nạn.
	- Các hoạt động trong ngày: Đảm bảo đồ dùng đồ chơi cho trẻ an toàn,xử lý các đồ chơi và hỏng. Đảm bảo trẻ được an toàn mọi lúc mọi nơi

	                                     B. NỘI DUNG GIÁO DỤC

	1.PHÁT TRIỂN VẬN ĐỘNG

	MT12: Trẻ biết phối hợp tay-mắt trong vận động.
	- Tung, ném, bắt:
+ Tung bóng bằng hai tay.
+ Tung bóng qua dây.
+ Tung- bắt bóng với cô ở khoảng cách 1m.
- Ném vào đích xa 1-1,2m.
	- Hoạt động chơi tập có chủ đích:
 + Tung bóng cùng cô.


	MT16: Trẻ biết phối hợp cử động bàn tay, ngón tay và phối hợp tay- mắt trong hoạt động: nhào đất, nặn; vẽ tổ chim, xâu vòng tay, chuỗi đeo cổ...
	- Xoa tay, chạm các đầu ngón tay với nhau, rót, nhào, khuấy, đảo, vò xé.
- Đóng cọc bàn gỗ.
- Nhón nhặt đồ vật.
- Tập xâu, luồn dây, cài, cởi cúc, buộc dây.
- Chắp ghép hình.
- Chồng, xếp 6 -8 khối.
- Tập cầm bút tô, vẽ.
- Lật mở trang sách.
	- HĐ chơi tập buổi tự do:+ Xếp tàu hỏa
Xem sách về các loại phương tiện giao thông đường sắt


	2.PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC

	MT 30:Trẻ chỉ và nói được tên và  một vài đặc điểm nổi bật của một số PTGT gần gũi.
	- Tên, đặc điểm nổi bật và công dụng của phương tiện giao thông gần gũi.
	- Hoạt động chơi tập có chủ đích: Nhận biết tàu hoả

	3.PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ

	MT 39: Trẻ có thể nghe các bài thơ, đồng dao, ca dao, hò vè, câu đố, bài hát.
	Nghe các bài thơ, đồng dao, ca dao, hò vè, câu đố, bài hát phù hợp với độ tuổi.
	- Hoạt động chơi tập có chủ đích:Thơ: Con tàu
Hoạt động chơi tập tự do: hoạt động chiều :Nghe đoán các câu đố về các loại phương tiện giao thông.


	                      4.PHÁT TRIỂN TÌNH CẢM VÀ KNXH THẨM MỸ

	MT 56: Trẻ biết cách sử dụng một số đồ dùng, đồ chơi quen thuộc.
	+ Tập sử dụng, đồ dùng, đồ chơi.
	- Hoạt động chơi tập tự do:  Thông qua hoạt động trẻ biết cách xếp các toa tàu,biết sử dụng một số đồ chơi…


	MT 60: Trẻ biết hát và vận động đơn giản theo một vài bài hát/bản nhạc quen thuộc
	+ Nghe hát, nghe nhạc với các giai điệu khác nhau; nghe âm thanh của các nhạc cụ.
- Hát và VĐ đơn giản theo nhạc.
	- Hoạt động chơi tập có chủ đích:Vận động: Đoàn tàu nhỏ xíu
- Trò chơi: Ai đoán giỏi
Hoạt động chơi tập tự do: Hát múa về chủ đề
Vận động theo nhạc: Đoàn tàu nhỏ xíu

	MT 61: Trẻ thích tô màu, vẽ, nặn, xé, xếp hình, xem tranh (cầm bút di màu, vẽ nguệch ngoạc)
	- Vẽ nặn, xé dán, xếp hình, xem tranh:
+ Vẽ các đường nét khác nhau, di màu, nặn,  xé, vò, xếp hình.
+ Xem tranh.
	- Hoạt động chơi tập có chủ đích:
+ Xếp tàu hỏa
* Hoạt động với đồ vật: Xem sách về các loại phương tiện giao thông đường sắt
+ Xếp tàu hỏa




	                               Tuần 19: Chủ đề nhánh 3: Bé đi máy bay
(Thời gian thực hiện: từ ngày 13/01 đến ngày 17 /01/2025)

	MỤC TIÊU
	NỘI DUNG
	HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC

	A.NUÔI DƯỠNG CHĂM SÓC SỨC KHỎE

	MT 2:Trẻ được ăn theo chế độ và khẩu phần ăn khoa học, phù hợp với độ tuổi.
	- Ăn 2 bữa chính và một bữa phụ;
- Ăn cơm thường, thức ăn băm nhỏ (xay), đa dạng các loại thức ăn;
- Chế độ dinh dưỡng hợp lí, đáp ứng yêu cầu phát triển của trẻ: năng lượng 1 ngày tại trường là 600 - 651 Kcal; Tỉ lệ các chất cung cấp năng lượng đảm bảo:
+ Protit: 13%- 20%
+Lipit: 30%- 40%
+Gluxit: 47%- 50%
- Xây dựng thực đơn hàng ngày, theo tuần, theo mùa.
- Đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.
	HĐ ăn: Cho trẻ ăn 2 bữa chính, 1 bữa phụ, Ăn cơm thường, thức ăn băm nhỏ, xay, đa dạng các loại thức ăn;  ăn đúng thức đơn và khẩu phần dinh dưỡng; 


	B. NÔI DUNG GIÁO DỤC


	1.PHÁT TRIỂN VẬN ĐỘNG

	MT13 : Trẻ biết phối hợp chân, tay, cơ thể trong khi bò, trườn để giữ được vật đặt trên lưng
	- Tập bò, trườn:
+ Bò thẳng hướng theo đường hẹp.
+ Bò thẳng hướng và có vật trên lưng.
+ Bò, trườn chui qua cổng.
+ Bò, trườn qua vật cản

	- Hoạt động chơi tập có chủ đích:
+ Bò thẳng hướng theo đường hẹp.

	2.PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC


	MT 35 : Trẻ nhận biết vị trí trong không gian: Trên - dưới; trước - sau (so với bản thân trẻ)
	- Vị trí: Trên - dưới; trước - sau (so với bản thân trẻ)
	- Hoạt động chơi tập có chủ đích:
+ Nhận biết phía trước, phía sau của  bản thân



	MT 38: Trẻ có thể hiểu nội dung truyện ngắn đơn giản: trả lời được các câu hỏi về tên truyện, tên hành động của nhân vật.


	-  Nghe các truyện ngắn đơn giản
	Hoạt động chơi tập có chủ đích: Truyện: Chuyến du lịch của chú gà trống choai


	MT 42: Trẻ biết kể lại đoạn truyện được nghe nhiều lần, có gợi ý.
	- Kể lại đoạn truyện được nghe nhiều lần có sự gợi ý của cô.
	- Hoạt động chơi tập có chủ đích:
+ Truyện: Chuyến du lịch của chú gà trống choai



	4.PHÁT TRIỂN TÌNH CẢM VÀ KNXH THẨM MỸ

	-MT 57:Trẻ biết thể hiện một số hành vi văn hóa giao tiếp đơn giản qua trò chơi giả bộ (trò chơi bế em, khấy bột cho em bé, nghe điện thoại...).
	-Thực hiện một số quy định đơn giản trong sinh hoạt ở nhóm lớp: xếp hàng chờ đến lượt, để đồ chơi vào nơi quy định.
	- Hoạt động chơi tập tự do: trò chơi Bác phi công, Bán hàngtrẻ thể hiện được các vai chơi
- Các hoạt động trong ngày: Trẻ biểu lộ sự thích giao tiếp với người khác bằng cử chỉ, lời nói.


	MT 60: Trẻ biết hát và vận động đơn giản theo một vài bài hát/bản nhạc quen thuộc
	- Nghe hát, nghe nhạc với các giai điệu khác nhau; nghe âm thanh của các nhạc cụ.
- Hát và VĐ đơn giản theo nhạc.

	- Hoạt động chơi tập có chủ đích:
+ VĐTN: Biểu diễn văn nghệ cuối chủ đề

	MT 61: Trẻ thích tô màu, vẽ, nặn, xé, xếp hình, xem tranh (cầm bút di màu, vẽ nguệch ngoạc)
	- Vẽ nặn, xé dán, xếp hình, xem tranh:
+ Vẽ các đường nét khác nhau, di màu, nặn,  xé, vò, xếp hình
+ Xem tranh.


	- Hoạt động chơi tập có chủ đích:Tô màu máy bay.


    II. DỰ KIẾN MÔI TRƯỜNG HOẠT ĐỘNG
1. Môi trường trong lớp học:
a. Chuẩn bị  góc chơi: Góc nghệ thuật, góc hoạt động với đồ vật, góc thao tác vai
b. Chuẩn bị học liệu:
- Tranh ảnh, sách, đồi chơi về chủ đề “ Bé đi khắp nơi bằng phương tiện gì”
- Bút  màu, giấy màu.
- Rổ nhựa, đĩa nhựa, bảng con, hồ dán, đất nặn, kéo...
- Sỏi, đá, hột hạt các loại, đảm bảo sạch, an toàn.
- Các loại vật liệu có sẵn: Que kem, lõi giấy, vỏ ngao, vỏ sò, giấy vụn, vải vụn.....
- Bộ tranh minh họa thơ, truyện. Tuyển tập thơ ca truyện kể, bài hát, câu đố theo chủ đề.
- Bộ đồ chơi xây dựng, lắp ghép, gia đình, bác sỹ, bộ dụng cụ chăm sóc cây.
- Bộ đồ chơi bán hàng: Các loại hộp bánh, vỏ chai nước, vỏ sữa, dụng cụ đong đo, vỏ ngao, vỏ ốc, vỏ tham tham.
- Đồ dùng âm nhạc: Xắc xô, phách tre, trống.
- Bóng thể dục, phấn
- Bộ dụng cụ vệ sinh cá nhân: Chậu, khăn mặt, cốc, bàn chải đánh răng.
- Tranh hướng dẫn, hoạt động tạo hình, Làm quen với toán qua các hình vẽ.
- Búp bê, vòng thể dục.
2. Môi trường bên ngoài lớp học
- Trang trí tủ đựng đồ dùng cá nhân cho trẻ.
- Đồ chơi thiết bị ngoài trời phải đảm bảo an toàn, sạch sẽ.
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          Chủ đề: Bé đi khắp nơi bằng phương tiện gì.
                                   Chủ đề nhánh 1: Phương tiện giao thông đường bộ
          Thời gian thực hiện: Từ ngày 30/12/2024 đến ngày 03 /1/2025
	Thứ

Thời
điểm
	Thứ hai 
30/12/2024
	Thứ ba
31/12/2024
	Thứ tư 
01/01/2025
	Thứ năm
02/01/2025
	Thứ sáu
03/01/2025

	


Đón trẻ, chơi, thể dục sáng
	* Đón trẻ, trò chuyện
- Đón trẻ vào lớp, trao đổi với phụ huynh tình hình của trẻ.
- Kiểm tra tủ tư trang quần áo của trẻ.
- Hướng dẫn trẻ tập cất tư trang  vào nơi quy định.
- Trò chuyện với trẻ về xe đạp, xe máy, ô tô
- Hướng trẻ vào góc chơi
* Tập bài thể dục buổi sáng: Tập theo nhạc bài “Em tập lái ô tô”
- Hô hấp: Tập hít vào, thở ra.
- Tay: Giơ cao đưa sang ngang.
- Lưng, bụng, lườn: vặn người sang hai bên.
- Chân: Ngồi co duỗi từng chân.
* Tắm nắng:
* Điểm danh:

	
Chơi tập có chủ đích
	Bò trườn qua vật cản
- TCVĐ: Ai nhanh nhất
	Nhận biết xe đạp, xe máy
	Thơ: Xe đạp
	Tô màu ô tô
	Dạy hátEm tập lái ô tô
Trò chơi: Tai ai thính

	



Chơi hoạt động với đồ vật

	* Trò chơi thao tác vai: 
+  Bác lái xe; Búp bê đi ô tô.
* Hoạt động với đồ vật:
+ Tô màu mũ bảo hiểm, dán đèn giao thông
+ Xem sách về các loại phương tiện giao thông đường bộ
+ Xây gara ô tô, bến xe








	












Ăn, ngủ, vệ sinh.
	*Hoạt động ăn: 
- Trước khi ăn:
+ Kê bàn ghế cho trẻ.
+ Chuẩn bị dụng cụ ăn uống.
+  Chia thức ăn cho trẻ.
- Trong khi ăn:
+ Cho trẻ sử dụng các từ “Mời cô”; “Mời bạn”;
+ Hướng dẫn trẻ tự xúc ăn.
+ Động viên trẻ ăn hết xuất. 
- Sau khi ăn:
+ Hướng dẫn trẻ cất bát, thìa, ghế vào nơi qui định.
+ Hướng dẫn hoặc nhắc trẻ lau miệng và lau tay.
+ Tập cho trẻ tự bưng cốc uống nước.
+ Nhắc trẻ không đùa nhiều hoặc chạy nhảy sau khi ăn.
*Hoạt động ngủ: 
- Trước khi ngủ: 
+  Hướng dẫn trẻ cùng chuẩn bị chỗ ngủ;
+ Kiểm tra, điều chỉnh nhiệt độ, ánh sáng phòng ngủ phù hợp;
+ Nhắc trẻ tự đi vệ sinh, cởi bớt quần áo, mũ khăn (nếu cần); tự đi đến chỗ ngủ.
+ Mở nhạc nhẹ nhàng để ru trẻ ngủ.
-Trong khi ngủ:
+ Rèn cho trẻ nằm ngủ đúng tư thế, giữ yên tĩnh phòng ngủ.
+ Theo dõi, chăm sóc giấc ngủ cho trẻ; xử lí kịp thời các tình huống xẩy ra trong khi trẻ ngủ
- Sau khi ngủ dậy:
+ Hướng dẫn trẻ lớn cùng cô dọn dẹp phòng ngủ;mở cửa để thông thoáng phòng. Làm vệ sinh nơi ngủ (chăn, đêm) nếu  có trẻ đái dầm.
+Lau mặt cho trẻ tỉnh ngủ và dỗ trẻ chơi.
+ Cho trẻ bé đi vệ sinh;  nhắc trẻ lớn tự đi vệ sinh
* Vệ sinh: 
- Hướng dẫn trẻ  tập đi vệ sinh đúng nơi quy định;
- Hướng dẫn trẻ tập một số thao tác đơn giản trong rửa tay, lau mặt.


	Chơi
tập buổi
chiều
	- Hoạt động chung :  
+ Vận động theo nhạc: Em đi qua ngã tư đường phố
+ Nghe đoán các câu đố về các loại phương tiện giao thông
+ Kể truyện: xe lu và xe ca
- Tập đi dép
- Chơi theo ý thích, chơi góc, xếp đồ chơi gọn gàng sau khi chơi


	
Trả trẻ
	- Nêu gương: 
+ Nghe tiêu chuẩn bé ngoan trong ngày, tuần.
+ Tập cắm cờ, tặng bé ngoan (cuối tuần)
- Vệ sinh:
+ Chải tóc cho trẻ.
+ Rửa tay, rửa mặt cho trẻ bé; nhắc trẻ lớn lau mặt, rửa tay.
- Trả trẻ:
+ Trao đổi nhanh với phụ huynh những thông tin nổi bật trong ngày.
về tình hình sức khỏe của trẻ.
+ Khuyến khích trẻ ạ/ chào cô, chào các bạn
- Vệ sinh phòng nhóm lớp, kiểm tra điện nước.

	














Đánh giá
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    Chủ đề: Bé đi bằng phương tiện gì
Chủ đề nhánh 2: Bé đi tàu hỏa
Thời gian thực hiện: Từ ngày 06/01/ 2025 đến ngày 10 /01/2025
	Thứ

Thời
điểm
	Thứ hai 
06/01/2025
	Thứ ba
07/01/2025
	Thứ tư 
08/01/2025
	Thứ năm
09/01/2025
	Thứ sáu
10/01/2025

	


Đón trẻ, chơi, thể dục sáng
	* Đón trẻ,trò chuyện
- Đón trẻ vào lớp, trao đổi với phụ huynh tình hình của trẻ.
- Kiểm tra tủ tư trang quần áo của trẻ.
- Hướng dẫn trẻ tập cất tư trang  vào nơi quy định.
- Trò chuyện sáng: Trò chuyện với trẻ về tàu hỏa
- Hướng trẻ vào góc chơi
* Thể dục buổi sáng: Tập theo nhạc bài “Đi tàu hỏa”
- Hô hấp: Tập hít vào, thở ra.
- Tay: Giơ cao, đưa ra phía trước
- Lưng, bụng, lườn: cúi về phía trước
- Chân: Ngồi xuống, đứng lên
* Điểm danh:
* Tắm nắng:

	
Chơi tập có chủ đích
	Tung bắt bóng cùng cô
Trò chơi:
Ai giỏi nhất.
	Nhận biết tàu hỏa
	Thơ: Con tàu
	Xếp tàu hỏa
	 Vận động: Đoàn tàu nhỏ xíu
- Trò chơi: Ai đoán giỏi


	
Chơi hoạt động với đồ vật

	
* Trò chơi thao tác vai: 
+ Bác lái tàu hỏa; Búp bê đi tàu hỏa
* Hoạt động với đồ vật:
- Xem sách về các loại phương tiện giao thông đường sắt
+ Xếp tàu hỏa
+ Hát múa về chủ đề


	












Ăn, ngủ, vệ sinh.
	*Hoạt động ăn: 
- Trước khi ăn:
+ Kê bàn ghế cho trẻ.
+ Chuẩn bị dụng cụ ăn uống.
+  Chia thức ăn cho trẻ.
- Trong khi ăn:
+ Cho trẻ sử dụng các từ “Mời cô”; “Mời bạn”;
+ Hướng dẫn trẻ tự xúc ăn.
+ Động viên trẻ ăn hết xuất. 
- Sau khi ăn:
+ Hướng dẫn trẻ cất bát, thìa, ghế vào nơi qui định.
+ Hướng dẫn hoặc nhắc trẻ lau miệng và lau tay.
+ Tập cho trẻ tự bưng cốc uống nước.
+ Nhắc trẻ không đùa nhiều hoặc chạy nhảy sau khi ăn.
*Hoạt động ngủ: 
- Trước khi ngủ: 
+  Hướng dẫn trẻ cùng chuẩn bị chỗ ngủ;
+ Kiểm tra, điều chỉnh nhiệt độ, ánh sáng phòng ngủ phù hợp;
+ Nhắc trẻ tự đi vệ sinh, cởi bớt quần áo, mũ khăn (nếu cần); tự đi đến chỗ ngủ.
+ Mở nhạc nhẹ nhàng để ru trẻ ngủ.
-Trong khi ngủ:
+ Rèn cho trẻ nằm ngủ đúng tư thế, giữ yên tĩnh phòng ngủ.
+ Theo dõi, chăm sóc giấc ngủ cho trẻ; xử lí kịp thời các tình huống xẩy ra trong khi trẻ ngủ
- Sau khi ngủ dậy:
+ Hướng dẫn trẻ lớn cùng cô dọn dẹp phòng ngủ;mở cửa để thông thoáng phòng. Làm vệ sinh nơi ngủ (chăn, đêm) nếu  có trẻ đái dầm.
+Lau mặt cho trẻ tỉnh ngủ và dỗ trẻ chơi.
+ Cho trẻ bé đi vệ sinh;  nhắc trẻ lớn tự đi vệ sinh
* Vệ sinh: 
- Hướng dẫn trẻ  tập đi vệ sinh đúng nơi quy định;
- Hướng dẫn trẻ tập một số thao tác đơn giản trong rửa tay, lau mặt.




	Chơi
tập buổi
chiều
	- Hoạt động chung  
+ Vận động theo nhạc: Đoàn tàu nhỏ xíu
+ Nghe đoán các câu đố về các loại phương tiện giao thông
- Học sách LQVT
- Tập đi tất
- Chơi theo ý thích, chơi góc, xếp đồ chơi gọn gàng sau khi chơi

	
Trả trẻ
	- Nêu gương: 
+ Nghe tiêu chuẩn bé ngoan trong ngày, tuần.
+ Tập cắm cờ, tặng bé ngoan (cuối tuần)
- Vệ sinh:
+ Chải tóc cho trẻ.
+ Rửa tay, rửa mặt cho trẻ bé; nhắc trẻ lớn lau mặt, rửa tay.
- Trả trẻ:
+ Trao đổi nhanh với phụ huynh những thông tin nổi bật trong ngày.
về tình hình sức khỏe của trẻ.
+ Khuyến khích trẻ ạ/ chào cô, chào các bạn
- Vệ sinh phòng nhóm lớp, kiểm tra điện nước.

	










Đánh giá
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                                       Chủ đề: Bé đi khắp nơi bằng phương tiện gì
                                       Chủ đề nhánh 3: Bé đi máy bay
Thời gian thực hiện: Từ ngày 13/01/20252 đến ngày 17/01/2025
	Thứ

Thời
điểm
	Thứ hai 
13/01/2025
	Thứ ba
14/01/2025
	Thứ tư 
15/01/2025
	Thứ năm
16/01/2025
	Thứ sáu
17/01/2025

	


Đón trẻ, chơi, thể dục sáng
	* Đón trẻ,trò chuyện
- Đón trẻ vào lớp, trao đổi với phụ huynh tình hình của trẻ.
- Kiểm tra tủ tư trang quần áo của trẻ.
- Hướng dẫn trẻ tập cất tư trang  vào nơi quy định.
- Trò chuyện sáng : Trò chuyện với trẻ về máy bay
- Hướng trẻ vào góc chơi
* Thể dục buổi sáng:  Tập bài thể dục sáng: “ Anh phi công ơi”
- Hô hấp: Tập hít vào, thở ra.
- Tay: Giơ cao, đưa ra phía trước
- Lưng, bụng, lườn:, nghiêng người sang hai bên
- Chân: Ngồi co duỗi từng chân
* Điểm danh:
* Tắm nắng:* Tắm nắng:	

	
Chơi tập có chủ đích
	Bò thẳng hướng theo đường hẹp
 TCVĐ: Máy bay
	Nhận biết phía trước, phía sau của  bản thân
	Truyện: Chuyến du lịch của chú gà trống choai
	Tô màu máy bay
	Biểu diễn văn nghệ cuối chủ đề..




	

Chơi hoạt động với đồ vật

	
* Trò chơi thao tác vai: 
+ Bác phi công.
+ Bán hàng
* Hoạt động với đồ vật:
Xem sách về các loại phương tiện giao thông+ Xếp sân bay
+ Biểu diễn các bài hát về chủ.




	












Ăn, ngủ, vệ sinh.
	*Hoạt động ăn: 
- Trước khi ăn:+ Kê bàn ghế cho trẻ.
+ Chuẩn bị dụng cụ ăn uống.. Chia thức ăn cho trẻ.
- Trong khi ăn:
+ Cho trẻ sử dụng các từ “Mời cô”; “Mời bạn”;
+ Hướng dẫn trẻ tự xúc ăn.
+ Động viên trẻ ăn hết xuất. 
- Sau khi ăn:
+ Hướng dẫn trẻ cất bát, thìa, ghế vào nơi qui định.
+ Hướng dẫn hoặc nhắc trẻ lau miệng và lau tay.
+ Tập cho trẻ tự bưng cốc uống nước.
+ Nhắc trẻ không đùa nhiều hoặc chạy nhảy sau khi ăn.
*Hoạt động ngủ: 
- Trước khi ngủ: 
+  Hướng dẫn trẻ cùng chuẩn bị chỗ ngủ;
+ Kiểm tra, điều chỉnh nhiệt độ, ánh sáng phòng ngủ phù hợp;
+ Nhắc trẻ tự đi vệ sinh, cởi bớt quần áo, mũ khăn (nếu cần); tự đi đến chỗ ngủ.
+ Mở nhạc nhẹ nhàng để ru trẻ ngủ.
-Trong khi ngủ:
+ Rèn cho trẻ nằm ngủ đúng tư thế, giữ yên tĩnh phòng ngủ.
+ Theo dõi, chăm sóc giấc ngủ cho trẻ; xử lí kịp thời các tình huống xẩy ra trong khi trẻ ngủ
- Sau khi ngủ dậy:
+ Hướng dẫn trẻ lớn cùng cô dọn dẹp phòng ngủ;mở cửa để thông thoáng phòng. Làm vệ sinh nơi ngủ (chăn, đêm) nếu  có trẻ đái dầm.
+Lau mặt cho trẻ tỉnh ngủ và dỗ trẻ chơi.
+ Cho trẻ bé đi vệ sinh;  nhắc trẻ lớn tự đi vệ sinh
* Vệ sinh: 
- Hướng dẫn trẻ  tập đi vệ sinh đúng nơi quy định;
- Hướng dẫn trẻ tập một số thao tác đơn giản trong rửa tay, lau mặt.


	Chơi
tập buổi
chiều
	- Hoạt động chung:  
+ Chơi trò chơi dân gian: kéo cưa lừa xẻ, oẳn tù tì
+ Nghe đoán các câu đố về các loại phương tiện giao thông.
+ Tập đi giầy, đi dép
- Chơi theo ý thích, chơi góc, xếp đồ chơi gọn gàng sau khi chơi


	
Trả trẻ
	- Nêu gương: +Nghe tiêu chuẩn bé ngoan trong ngày, tuần.
+ Tập cắm cờ, tặng bé ngoan (cuối tuần)
- Vệ sinh: +Chải tóc cho trẻ.
+ Rửa tay, rửa mặt cho trẻ bé; nhắc trẻ lớn lau mặt, rửa tay.
- Trả trẻ:
+ Trao đổi nhanh với phụ huynh những thông tin nổi bật trong ngày.
về tình hình sức khỏe của trẻ.
+ Khuyến khích trẻ ạ/ chào cô, chào các bạn
- Vệ sinh phòng nhóm lớp, kiểm tra điện nước.
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III. XÁC ĐỊNH  MỤC TIÊU CHƯA ĐẠT, NỘI DUNG CHƯA THỰC HIỆN VÀ NGUYÊN NHÂN TRONG QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN CHỦ ĐỀ CẦN TIẾP TỤC THỰC HIỆN Ở CHỦ ĐỀ SAU
1. Các mục tiêu chưa đạt, nguyên nhân và biện pháp:
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
2. Các nội dung chưa thực hiện, nguyên nhân và biện pháp
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
                        KẾ HOẠCH CHỦ ĐỀ: TẾT VÀ MÙA XUÂN
          (Thời gian thực hiện 3 tuần: Từ ngày 20/01/2025  đến ngày 21/02 /2025)
Tên nhóm lớp: Nhóm trẻ 25-36 tháng tuổi
Số lượng trẻ trong nhóm lớp: 18 trẻ
Só giáo viên nhóm lớp:02
Tên giáo viên:
1. Phạm Thị Tâm
2. Nguyễn Thị Dịu
I.MỤC TIÊU, NỘI DUNG VÀ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC           
    Tuần 20: Chủ đề nhánh 1: Ngày tết quê em    
         (Thời gian thực hiện: từ ngày 20/01 đến ngày 24/1/2025)
	MỤC TIÊU
	NỘI DUNG
	HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC

	                          A.NUÔI DƯỠNG CHĂM SÓC SỨC KHỎE

	MT9: Trẻ được đảm bảo an toàn và phòng tránh một số tai nạn thường gặp.
	-  Rà soát các nguy cơ mất an toàn.
- Các biện pháp phòng tránh một số tai nạn.
	- Các hoạt động trong ngày: Đảm bảo đồ dùng đồ chơi cho trẻ an toàn,xử lý các đồ chơi và hỏng. Đảm bảo trẻ được an toàn mọi lúc mọi nơi

	                                        B.NỘI DUNG  GIÁO DỤC

	                                       1.PHÁT TRIỂN VẬN ĐỘNG

	MT11: Trẻ giữ được thăng bằng trong thực hiện vận động đi/chạy thay đổi tốc độ nhanh- chậm theo cô hoặc đi trong đường hẹp có bê vật trên tay.
	- Tập đi, chạy:
+ Đi theo hiệu lệnh; Đi trong đường hẹp.
+ Đi có mang vật trên tay.
+ Chạy theo hướng thẳng.
+ Đứng co một chân...
	- Hoạt động chơi tập có chủ đích:
+ Đi theo hướng thẳng


	MT19: Trẻ biết đi vệ sinhđúng nơi qui định.
	- Luyện tập thói quen đi vệ sinh đúng nơi qui định
	- CácHĐ Chơi tập; vệ sinh…Giáo dục trẻ đi vệ sinh đúng nơi quy định;


	                                       2 .PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC

	MT29: Trẻ chỉ và nói được tên và  một vài đặc điểm nổi bật của các đồ vật, con vật, hoa quả quen thuộc. 

	- Tên và một số đặc điểm nổi bật của con vật, cây, rau, hoa, quả quen thuộc

	- Hoạt động trò chuyện buổi sáng: Xem video, băng hình nhận biết về hoa quả ngày Tết.
- Hoạt động chơi tập có chủ đích: Nhận biết hoa mai,hoa đào

	                                                 3.PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ

	MT 41: Trẻ đọc được bài thơ, ca dao, đồng dao với sự giúp đỡ của cô giáo.
	- Đọc các đoạn thơ, bài thơ ngắn có 3 - 4 tiếng.
	- Hoạt động chơi tập có chủ đích:
+ Thơ: Đi chợ tết

	MT 47: Trẻ biết xem tranh và gọi tên các nhân vật, sự vật, hành động gần gũi trong tranh.
	- Xem tranh, gọi tên các nhân vật, sự vật, hành động trong tranh.
	- Hoạt động chơi tập tự do: + Xem tranh ngày tết.
+ Xem sách tranh một số vật dụng nguy hiểm, những nơi nguy hiểm

	                         4.PHÁT TRIỂN TÌNH CẢM VÀ KNXH THẨM MỸ

	MT 53: Trẻ biểu lộ cảm xúc: vui, buồn, sợ hãi qua nét mặt, cử chỉ.
	+  Thể hiện một số trạng thái cảm xúc: vui, buồn, tức giận…
	- Hoạt động chơi tập có chủ đích:Soi gương



	MT 59: Trẻ biết thực hiện một số yêu cầu của người lớn.
	+ Lắng nghe và thực hiện các yêu cầu của người lớn.
	- Các hoạt động trong ngày: Trẻ lắng nghe và thực các yêu cầu của cô giáo.


	MT 61: Trẻ thích tô màu, vẽ, nặn, xé, xếp hình, xem tranh (cầm bút di màu, vẽ nguệch ngoạc)
	- Vẽ nặn, xé dán, xếp hình, xem tranh:
+ Vẽ các đường nét khác nhau, di màu, nặn,  xé, vò, xếp hình.
+ Xem tranh.
	 Hoạt động chơi tập có chủ: Nặn bông hoa

	Tuần 21: Chủ đề nhánh 2: Các loại bánh ngày tết
(Thời gian thực hiện: từ ngày 10/02  đến ngày 14/02 /2025)

	MỤC TIÊU
	NỘI DUNG
	HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC

	                          A.NUÔI DƯỠNG CHĂM SÓC SỨC KHỎE

	MT9: Trẻ được đảm bảo an toàn và phòng tránh một số tai nạn thường gặp.
	-  Rà soát các nguy cơ mất an toàn.
- Các biện pháp phòng tránh một số tai nạn.
	- Các hoạt động trong ngày: Đảm bảo đồ dùng đồ chơi cho trẻ an toàn,xử lý các đồ chơi và hỏng. Đảm bảo trẻ được an toàn mọi lúc mọi nơi

	                                     B. NỘI DUNG GIÁO DỤC

	1.PHÁT TRIỂN VẬN ĐỘNG

	MT11: Trẻ giữ được thăng bằng trong thực hiện vận động đi/chạy thay đổi tốc độ nhanh- chậm theo cô hoặc đi trong đường hẹp có bê vật trên tay.
	- Tập đi, chạy:
+ Đi theo hiệu lệnh; Đi trong đường hẹp.
+ Đi có mang vật trên tay.
+ Chạy theo hướng thẳng.
+ Đứng co một chân...
	- Hoạt động chơi tập có chủ đích:
 + Đứng co 1 chân.


	MT16: Trẻ biết phối hợp cử động bàn tay, ngón tay và phối hợp tay- mắt trong hoạt động: nhào đất, nặn; vẽ tổ chim, xâu vòng tay, chuỗi đeo cổ...
	- Xoa tay, chạm các đầu ngón tay với nhau, rót, nhào, khuấy, đảo, vò xé.
- Đóng cọc bàn gỗ.
- Nhón nhặt đồ vật.
- Tập xâu, luồn dây, cài, cởi cúc, buộc dây.
- Chắp ghép hình.
- Chồng, xếp 6 -8 khối.
- Tập cầm bút tô, vẽ.
- Lật mở trang sách.
	- HĐ chơi tập buổi tự do:+ Xếp tàu hỏa
Xem sách về các loại phương tiện giao thông đường sắt


	2.PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC

	MT 25: Trẻ biết sờ nắn, nhìn, nghe, nếm, ngửi để nhận biết đặc điểm nổi bật của đối tượng.  


	- Tìm đồ vật vừa mới cất giấu.
- Nghe và nhận biết âm thanh của một số đồ vật, tiếng kêu của một số con vật quen thuộc.
- Sờ nắn, nhìn, ngửi...đồ vật, hoa, quả để nhận biết đặc điểm nổi bật.
- Sờ nắn đồ vật, đồ chơi để nhận biết cứng - mềm, trơn (nhẵn) – xù xì.
- Nếm vị của một số thức ăn, quả (ngọt, mặn, chua).
	-HĐ sáng: Trò chuyện về các loại bánh ngày tết;
- Hoạt động chơi tập có chủ đích: Nhận biết bánh chưng,bánh dầy
- Các hoạt động trong ngày:nói tên, đặc điểm nổi bật, công dụng và cách sử dụng đồ dùng, đồ chơi quen thuộc của bản thân và nhóm lớp; Tên và một số đặc điểm nổi bật của con vật, rau, hoa, quả… quen thuộc
.

	3.PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ

	MT42 : Trẻ biết kể lại đoạn truyện được nghe nhiều lần, có gợi ý.
	-  Kể lại đoạn truyện được nghe nhiều lần có sự gợi ý của cô.
	- Hoạt động chơi tập có chủ đích:Kể chuyện theo tranh: Mùa xuân đã về.


	                      4.PHÁT TRIỂN TÌNH CẢM VÀ KNXH THẨM MỸ

	MT 61: Trẻ thích tô màu, vẽ, nặn, xé, xếp hình, xem tranh (cầm bút di màu, vẽ nguệch ngoạc)
	+ - Vẽ nặn, xé dán, xếp hình, xem tranh:
+ Vẽ các đường nét khác nhau, di màu, nặn,  xé, vò, xếp hình.
+ Xem tranh.

	- Hoạt động chơi tập có chủ đích:  Tô màu bánh trưng


	MT 60: Trẻ biết hát và vận động đơn giản theo một vài bài hát/bản nhạc quen thuộc
	+ Nghe hát, nghe nhạc với các giai điệu khác nhau; nghe âm thanh của các nhạc cụ.
- Hát và VĐ đơn giản theo nhạc.










	- Hoạt động chơi tập có chủ đích:Vận động: Mùa xuân đến rồi.
Nghe hát: Inh lả ơi.


	                          Tuần 22: Chủ đề nhánh 3: Mùa xuân của bé
(Thời gian thực hiện: từ ngày 17/02 đến ngày 21/02/2025)

	MỤC TIÊU
	NỘI DUNG
	HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC

	A.NUÔI DƯỠNG CHĂM SÓC SỨC KHỎE

	MT 2:Trẻ được ăn theo chế độ và khẩu phần ăn khoa học, phù hợp với độ tuổi.
	- Ăn 2 bữa chính và một bữa phụ;
- Ăn cơm thường, thức ăn băm nhỏ (xay), đa dạng các loại thức ăn;
- Chế độ dinh dưỡng hợp lí, đáp ứng yêu cầu phát triển của trẻ: năng lượng 1 ngày tại trường là 600 - 651 Kcal; Tỉ lệ các chất cung cấp năng lượng đảm bảo:
+ Protit: 13%- 20%
+Lipit: 30%- 40%
+Gluxit: 47%- 50%
- Xây dựng thực đơn hàng ngày, theo tuần, theo mùa.
- Đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.
	HĐ ăn: Cho trẻ ăn 2 bữa chính, 1 bữa phụ, Ăn cơm thường, thức ăn băm nhỏ, xay, đa dạng các loại thức ăn;  ăn đúng thức đơn và khẩu phần dinh dưỡng; 


	B. NÔI DUNG GIÁO DỤC


	1.PHÁT TRIỂN VẬN ĐỘNG

	MT14 : Trẻ thể hiện được sức mạnh của cơ bắp trong vận động bật, ném, đá bóng, ném xa lên phía trước bằng một tay(tối thiểu 1,5m).
	- Nhún bật:
+ Nhún, bật tại chỗ.
+ Bật qua vạch kẻ (bật qua các vòng).
- Ném, đá bóng:
 Ném bóng về trước (ném xa bằng 1 tay)
+ Ném bóng trúng đích (đích xa 70-100cm)
+ Ném xa lên phía trước bằng một tay (tối thiểu 1,5m).
+ Đá bóng.
	- Hoạt động chơi tập có chủ đích:
+ Ném bóng về trước.

	2.PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC


	MT 34: Trẻ chỉ/nói tên hoặc lấy hoặc cất đúng hình theo yêu cầu.

	-  Hình tròn, hình vuông.
	- Hoạt động chơi tập có chủ đích:
+ Hìnhvuông,
hình tròn

	MT 41: Trẻ đọc được bài thơ, ca dao, đồng dao với sự giúp đỡ của cô giáo.
	- Đọc các đoạn thơ, bài thơ ngắn có 3 - 4 tiếng.
	Hoạt động chơi tập có chủ đích: Thơ :Mưa xuân



	4.PHÁT TRIỂN TÌNH CẢM VÀ KNXH THẨM MỸ

	-MT 57:Trẻ biết thể hiện một số hành vi văn hóa giao tiếp đơn giản qua trò chơi giả bộ (trò chơi bế em, khấy bột cho em bé, nghe điện thoại...).
	-Thực hiện một số quy định đơn giản trong sinh hoạt ở nhóm lớp: xếp hàng chờ đến lượt, để đồ chơi vào nơi quy định.
	- Các hoạt động trong ngày: Trẻ biểu lộ sự thích giao tiếp với người khác bằng cử chỉ, lời nói.



	MT 16: Trẻ biết phối hợp cử động bàn tay, ngón tay và phối hợp tay- mắt trong hoạt động: nhào đất, nặn; vẽ tổ chim, xâu vòng tay, chuỗi đeo cổ...
	- Xoa tay, chạm các đầu ngón tay với nhau, rót, nhào, khuấy, đảo, vò xé.
- Đóng cọc bàn gỗ.
- Nhón nhặt đồ vật.
- Tập xâu, luồn dây, cài, cởi cúc, buộc dây.
- Chắp ghép hình.
- Chồng, xếp 6 -8 khối.
- Tập cầm bút tô, vẽ.
- Lật mở trang sách.
	- Hoạt động chơi tập có chủ đích:
+ Xâu hoa ngày tết

	MT 60: Trẻ biết hát và vận động đơn giản theo một vài bài hát/bản nhạc quen thuộc
	- Nghe hát, nghe nhạc với các giai điệu khác nhau; nghe âm thanh của các nhạc cụ.
- Hát và VĐ đơn giản theo nhạc.






	- Hoạt động chơi tập có chủ đích:Biểu diễn văn nghệ cuối chủ đề.


    II. DỰ KIẾN MÔI TRƯỜNG HOẠT ĐỘNG
1. Môi trường trong lớp học:
a. Chuẩn bị  góc chơi: Góc nghệ thuật, góc hoạt động với đồ vật, góc thao tác vai
b. Chuẩn bị học liệu:
- Tranh ảnh, sách, đồi chơi về chủ đề “ Tết và mùa xuân”
- Bút  màu, giấy màu.
- Rổ nhựa, đĩa nhựa, bảng con, hồ dán, đất nặn, kéo...
- Sỏi, đá, hột hạt các loại, đảm bảo sạch, an toàn.
- Các loại vật liệu có sẵn: Que kem, lõi giấy, vỏ ngao, vỏ sò, giấy vụn, vải vụn.....
- Bộ tranh minh họa thơ, truyện. Tuyển tập thơ ca truyện kể, bài hát, câu đố theo chủ đề.
- Bộ đồ chơi xây dựng, lắp ghép, gia đình, bác sỹ, bộ dụng cụ chăm sóc cây.
- Bộ đồ chơi bán hàng: Các loại hộp bánh, vỏ chai nước, vỏ sữa, dụng cụ đong đo, vỏ ngao, vỏ ốc, vỏ tham tham.
- Đồ dùng âm nhạc: Xắc xô, phách tre, trống.
- Bóng thể dục, phấn
- Bộ dụng cụ vệ sinh cá nhân: Chậu, khăn mặt, cốc, bàn chải đánh răng.
- Tranh hướng dẫn, hoạt động tạo hình, Làm quen với toán qua các hình vẽ.
- Búp bê, vòng thể dục.
2. Môi trường bên ngoài lớp học
- Trang trí tủ đựng đồ dùng cá nhân cho trẻ.
- Đồ chơi thiết bị ngoài trời phải đảm bảo an toàn, sạch sẽ.









                                     KẾ HOẠCH GIÁO DỤC TUẦN 20
                                     Chủ đề: Tết và mùa xuân
                                     Chủ đề nhánh 1: Ngày tết quê em
Thời gian thực hiện: Từ ngày 20/01/2025 đến ngày 24/01/2025
	Thứ

Thời
điểm
	Thứ hai 
20/01/2025
	Thứ ba
21/01/2025
	Thứ tư 
22/01/2025
	Thứ năm
23/01/2025
	Thứ sáu
24/01/2025

	


Đón trẻ, chơi, thể dục sáng
	* Đón trẻ,trò chuyện
- Đón trẻ vào lớp, trao đổi với phụ huynh tình hình của trẻ.
- Kiểm tra tủ tư trang quần áo của trẻ.
- Hướng dẫn trẻ tập cất tư trang  vào nơi quy định.
- Xem vi deo, băng hình nhận biết về hoa quả ngày tết.
- Hướng trẻ vào góc chơi.
* Thể dục sáng:  Tập với bài hát “Sắp đến tết rồi”
+ Động tác hô hấp:Hít vào-thở ra
+ Động tác tay: Hai tay đưa ra sau kết hợp với lắc bàn tay.
+ Động tác bụng: Cúi về phía trước
+ Động tác chân: Ngồi co duỗi từng chân
* Điểm danh:
* tắm nắng:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

	
Chơi tập có chủ đích
	Đi theo hướng thẳng
Trò chơi:
Lăn bóng.
	Nhận biết hoa đào, hoa mai.
	Thơ: Đi chợ tết
	Nặn bông hoa.
	Soi gương

	



Chơi hoạt động với đồ vật

	* Trò chơi thao tác vai: 
+ Chúc Tết ông bà,Đưa em đi chợ Tết.
* Hoạt động với đồ vật:
+ Xem tranh ngày tết.
+ Xem sách tranh một số vật dụng nguy hiểm, những nơi nguy hiểm.
+ Xếp các khối hình, xâu hoa, xâu hạt trang trí ngày tết
+  Tập chăm sóc cây.





	












Ăn, ngủ, vệ sinh.
	*Hoạt động ăn: 
- Trước khi ăn:+ Kê bàn ghế cho trẻ.
+ Chuẩn bị dụng cụ ăn uống.. Chia thức ăn cho trẻ.
- Trong khi ăn:
+ Cho trẻ sử dụng các từ “Mời cô”; “Mời bạn”;
+ Hướng dẫn trẻ tự xúc ăn.
+ Động viên trẻ ăn hết xuất. 
- Sau khi ăn:
+ Hướng dẫn trẻ cất bát, thìa, ghế vào nơi qui định.
+ Hướng dẫn hoặc nhắc trẻ lau miệng và lau tay.
+ Tập cho trẻ tự bưng cốc uống nước.
+ Nhắc trẻ không đùa nhiều hoặc chạy nhảy sau khi ăn.
*Hoạt động ngủ: 
- Trước khi ngủ: 
+  Hướng dẫn trẻ cùng chuẩn bị chỗ ngủ;
+ Kiểm tra, điều chỉnh nhiệt độ, ánh sáng phòng ngủ phù hợp;
+ Nhắc trẻ tự đi vệ sinh, cởi bớt quần áo, mũ khăn (nếu cần); tự đi đến chỗ ngủ.
+ Mở nhạc nhẹ nhàng để ru trẻ ngủ.
-Trong khi ngủ:
+ Rèn cho trẻ nằm ngủ đúng tư thế, giữ yên tĩnh phòng ngủ.
+ Theo dõi, chăm sóc giấc ngủ cho trẻ; xử lí kịp thời các tình huống xẩy ra trong khi trẻ ngủ
- Sau khi ngủ dậy:
+ Hướng dẫn trẻ lớn cùng cô dọn dẹp phòng ngủ;mở cửa để thông thoáng phòng. Làm vệ sinh nơi ngủ (chăn, đêm) nếu  có trẻ đái dầm.
+Lau mặt cho trẻ tỉnh ngủ và dỗ trẻ chơi.
+ Cho trẻ bé đi vệ sinh;  nhắc trẻ lớn tự đi vệ sinh
* Vệ sinh: 
- Hướng dẫn trẻ  tập đi vệ sinh đúng nơi quy định;
- Hướng dẫn trẻ tập một số thao tác đơn giản trong rửa tay, lau mặt.

	Chơi
tập buổi
chiều
	- Hoạt động chung  
+ Đọc thơ: tết là bạn nhỏ, hoa kết trái,đi chợ tết
+ Ôn luyện: đọc thơ, hát những bài đã học
- Tập xỏ tất
- Chơi theo ý thích, chơi góc, xếp đồ chơi gọn gàng sau khi chơi
+ Chơi theo ý thích: Xếp hình, lắp ghép, xâu hạt…

	
Trả trẻ
	- Nêu gương: +Nghe tiêu chuẩn bé ngoan trong ngày, tuần.
+ Tập cắm cờ, tặng bé ngoan (cuối tuần)
- Vệ sinh: +Chải tóc cho trẻ.
+ Rửa tay, rửa mặt cho trẻ bé; nhắc trẻ lớn lau mặt, rửa tay.
- Trả trẻ:
+ Trao đổi nhanh với phụ huynh những thông tin nổi bật trong ngày.
về tình hình sức khỏe của trẻ.
+ Khuyến khích trẻ ạ/ chào cô, chào các bạn
- Vệ sinh phòng nhóm lớp, kiểm tra điện nước.


	

















Đánh giá
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…………………………………………………………………………………....................................................................................................................................


                                                KẾ HOẠCH GIÁO DỤC TUẦN 21
       Chủ đề: Tết và mùa xuân
Chủ đề nhánh 2: Các loại bánh ngày tết
Thời gian thực hiện: Từ ngày 10/02/2025 đến ngày 14/02/2025
	Thứ

Thời
điểm
	Thứ hai 
10/02/2025
	Thứ ba
11/02/2025
	Thứ tư 
12/02/2025
	Thứ năm
13/02/2025
	Thứ sáu
14/02/2025

	


Đón trẻ, chơi, thể dục sáng
	* Đón trẻ, trò chuyện
- Đón trẻ vào lớp, trao đổi với phụ huynh tình hình của trẻ.
- Kiểm tra tủ tư trang quần áo của trẻ.
- Hướng dẫn trẻ tập cất tư trang  vào nơi quy định.
- Trò chuyện về các loại bánh ngày tết
- Hướng trẻ vào góc chơi.
* Thể dục sáng:Tập với bài “Ngày tết quê em”
+ Động tác hô hấp:Hít vào-thở ra
+ Động tác tay: Hai tay giơ cao đưa ra phía trước.
+ Động tác bụng: Nghiêng người sang hai bên.
+ Động tác chân: Ngồi xổm đứng lên
* Tắm nắng, dạo chơi:
* Điểm danh:


	
Chơi tập có chủ đích
	Đứng co 1 chân
Trò chơi:
Ném bóng
	Nhận biết bánh chưng,bánh dầy .
	Kể truyện theo tranh: Mùa xuân đã về
	Tô màu bánh chưng.
	VĐTN: Mùa xuân đến rồi
Nghe hát: inh lả ơi

	



Chơi hoạt động với đồ vật

	* Trò chơi thao tác vai: 
- Cho em ăn bánh ngày tết; Ru em; Cho em đi ô tô.
* Hoạt động với đồ vật:
- Di màu bánh chưng màu xanh; 
- Xem tranh  các loại bánh ngày tết.
- Xem sách tranh một số vật dụng nguy hiểm, những nơi nguy hiểm.
-  Xếp các khối hình, xâu hoa, xâu hạt trang trí ngày tết.





	












Ăn, ngủ, vệ sinh.
	*Hoạt động ăn: 
- Trước khi ăn: Kê bàn ghế cho trẻ.
+ Chuẩn bị dụng cụ ăn uống.  Chia thức ăn cho trẻ.
- Trong khi ăn:
+ Cho trẻ sử dụng các từ “Mời cô”; “Mời bạn”;
+ Hướng dẫn trẻ tự xúc ăn.
+ Động viên trẻ ăn hết xuất. 
- Sau khi ăn:
+ Hướng dẫn trẻ cất bát, thìa, ghế vào nơi qui định.
+ Hướng dẫn hoặc nhắc trẻ lau miệng và lau tay.
+ Tập cho trẻ tự bưng cốc uống nước.
+ Nhắc trẻ không đùa nhiều hoặc chạy nhảy sau khi ăn.
*Hoạt động ngủ: 
- Trước khi ngủ: 
+  Hướng dẫn trẻ cùng chuẩn bị chỗ ngủ;
+ Kiểm tra, điều chỉnh nhiệt độ, ánh sáng phòng ngủ phù hợp;
+ Nhắc trẻ tự đi vệ sinh, cởi bớt quần áo, mũ khăn (nếu cần); tự đi đến chỗ ngủ.
+ Mở nhạc nhẹ nhàng để ru trẻ ngủ.
-Trong khi ngủ:
+ Rèn cho trẻ nằm ngủ đúng tư thế, giữ yên tĩnh phòng ngủ.
+ Theo dõi, chăm sóc giấc ngủ cho trẻ; xử lí kịp thời các tình huống xẩy ra trong khi trẻ ngủ
- Sau khi ngủ dậy:
+ Hướng dẫn trẻ lớn cùng cô dọn dẹp phòng ngủ;mở cửa để thông thoáng phòng. Làm vệ sinh nơi ngủ (chăn, đêm) nếu  có trẻ đái dầm.
+Lau mặt cho trẻ tỉnh ngủ và dỗ trẻ chơi.
+ Cho trẻ bé đi vệ sinh;  nhắc trẻ lớn tự đi vệ sinh
* Vệ sinh: 
- Hướng dẫn trẻ  tập đi vệ sinh đúng nơi quy định;
- Hướng dẫn trẻ tập một số thao tác đơn giản trong rửa tay, lau mặt.


	Chơi
tập buổi
chiều
	+ Đọc thơ về chủ đề
+ Trò chơi dân gian: nu na nu nống.
+ Nghe nhạc, nghe hát: sắp đến têt rồi,mùa xuân về…
+ Chơi theo ý thích: Xếp hình, lắp ghép, xâu hạt…; cất đồ chơi màu đỏ, màu vàng theo yêu cầu.



	
Trả trẻ
	- Nêu gương: 
+ Nghe tiêu chuẩn bé ngoan trong ngày, tuần.
+ Tập cắm cờ, tặng bé ngoan (cuối tuần)
- Vệ sinh:
+ Chải tóc cho trẻ.
+ Rửa tay, rửa mặt cho trẻ bé; nhắc trẻ lớn lau mặt, rửa tay.
- Trả trẻ:
+ Trao đổi nhanh với phụ huynh những thông tin nổi bật trong ngày.
về tình hình sức khỏe của trẻ.
+ Khuyến khích trẻ ạ/ chào cô, chào các bạn
- Vệ sinh phòng nhóm lớp, kiểm tra điện nước.

	






















Đánh giá
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                                       KẾ HOẠCH GIÁO DỤC TUẦN 22
       Chủ đề: Tết và mùa xuân
Chủ đề nhánh 3: Mùa xuân của bé.
Thời gian thực hiện: Từ ngày 17/02/2025 đến ngày 21/02/2025
	Thứ

Thời
điểm
	Thứ hai 
17/02/2025
	Thứ ba
18/02/2025
	Thứ tư 
19/02/2025
	Thứ năm
20/02/2025
	Thứ sáu
21/02/2025

	


Đón trẻ, chơi, thể dục sáng
	* Đón trẻ,trò chuyện
- Đón trẻ vào lớp, trao đổi với phụ huynh tình hình của trẻ.
- Kiểm tra tủ tư trang quần áo của trẻ.
- Hướng dẫn trẻ tập cất tư trang  vào nơi quy định.
- Xem tranh,trò chuyện về mùa xuân 
- Hướng trẻ vào góc chơi.
* Thế dục buổi sáng:
+ Động tác hô hấp:Hít vào-thở ra
+ Động tác tay: Hai tay giơ cao đưa ra phía trước.
+ Động tác bụng: Nghiêng người sang hai bên.
+ Động tác chân: Ngồi xổm đứng lên
* Điểm danh:
* Tắm nắng:

	
Chơi tập có chủ đích
	Ném bóng về trước
Trò chơi: Đuổi bắt bóng
	Nhận biết hình vuông, hình tròn
	Thơ: Mưa xuân
	Xâu hoa ngày tết
	Biểu diễn văn nghệ cuối chủ đề

	



Chơi hoạt động với đồ vật

	* Trò chơi thao tác vai: 
-  Bế em.
- Đưa em đi chơi hội xuân.
* Hoạt động với đồ vật:
+  Xem tranh ảnh về mùa xuân.
+ Xem sách tranh một số vật dụng nguy hiểm, những nơi nguy hiểm.
+ Xếp chồng tháp, xâu vòng, xâu hoa.
+ Nghe hát, nghe nhạc; nghe âm thanh của các nhạc cụ.
+ Hát và vận động đơn giản theo nhạc các bài hát về chủ đề.





	












Ăn, ngủ, vệ sinh.
	*Hoạt động ăn: 
- Trước khi ăn: Kê bàn ghế cho trẻ.
+ Chuẩn bị dụng cụ ăn uống.  Chia thức ăn cho trẻ.
- Trong khi ăn:
+ Cho trẻ sử dụng các từ “Mời cô”; “Mời bạn”;
+ Hướng dẫn trẻ tự xúc ăn.
+ Động viên trẻ ăn hết xuất. 
- Sau khi ăn:
+ Hướng dẫn trẻ cất bát, thìa, ghế vào nơi qui định.
+ Hướng dẫn hoặc nhắc trẻ lau miệng và lau tay.
+ Tập cho trẻ tự bưng cốc uống nước.
+ Nhắc trẻ không đùa nhiều hoặc chạy nhảy sau khi ăn.
*Hoạt động ngủ: 
- Trước khi ngủ: 
+  Hướng dẫn trẻ cùng chuẩn bị chỗ ngủ;
+ Kiểm tra, điều chỉnh nhiệt độ, ánh sáng phòng ngủ phù hợp;
+ Nhắc trẻ tự đi vệ sinh, cởi bớt quần áo, mũ khăn (nếu cần); tự đi đến chỗ ngủ.
+ Mở nhạc nhẹ nhàng để ru trẻ ngủ.
-Trong khi ngủ:
+ Rèn cho trẻ nằm ngủ đúng tư thế, giữ yên tĩnh phòng ngủ.
+ Theo dõi, chăm sóc giấc ngủ cho trẻ; xử lí kịp thời các tình huống xẩy ra trong khi trẻ ngủ
- Sau khi ngủ dậy:
+ Hướng dẫn trẻ lớn cùng cô dọn dẹp phòng ngủ;mở cửa để thông thoáng phòng. Làm vệ sinh nơi ngủ (chăn, đêm) nếu  có trẻ đái dầm.
+Lau mặt cho trẻ tỉnh ngủ và dỗ trẻ chơi.
+ Cho trẻ bé đi vệ sinh;  nhắc trẻ lớn tự đi vệ sinh
* Vệ sinh: 
- Hướng dẫn trẻ  tập đi vệ sinh đúng nơi quy định;
- Hướng dẫn trẻ tập một số thao tác đơn giản trong rửa tay, lau mặt.


	Chơi
tập buổi
chiều
	-Nghe đọc thơ: Mùa xuân; Hoa đào; đọc đồng dao “Xúc xắc xúc xẻ” 
- Nghe đọc truyện: Sự tích mùa xuân; Chiếc áo mùa xuân
-  Trò chơi: Cái gì biến mất
- Nghe nhạc, nghe hát về mùa xuân.
- Chơi tập theo ý thích ở các góc chơi


	
Trả trẻ
	- Nêu gương: 
+ Nghe tiêu chuẩn bé ngoan trong ngày, tuần.
+ Tập cắm cờ, tặng bé ngoan (cuối tuần)
- Vệ sinh:
+ Chải tóc cho trẻ.
+ Rửa tay, rửa mặt cho trẻ bé; nhắc trẻ lớn lau mặt, rửa tay.
- Trả trẻ:
+ Trao đổi nhanh với phụ huynh những thông tin nổi bật trong ngày.
về tình hình sức khỏe của trẻ.
+ Khuyến khích trẻ ạ/ chào cô, chào các bạn
- Vệ sinh phòng nhóm lớp, kiểm tra điện nước.
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III. XÁC ĐỊNH  MỤC TIÊU CHƯA ĐẠT, NỘI DUNG CHƯA THỰC HIỆN VÀ NGUYÊN NHÂN TRONG QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN CHỦ ĐỀ CẦN TIẾP TỤC THỰC HIỆN Ở CHỦ ĐỀ SAU
1. Các mục tiêu chưa đạt, nguyên nhân và biện pháp:
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
2. Các nội dung chưa thực hiện, nguyên nhân và biện pháp
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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KẾ HOẠCH CHỦ ĐỀ: CÂY VÀ NHỮNG BÔNG HOA ĐẸP
(Thời gian thực hiện 3 tuần: Từ ngày 24/02/2025  đến ngày 21/03 /2025)
Tên nhóm lớp: Nhóm trẻ 25-36 tháng tuổi
Số lượng trẻ trong nhóm lớp: 18 trẻ
Só giáo viên nhóm lớp:02
Tên giáo viên:
1. Phạm Thị Tâm
2. Nguyễn Thị Dịu
I.MỤC TIÊU, NỘI DUNG VÀ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC           
                Tuần 23: Chủ đề nhánh 1: Cây xanh    
         (Thời gian thực hiện: từ ngày 24 /2 /2025 đến ngày 28 / 02/ 2025)
	MỤC TIÊU
	NỘI DUNG
	HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC

	A. NUÔI DƯỠNG VÀ CHĂM SÓC SỨC KHỎE TRẺ

	MT6: Trẻ được chăm sóc trong môi trường đảm bảo vệ sinh..
	- Vệ sinh cá nhân trước và sau khi ăn/ngủ; sau khi chơi đồ chơi/ hoạt động ngoài trời; sau khi đi vệ sinh…
- Vệ sinh môi trường: vệ sinh phòng, nhóm lớp, đồ dùng, đồ chơi. Giữ sạch nguồn nước và xử lý rác, nước thải.
	-HĐ ăn, các HĐ trong ngày:Vệ sinh cá nhân trước và sau khi ăn/ngủ; sau khi chơi đồ chơi/ hoạt động ngoài trời; sau khi đi vệ sinh…
+ Vệ sinh môi trường: vệ sinh phòng, nhóm lớp, đồ dùng, đồ chơi. Giữ sạch nguồn nước và xử lý rác, nước thải.

	B. NỘI DUNG GIÁO DỤC

	1.PHÁT TRIỂN VẬN ĐỘNG

	MT10:Trẻ thực hiện được các động tác trong bài thập thể dục: hít thở, tay, lưng/bụng và chân
	-  Hô hấp: tập hít vào, thở ra.
- Tay: giơ cao, đưa ra phía trước, đưa sang ngang, đưa ra sau kết hợp với lắc bàn tay.
- Lưng, bụng, lườn: cúi về phía trước, nghiêng người sang hai bên, vặn người sang hai bên.
- Chân: ngồi xuống, đứng lên, co duỗi từng chân.
	- Hoạt động chơi tập có chủ đích: tập bài tập phát triển chung: tay, bụng, chân, bật.
Hoạt động thể dục buổi sáng:tập các động tác phát triển nhóm cơ và hô hấp.


	MT11:Trẻ giữ được thăng bằng trong thực hiện vận động đi/chạy thay đổi tốc độ nhanh- chậm theo cô hoặc đi trong đường hẹp có bê vật trên tay.
	- Đi kết hợp với chạy.
	- Hoạt động chơi tập có chủ đích: Đi kết hợp với chạy.

	2.PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC

	MT 29: Trẻ chỉ và nói được tên và  một vài đặc điểm nổi bật của các đồ vật, con vật, hoa quả quen thuộc
	- Tên và một số đặc điểm nổi bật của rau, hoa, quả quen thuộc.
	- HĐ chơi tập có chủ đích:Nhận biết cây chuối, cây xoài.
-HĐ trò chuyện sáng:Trò chuyện về tên gọi, đặc điểm nổi bật của một số cây xanh gần gũi.


	3.PHÂT TRIỂN NGÔN NGỮ

	MT38:Trẻ có thể hiểu nội dung truyện ngắn đơn giản: trả lời được các câu hỏi về tên truyện, tên hành động của nhân vật.
	-  Nghe các truyện ngắn đơn giản
	- HĐ chơi tập có chủ đích: truyện: Cây táo
-HĐ chơi tập buổi chiều: Nghe đọc truyện về chủ đề

	4.PHÁT TRIỂN TÌNH CẢM VÀ KỸ NĂNG XÃ HỘI THẨM MỸ

	-MT 59:Trẻ biết thực hiện một số yêu cầu của người lớn.
	- Lắng nghe và thực hiện các yêu cầu của người lớn
	- Các hoạt động trong ngày: Trẻ lắng nghe và thực hiện các yêu cầu của người lớn



	

MT 61: Trẻ thích tô màu, vẽ, nặn, xé, xếp hình, xem tranh (cầm bút di màu, vẽ nguệch ngoạc)
	

- Vẽ nặn, xé dán, xếp hình, xem tranh:
+ Vẽ các đường nét khác nhau, di màu, nặn,  xé, vò, xếp hình.
+ Xem tranh.
	- HĐ chơi tập có chủ đích:
+ Xé dán lá  cây.
- Hoạt động với đồ vật: + Làm sách tranh, dán hình các loại cây
+ Xếp các khối hình
+ Xâu hoa, xâu hạt màu xanh đỏ


	Tuần 2: Chủ đề nhánh  2: Những bông hoa đẹp
(Thời gian thực hiện: từ ngày 03/3 đến ngày 07/3/2025)

	MỤC TIÊU
	NỘI DUNG
	HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC

	A. NUÔI DƯỠNG VÀ CHĂM SÓC SỨC KHỎE TRẺ

	MT9: Trẻ được đảm bảo an toàn và phòng tránh một số tai nạn thường gặp.
	-  Rà soát các nguy cơ mất an toàn.
- Các biện pháp phòng tránh một số tai nạn.

	- Các hoạt động trong ngày:Giáo dục trẻ sắp xếp đồ chơi gọn gàng; không chơi ở những nơi nguy hiểm, sờ vào các  đồ dùng nguy hiểm


	B. NỘI DUNG GIÁO DỤC

	1.PHÁT TRIỂN VẬN ĐỘNG

	MT13:Trẻ thể hiện được sức mạnh của cơ bắp trong vận động bật, ném, đá bóng, ném xa lên phía trước bằng một tay(tối thiểu 1,5m).

	- Ném, đá bóng:
+ Ném xa lên phía trước bằng một tay (tối thiểu 1,5m).

	- Hoạt động chơi tập có chủ đích:
+ Ném bóng vào đích 1 -1,2 m

	MT22:Trẻ biết chấp nhận: đội mũ khi ra nắng; đi giày dép; mặc quần áo khi trời lạnh
	- Chấp nhậnđội mũ khi ra nắng.
- Chấp nhận đi giày dép,tất, mặc quần áo khi trời lạnh.
- Cởi quần áo khi bị bẩn, bị ướt.
	- Các HĐ  hàng ngày:giáo dục trẻ đội mũ khi ra nắng; đi giày dép,tất, mặc quần áo khi trời lạnh; cởi quần áo khi bị bẩn, bị ướt.


	2.PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC

	MT 31: Trẻ chỉ/nói tên hoặc lấy hoặc cất đúng đồ chơi màu đỏ/vàng/xanh theo yêu cầu.
	-   Một số màu cơ bản: Màu đỏ, vàng, xanh.
	- Hoạt động chơi tập có chủ đích:Nhận biết hoa màu vàng, màu đỏ



	3.PHÂT TRIỂN NGÔN NGỮ

	MT 36:Trẻ nghe hiểu và thực hiện được nhiệm vụ gồm 2-3 hành động.
	- Nghe âm thanh.
- Nghe lời nói với sắc thái tình cảm khác nhau.
- Nghe và thực hiện các yêu cầu bằng lời nói.
	- Các HĐ trong ngày:
Trẻ nghe âm thanh; ghe lời nói với sắc thái tình cảm khác nhau; trẻ nghe và thực hiện các yêu cầu bằng lời nói.


	MT 50:Trẻ đọc được bài thơ, ca dao, đồng dao với sự giúp đỡ của cô giáo.
	- Đọc các đoạn thơ, bài thơ ngắn có 3 - 4 tiếng.
	Hoạt động chơi tập có chủ đích:
+ Thơ: Hoa kết trái



	4.PHÁT TRIỂN TÌNH CẢM VÀ KỸ NĂNG XÃ HỘI THẨM MỸ

	MT 56:Trẻ biết cách sử dụng một số đồ dùng, đồ chơi quen thuộc.
	+  Tập sử dụng, đồ dùng, đồ chơi.
	- Hoạt động ăn, HĐ lao động, HĐ  chơi tập tự do:trẻ tập sử dụng đồ dùng, đồ chơi



	MT 60: Trẻ biết hát và vận động đơn giản theo một vài bài hát/bản nhạc quen thuộc
	+ Nghe hát, nghe nhạc với các giai điệu khác nhau; nghe âm thanh của các nhạc cụ.
- Hát và VĐ đơn giản theo nhạc.

	- Hoạt động chơi tập có chủ đích:Nghe hát: màu hoa (Hồng Đăng)


	MT 61:Trẻ thích tô màu, vẽ, nặn, xé, xếp hình, xem tranh (cầm bút di màu, vẽ nguệch ngoạc)
	- Vẽ nặn, xé dán, xếp hình, xem tranh:
+ Vẽ các đường nét khác nhau, di màu, nặn,  xé, vò, xếp hình.
+ Xem tranh.
	- Hoạt động chơi tập có chủ đích:
+ Tô màu bông hoa cúc
- Hoạt động với đồ vật:
+ Làm sách tranh, dán hình các loại hoa
+ Vẽ thêm cành cho những bông hoa
+ Tô màu cho chiếc lá sen
+ Xếp vườn hoa.










	Tuần 3: Chủ đề nhánh 3: Các loại Quả
(Thời gian thực hiện từ 10/3/2025 – 14/ 3/2025)

	MỤC TIÊU
	NỘI DUNG
	HOẠT ĐỘNG    GIÁO DỤC

	A. NUÔI DƯỠNG VÀ CHĂM SÓC SỨC KHỎE TRẺ

	MT2: Trẻ được ăn theo chế độ và khẩu phần ăn khoa học, phù hợp với độ tuổi.
	-  Ăn 2 bữa chính và một bữa phụ;
- Ăn cơm thường, thức ăn băm nhỏ (xay), đa dạng các loại thức ăn;
- Chế độ dinh dưỡng hợp lí, đáp ứng yêu cầu phát triển của trẻ: năng lượng 1 ngày tại trường là 600 - 651 Kcal; Tỉ lệ các chất cung cấp năng lượng đảm bảo:
+ Protit: 13%- 20%
+Lipit: 30%- 40%
+Gluxit: 47%- 50%
- Xây dựng thực đơn hàng ngày, theo tuần, theo mùa.
- Đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.
	HĐ ăn: Cho trẻ ăn 2 bữa chính, 1 bữa phụ, Ăn cơm thường, thức ăn băm nhỏ, xay, đa dạng các loại thức ăn;  ăn đúng thức đơn và khẩu phần dinh dưỡng; 


	B. NỘI DUNG GIÁO DỤC

	1.PHÁT TRIỂN VẬN ĐỘNG

	MT14 :Trẻ thể hiện được sức mạnh của cơ bắp trong vận động bật, ném, đá bóng, ném xa lên phía trước bằng một tay(tối thiểu 1,5m).
	- Bật xa bằng 2 chân

	- Hoạt động chơi tập có chủ đích:
+ Bật xa bằng 2 chân.
- TCVĐ: Chuyển rau


	2.PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC

	MT 25 : Trẻ biết sờ nắn, nhìn, nghe, nếm, ngửi để nhận biết đặc điểm nổi bật của đối tượng.  

	-  Tìm đồ vật vừa mới cất giấu.
- Nghe và nhận biết âm thanh của một số đồ vật, tiếng kêu của một số con vật quen thuộc.
- Sờ nắn, nhìn, ngửi...đồ vật, hoa, quả để nhận biết đặc điểm nổi bật.
- Sờ nắn đồ vật, đồ chơi để nhận biết cứng - mềm, trơn (nhẵn) – xù xì.
- Nếm vị của một số thức ăn, quả (ngọt, mặn, chua) .
	- Hoạt động chơi tập có chủ đích:
+ Nhận biết quả cam, quả chuối
- HĐ chơi tập buổi chiều: Trò chơi «Rau gì biến mất»
- HĐ trò chuyện sáng: Trò chuyện theo nhóm nhỏ về tên gọi, đặc điểm của một số loại quả

	3.PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ

	MT 38:Trẻ có thể hiểu nội dung truyện ngắn đơn giản: trả lời được các câu hỏi về tên truyện, tên hành động của nhân vật.
	- Nghe các truyện ngắn đơn giản.
	Hoạt động chơi tập có chủ đích:Truyện: Qủa Thị


	4.PHÁT TRIỂN TÌNH CẢM VÀ KỸ NĂNG XÃ HỘI THẨM MỸ

	-MT 49: Thể hiện điều mình thích, không thích
	- Nhận biết một số đồ dùng, đồ chơi yêu thích của mình.
	- Các hoạt động trong ngày: Trẻ thể hiện điều mình thích, không thích VD đồ dùng, đồ chơi yêu thích...

	MT 61: Trẻ thích tô màu, vẽ, nặn, xé, xếp hình, xem tranh (cầm bút di màu, vẽ nguệch ngoạc)
	- Vẽ nặn, xé dán, xếp hình, xem tranh:
+ Vẽ các đường nét khác nhau, di màu, nặn,  xé, vò, xếp hình
+ Xem tranh.





	- Hoạt động chơi tập có chủ đích:
+ Tô màu quả xoài, quả chuối
- Hoạt động chơi tập tự do:+ Xem tranh các loại quả;
+  Tô màu quả na, quả dưa hấu, quả cam
+ Dán quả to qủa nhỏ lên cây
+ Xếp vườn cây, trồng cây ăn quả





	MT 60: Trẻ biết hát và vận động đơn giản theo một vài bài hát/bản nhạc quen thuộc
	- Nghe hát, nghe nhạc với các giai điệu khác nhau; nghe âm thanh của các nhạc cụ.
- Hát và VĐ đơn giản theo nhạc.
	- Hoạt động chơi tập có chủ đích:
- VĐTN: Quả
- Nghe hát: Hoa bé ngoan.
- HĐ chơi tập buổi chiều: VĐTN: «Quả»




                                               
	                              Tuần 4: Chủ đề nhánh 4: Các loại rau
(Thời gian thực hiện: từ ngày 17/3 đến ngày 21/3/2025)

	MỤC TIÊU
	NỘI DUNG
	HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC

	A. NUÔI DƯỠNG VÀ CHĂM SÓC SỨC KHỎE TRẺ

	MT1:Cân nặng và chiều cao phát triển bình thường theo lứa tuổi
* Trẻ 24 tháng tuổi:
- Cân nặng bình thường:
+ Trẻ trai: 9,7-15,3kg.
+ Trẻ gái: 9,1-14,8kg.
- Chiều cao bình thường:
+ Trẻ trai: 81,7-93,9cm.
+ Trẻ gái: 80,0-92,9cm.
* Trẻ 36 tháng tuổi:
- Cân nặng bình thường:
+ Trẻ trai: 11,3-18,3kg.
+ Trẻ gái: 10,8-18,1kg.
- Cân nặng bình thường:
+ Trẻ trai: 88,7-103,5cm.
+ Trẻ gái: 87,4-102,7cm.
	-   Chế độ dinh dưỡng đáp ứng theo độ tuổi;
- Cân, đo 3 tháng/ lần;
- Đánh giá tình trạng dinh dưỡng của trẻ trên biểu đồ phát triển;
- Can thiệp kịp thời đối với trẻ suy dinh dưỡng, nhẹ cân, thấp còi; thừa cân, béo phì
	HĐ ăn: Cho trẻ ăn 2 bữa chính, 1 bữa phụ, Ăn cơm thường, thức ăn băm nhỏ, xay, đa dạng các loại thức ăn;  ăn đúng thức đơn và khẩu phần dinh dưỡng; 
HĐ chăm sóc: Cân, đo, theo biểu đồ tăng trưởng lần 2; 
HĐ đón trả trẻ: Thông báo kết quả cân đo, theo dõi biểu đồ tăng trưởng lần 2; tuyên truyền phụ huynh bổ sung dưỡng chất cho trẻ SDD, điều chỉnh chế độ ăn uống phù hợp với trẻ cân nặng cao hơn tuổi

	B. NỘI DUNG GIÁO DỤC

	1.PHÁT TRIỂN VẬN ĐỘNG

	MT13:Trẻ biết phối hợp chân, tay, cơ thể trong khi bò, trườn để giữ được vật đặt trên lưng.
	- Bò theo đường ngoằn ngoèo

	- Hoạt động chơi tập có chủ đích:
+ Bò theo đường ngoằn ngoèo

	2.PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC

	MT 29: Trẻ chỉ và nói được tên và  một vài đặc điểm nổi bật của các đồ vật, con vật, hoa quả quen thuộc
	- Tên và một số đặc điểm nổi bật của con vật, rau, hoa, quả quen thuộc
	- Hoạt động chơi tập có chủ đích:
+ Nhận biết rau bắp cải, rau xu hào.


	3.PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ

	MT 39:Trẻ có thể nghe các bài thơ, đồng dao, ca dao, hò vè, câu đố, bài hát.
	- Nghe các bài thơ, đồng dao, ca dao, hò vè, câu đố, bài hát phù hợp với độ tuổi.
	Hoạt động chơi tập tự do buổi chiều: đọc thơ bắp cải xanh, trò chơi gieo hạt...


	MT 41: Trẻ đọc được bài thơ, ca dao, đồng dao với sự giúp đỡ của cô giáo.
	- Đọc các đoạn thơ, bài thơ ngắn có 3 - 4 tiếng.

	- Hoạt động chơi tập có chủ đích:
+ Thơ: Bắp cải xanh


	4.PHÁT TRIỂN TÌNH CẢM VÀ KỸ NĂNG XÃ HỘI THẨM MỸ

	-MT 51: Trẻ biết biểu lộ sự thích giao tiếp với người khác bằng cử chỉ, lời nói.
	- Giao tiếp với những người xung quanh. 
	- Các hoạt động trong ngày: Trẻ biểu lộ sự thích giao tiếp với người khác bằng cử chỉ, lời nói.



	MT 61: Trẻ thích tô màu, vẽ, nặn, xé, xếp hình, xem tranh (cầm bút di màu, vẽ nguệch ngoạc)
	- Vẽ nặn, xé dán, xếp hình, xem tranh:
+ Vẽ các đường nét khác nhau, di màu, nặn,  xé, vò, xếp hình
+ Xem tranh.

	- Hoạt động chơi tập có chủ đích: Tô màu quả táo
* Hoạt động với đồ vật:
+ Làm sách tranh, dán hình các loại rau
+ Vẽ thêm cuống cho củ cá rốt
+ Xây vườn rau










	MT 60: Trẻ biết hát và vận động đơn giản theo một vài bài hát/bản nhạc quen thuộc
	- Nghe hát, nghe nhạc với các giai điệu khác nhau; nghe âm thanh của các nhạc cụ.
- Hát và VĐ đơn giản theo nhạc.
	- Hoạt động chơi tập có chủ đích:
+ Biểu diễn cuối chủ đề


          KẾ HOẠCH GIÁO DỤC TUẦN 23       
    Chủ đề: Cây và những bông hoa đẹp
Chủ đề nhánh 1: Cây xanh
Thời gian thực hiện: Từ ngày 24/02/2025 đến ngày 28/02/2025
	Thứ

Thời
điểm
	Thứ hai 
24/02/2025
	Thứ ba
25/02/2025
	Thứ tư 
26/02/2025
	Thứ năm
27/02/2025
	Thứ sáu
28/02/2025

	


Đón trẻ, chơi, thể dục sáng
	* Đón trẻ, trò chuyện
- Đón trẻ vào lớp, trao đổi với phụ huynh tình hình của trẻ.
- Kiểm tra tủ tư trang quần áo của trẻ.
- Hướng dẫn trẻ tập cất tư trang  vào nơi quy định.
- Trò chuyện sáng: Trò chuyện theo nhóm nhỏ về tên gọi, đặc điểm nổi bật của một số cây xanh gần gũi.
- Chơi tập tự do ở các góc..
* Thể dục sáng:
+ Hô  hấp: Hít vào, thở ra;
+ Tay: tay giơ cao, đưa ra phía trước.
+ Lưng, bụng, Lườn : Cúi người phía trước.
+  Chân : Co duỗi từng chân.
* Tắm nắng:
* Điểm danh:

	
Chơi tập có chủ đích
	VĐCB:Đi kết hợp với chạy.
- TCVĐ: Ai nhanh nhất
	Nhận biết cây xoài, cây chuối.
	Truyện: Cây táo
	Xé dán lá cây
	Dạy trẻ chăm sóc cây xanh


	



Chơi hoạt động với đồ vật

	* Trò chơi thao tác vai: 
+  Nấu cho em ăn.
+  Cửa hàng bán cây xanh
* Hoạt động với đồ vật:
+ Làm sách tranh, dán hình các loại cây
+ Xếp các khối hình
+ Xâu hoa, xâu hạt màu xanh đỏ




	












Ăn, ngủ, vệ sinh.
	*Hoạt động ăn: 
- Trước khi ăn: Kê bàn ghế cho trẻ.
+ Chuẩn bị dụng cụ ăn uống.  Chia thức ăn cho trẻ.
- Trong khi ăn:
+ Cho trẻ sử dụng các từ “Mời cô”; “Mời bạn”;
+ Hướng dẫn trẻ tự xúc ăn.
+ Động viên trẻ ăn hết xuất. 
- Sau khi ăn:
+ Hướng dẫn trẻ cất bát, thìa, ghế vào nơi qui định.
+ Hướng dẫn hoặc nhắc trẻ lau miệng và lau tay.
+ Tập cho trẻ tự bưng cốc uống nước.
+ Nhắc trẻ không đùa nhiều hoặc chạy nhảy sau khi ăn.
*Hoạt động ngủ: 
- Trước khi ngủ: 
+  Hướng dẫn trẻ cùng chuẩn bị chỗ ngủ;
+ Kiểm tra, điều chỉnh nhiệt độ, ánh sáng phòng ngủ phù hợp;
+ Nhắc trẻ tự đi vệ sinh, cởi bớt quần áo, mũ khăn (nếu cần); tự đi đến chỗ ngủ.
+ Mở nhạc nhẹ nhàng để ru trẻ ngủ.
-Trong khi ngủ:
+ Rèn cho trẻ nằm ngủ đúng tư thế, giữ yên tĩnh phòng ngủ.
+ Theo dõi, chăm sóc giấc ngủ cho trẻ; xử lí kịp thời các tình huống xẩy ra trong khi trẻ ngủ
- Sau khi ngủ dậy:
+ Hướng dẫn trẻ lớn cùng cô dọn dẹp phòng ngủ;mở cửa để thông thoáng phòng. Làm vệ sinh nơi ngủ (chăn, đêm) nếu  có trẻ đái dầm.
+Lau mặt cho trẻ tỉnh ngủ và dỗ trẻ chơi.
+ Cho trẻ bé đi vệ sinh;  nhắc trẻ lớn tự đi vệ sinh
* Vệ sinh: 
- Hướng dẫn trẻ  tập đi vệ sinh đúng nơi quy định;
- Hướng dẫn trẻ tập một số thao tác đơn giản trong rửa tay, lau mặt.


	Chơi
tập buổi
chiều
	- Chơi với sách “Bé LQVT”
- Nghe đọc truyện về chủ đề 
- Trò chơi: Gieo hạt, cây cao cỏ thấp
- Vận động theo nhạc: Em yêu cây xanh, Cây trúc xinh
- Chơi tập theo ý thích


	
Trả trẻ
	- Nêu gương: 
+ Nghe tiêu chuẩn bé ngoan trong ngày, tuần.
+ Tập cắm cờ, tặng bé ngoan (cuối tuần)
- Vệ sinh:
+ Chải tóc cho trẻ.
+ Rửa tay, rửa mặt cho trẻ bé; nhắc trẻ lớn lau mặt, rửa tay.
- Trả trẻ:
+ Trao đổi nhanh với phụ huynh những thông tin nổi bật trong ngày.
về tình hình sức khỏe của trẻ.
+ Khuyến khích trẻ ạ/ chào cô, chào các bạn
- Vệ sinh phòng nhóm lớp, kiểm tra điện nước.

	






















Đánh giá
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                                       KẾ HOẠCH GIÁO DỤC TUẦN 24
       Chủ đề: Cây và những bông hoa đẹp
Chủ đề nhánh 2: Những bông hoa đẹp
Thời gian thực hiện: Từ ngày 03/ 03 /2025 đến ngày 07/ 03/2025
	Thứ

Thời
điểm
	Thứ hai 
03/03/2025
	Thứ ba
04/03/2025
	Thứ tư 
05/03/2025
	Thứ năm
06/03/2025
	Thứ sáu
07/03/2025

	


Đón trẻ, chơi, thể dục sáng
	* Đón trẻ,trò chuyện
- Đón trẻ vào lớp, trao đổi với phụ huynh tình hình của trẻ.
- Kiểm tra tủ tư trang quần áo của trẻ.
- Hướng dẫn trẻ tập cất tư trang  vào nơi quy định.
- Trò chuyện sáng: Trò chuyện theo nhóm nhỏ về một số loại hoa
- Chơi tập tự do
* Thể dục sáng: Tập theo nhạc bài “Màu hoa”
+ Hô  hấp: Hít vào, thở ra;
+ Tay: tay giơ cao, đưa ra phía trước.
+ Lưng, bụng, Lườn : Cúi người phía trước.
+  Chân : Co duỗi từng chân.
* Tắm nắng:
* Điểm danh:

	
Chơi tập có chủ đích
	Ném bóng vào đích 1- 1,2 m
 TCVĐ:Đuổi bắt bóng
	Nhận biết hoa màu vàng, màu đỏ

	Thơ: Hoa kết trái
	Tô màu bông hoa cúc
	Nghe hát: :
màuhoa 
- Trò chơi: Tai ai thính

	



Chơi hoạt động với đồ vật

	* Trò chơi thao tác vai: 
+ Cửa hàng bán hoa
* Hoạt động với đồ vật:
+ Làm sách tranh, dán hình các loại hoa
+ Vẽ thêm cành cho những bông hoa
+ Tô màu cho chiếc lá sen
+ Xếp vườn hoa
+ Tập chăm sóc hoa


	












Ăn, ngủ, vệ sinh.
	*Hoạt động ăn: 
- Trước khi ăn: Kê bàn ghế cho trẻ.
+ Chuẩn bị dụng cụ ăn uống.  Chia thức ăn cho trẻ.
- Trong khi ăn:
+ Cho trẻ sử dụng các từ “Mời cô”; “Mời bạn”;
+ Hướng dẫn trẻ tự xúc ăn.
+ Động viên trẻ ăn hết xuất. 
- Sau khi ăn:
+ Hướng dẫn trẻ cất bát, thìa, ghế vào nơi qui định.
+ Hướng dẫn hoặc nhắc trẻ lau miệng và lau tay.
+ Tập cho trẻ tự bưng cốc uống nước.
+ Nhắc trẻ không đùa nhiều hoặc chạy nhảy sau khi ăn.
*Hoạt động ngủ: 
- Trước khi ngủ: 
+  Hướng dẫn trẻ cùng chuẩn bị chỗ ngủ;
+ Kiểm tra, điều chỉnh nhiệt độ, ánh sáng phòng ngủ phù hợp;
+ Nhắc trẻ tự đi vệ sinh, cởi bớt quần áo, mũ khăn (nếu cần); tự đi đến chỗ ngủ.
+ Mở nhạc nhẹ nhàng để ru trẻ ngủ.
-Trong khi ngủ:
+ Rèn cho trẻ nằm ngủ đúng tư thế, giữ yên tĩnh phòng ngủ.
+ Theo dõi, chăm sóc giấc ngủ cho trẻ; xử lí kịp thời các tình huống xẩy ra trong khi trẻ ngủ
- Sau khi ngủ dậy:
+ Hướng dẫn trẻ lớn cùng cô dọn dẹp phòng ngủ;mở cửa để thông thoáng phòng. Làm vệ sinh nơi ngủ (chăn, đêm) nếu  có trẻ đái dầm.
+Lau mặt cho trẻ tỉnh ngủ và dỗ trẻ chơi.
+ Cho trẻ bé đi vệ sinh;  nhắc trẻ lớn tự đi vệ sinh
* Vệ sinh: 
- Hướng dẫn trẻ  tập đi vệ sinh đúng nơi quy định;
- Hướng dẫn trẻ tập một số thao tác đơn giản trong rửa tay, lau mặt.


	Chơi
tập buổi
chiều
	- Nghe đọc thơ “Cây thược dược”
-Chơi với sách “bé làm quen với toán”
- Tô màu quả na, quả xoài
- Tập lau miệng
- Chơi tập theo ý thích

	
Trả trẻ
	- Nêu gương: 
+ Nghe tiêu chuẩn bé ngoan trong ngày, tuần.
+ Tập cắm cờ, tặng bé ngoan (cuối tuần)
- Vệ sinh:
+ Chải tóc cho trẻ.
+ Rửa tay, rửa mặt cho trẻ bé; nhắc trẻ lớn lau mặt, rửa tay.
- Trả trẻ:
+ Trao đổi nhanh với phụ huynh những thông tin nổi bật trong ngày.
về tình hình sức khỏe của trẻ.
+ Khuyến khích trẻ ạ/ chào cô, chào các bạn
- Vệ sinh phòng nhóm lớp, kiểm tra điện nước.



	






















Đánh giá
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                                          KẾ HOẠCH GIÁO DỤC TUẦN 25
       Chủ đề: Cây và những bông hoa đẹp
Chủ đề nhánh 3: Các loại quả
Thời gian thực hiện: Từ ngày 10/03/2025 đến ngày 14/ 03/2025
	Thứ

Thời
điểm
	Thứ hai 
10/03/2025
	Thứ ba
11/03/2025
	Thứ tư 
12/ 03/2025
	Thứ năm
13/03/2025
	Thứ sáu
14/03/2025

	


Đón trẻ, chơi, thể dục sáng
	* Đón trẻ,trò chuyện
- Đón trẻ vào lớp, trao đổi với phụ huynh tình hình của trẻ.
- Kiểm tra tủ tư trang quần áo của trẻ.
- Hướng dẫn trẻ tập cất tư trang  vào nơi quy định.
- Trò chuyện sáng : Trò chuyện theo nhóm nhỏ về tên gọi, đặc điểm của một số loại quả
- Hướng trẻ vào góc chơi.
* Tập bài thể dục buổi sáng: Tập theo nhạc bài “Vườn cây của ba”
- Hô hấp: Tập hít vào, thở ra.
- Tay: Giơ cao, đưa ra phía trước
- Lưng, bụng, lườn: cúi về phía trước
- Chân: Ngồi xuống, đứng lên
* Điểm danh:
* Tắm nắng:

	
Chơi tập có chủ đích
	Bật xa bằng 2 chân.
Trò chơi  Chuyển rau.
	Nhận.biết quả cam, quả chuối

	Truyện: Qủa thị
	Tô màu củ cà rốt
	VĐTN:Qủa
Nghe hát: Hoa bé ngoan.

	



Chơi hoạt động với đồ vật

	* Trò chơi thao tác vai: 
- Cửa hàng bán quả
* Hoạt động với đồ vật:
+ Xem tranh các loại quả;
+  Tô màu quả na, quả dưa hấu, quả cam
+ Dán quả to qủa nhỏ lên cây
+ Xếp vườn cây, trồng cây ăn quả




	












Ăn, ngủ, vệ sinh.
	*Hoạt động ăn: 
- Trước khi ăn: Kê bàn ghế cho trẻ.
+ Chuẩn bị dụng cụ ăn uống.  Chia thức ăn cho trẻ.
- Trong khi ăn:
+ Cho trẻ sử dụng các từ “Mời cô”; “Mời bạn”;
+ Hướng dẫn trẻ tự xúc ăn.
+ Động viên trẻ ăn hết xuất. 
- Sau khi ăn:
+ Hướng dẫn trẻ cất bát, thìa, ghế vào nơi qui định.
+ Hướng dẫn hoặc nhắc trẻ lau miệng và lau tay.
+ Tập cho trẻ tự bưng cốc uống nước.
+ Nhắc trẻ không đùa nhiều hoặc chạy nhảy sau khi ăn.
*Hoạt động ngủ: 
- Trước khi ngủ: 
+  Hướng dẫn trẻ cùng chuẩn bị chỗ ngủ;
+ Kiểm tra, điều chỉnh nhiệt độ, ánh sáng phòng ngủ phù hợp;
+ Nhắc trẻ tự đi vệ sinh, cởi bớt quần áo, mũ khăn (nếu cần); tự đi đến chỗ ngủ.
+ Mở nhạc nhẹ nhàng để ru trẻ ngủ.
-Trong khi ngủ:
+ Rèn cho trẻ nằm ngủ đúng tư thế, giữ yên tĩnh phòng ngủ.
+ Theo dõi, chăm sóc giấc ngủ cho trẻ; xử lí kịp thời các tình huống xẩy ra trong khi trẻ ngủ
- Sau khi ngủ dậy:
+ Hướng dẫn trẻ lớn cùng cô dọn dẹp phòng ngủ;mở cửa để thông thoáng phòng. Làm vệ sinh nơi ngủ (chăn, đêm) nếu  có trẻ đái dầm.
+Lau mặt cho trẻ tỉnh ngủ và dỗ trẻ chơi.
+ Cho trẻ bé đi vệ sinh;  nhắc trẻ lớn tự đi vệ sinh
* Vệ sinh: 
- Hướng dẫn trẻ  tập đi vệ sinh đúng nơi quy định;
- Hướng dẫn trẻ tập một số thao tác đơn giản trong rửa tay, lau mặt.


	Chơi
tập buổi
chiều
	-Trò chơi: Chiếc túi kì diệu
- Nghe đọc truyện “Cây táo”
-VĐTN “Quả”
- Chơi với sách LQVT
- Chơi tập tự do

	
Trả trẻ
	- Nêu gương: 
+ Nghe tiêu chuẩn bé ngoan trong ngày, tuần.
+ Tập cắm cờ, tặng bé ngoan (cuối tuần)
- Vệ sinh:
+ Chải tóc cho trẻ.
+ Rửa tay, rửa mặt cho trẻ bé; nhắc trẻ lớn lau mặt, rửa tay.
- Trả trẻ:
+ Trao đổi nhanh với phụ huynh những thông tin nổi bật trong ngày.
về tình hình sức khỏe của trẻ.
+ Khuyến khích trẻ ạ/ chào cô, chào các bạn
- Vệ sinh phòng nhóm lớp, kiểm tra điện nước.
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                                    KẾ HOẠCH GIÁO DỤC TUẦN 26
  Chủ đề: Cây và những bông hoa đẹp
Chủ đề nhánh 4: Các loại rau
Thời gian thực hiện: Từ ngày 17/03/2025 đến ngày 21/03/2025
	Thứ

Thời
điểm
	Thứ hai 
17/03/2025
	Thứ ba
18/03/2025
	Thứ tư 
19/03/2025
	Thứ năm
20/03/2025
	Thứ sáu
21/03/2025

	


Đón trẻ, chơi, thể dục sáng
	* Đón trẻ,trò chuyện
- Đón trẻ vào lớp, trao đổi với phụ huynh tình hình của trẻ.
- Kiểm tra tủ tư trang quần áo của trẻ.
- Hướng dẫn trẻ tập cất tư trang  vào nơi quy định.
- Trò chuyện sáng: Trò chuyện theo nhóm nhỏ: trò chuyện về các loại rau, cây xanh trong vườn mà trẻ biết
- Chơi tập tự do
* Thể dục buổi sáng: Tập theo nhạc bài “Vườn cây của ba”
- Hô hấp: Tập hít vào, thở ra.
- Tay: Giơ cao, đưa ra phía trước.
- Lưng, bụng, lườn: cúi về phía trước.
- Chân: Ngồi xuống, đứng lên.
* Tắm nắng:
* Điểm danh:

	
Chơi tập có chủ đích
	VĐCB: Bò theo đường ngoằn ngoèo
Trò chơi:Tập tầm vông.
	Nhận biết  rau bắp cải, rau xu hào.

	Thơ: Bắp cải xanh
	Tô màu quả táo.
	Biểu diễn văn nghệ cuối chủ đề


	



Chơi hoạt động với đồ vật

	* Trò chơi thao tác vai: 
+ Cửa hàng bán rau
* Hoạt động với đồ vật:
+ Làm sách tranh, dán hình các loại rau
+ Vẽ thêm cuống cho củ cá rốt
+ Xây vườn rau




	












Ăn, ngủ, vệ sinh.
	*Hoạt động ăn: 
- Trước khi ăn: Kê bàn ghế cho trẻ.
+ Chuẩn bị dụng cụ ăn uống.  Chia thức ăn cho trẻ.
- Trong khi ăn:
+ Cho trẻ sử dụng các từ “Mời cô”; “Mời bạn”;
+ Hướng dẫn trẻ tự xúc ăn.
+ Động viên trẻ ăn hết xuất. 
- Sau khi ăn:
+ Hướng dẫn trẻ cất bát, thìa, ghế vào nơi qui định.
+ Hướng dẫn hoặc nhắc trẻ lau miệng và lau tay.
+ Tập cho trẻ tự bưng cốc uống nước.
+ Nhắc trẻ không đùa nhiều hoặc chạy nhảy sau khi ăn.
*Hoạt động ngủ: 
- Trước khi ngủ: 
+  Hướng dẫn trẻ cùng chuẩn bị chỗ ngủ;
+ Kiểm tra, điều chỉnh nhiệt độ, ánh sáng phòng ngủ phù hợp;
+ Nhắc trẻ tự đi vệ sinh, cởi bớt quần áo, mũ khăn (nếu cần); tự đi đến chỗ ngủ.
+ Mở nhạc nhẹ nhàng để ru trẻ ngủ.
-Trong khi ngủ:
+ Rèn cho trẻ nằm ngủ đúng tư thế, giữ yên tĩnh phòng ngủ.
+ Theo dõi, chăm sóc giấc ngủ cho trẻ; xử lí kịp thời các tình huống xẩy ra trong khi trẻ ngủ
- Sau khi ngủ dậy:
+ Hướng dẫn trẻ lớn cùng cô dọn dẹp phòng ngủ;mở cửa để thông thoáng phòng. Làm vệ sinh nơi ngủ (chăn, đêm) nếu  có trẻ đái dầm.
+Lau mặt cho trẻ tỉnh ngủ và dỗ trẻ chơi.
+ Cho trẻ bé đi vệ sinh;  nhắc trẻ lớn tự đi vệ sinh
* Vệ sinh: 
- Hướng dẫn trẻ  tập đi vệ sinh đúng nơi quy định;
- Hướng dẫn trẻ tập một số thao tác đơn giản trong rửa tay, lau mặt.


	Chơi
tập buổi
chiều
	- Đọc thơ: Bắp cải xanh, đọc vè rau củ
- Chơi vận động: Gieo hạt, cây cao cỏ thấp
- Trò chơi “Rau gì biến mất”
- Trò chuyện với búp bê
- Chơi tập theo ý thích.



	
Trả trẻ
	- Nêu gương: 
+ Nghe tiêu chuẩn bé ngoan trong ngày, tuần.
+ Tập cắm cờ, tặng bé ngoan (cuối tuần)
- Vệ sinh:
+ Chải tóc cho trẻ.
+ Rửa tay, rửa mặt cho trẻ bé; nhắc trẻ lớn lau mặt, rửa tay.
- Trả trẻ:
+ Trao đổi nhanh với phụ huynh những thông tin nổi bật trong ngày.
về tình hình sức khỏe của trẻ.
+ Khuyến khích trẻ ạ/ chào cô, chào các bạn
- Vệ sinh phòng nhóm lớp, kiểm tra điện nước.

	






















Đánh giá
	…………………………………………………………………………………….......
…………………………………………………………………………………...........…………………………………………………………………………………….......
…………………………………………………………………………………...........
…………………………………………………………………………………….......…………………………………………………………………………………….......
………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………...........
…………………………………………………………………………………….......
……………………………………………………………………………………......…………………………………………………………………………………….......
…………………………………………………………………………………...........
……………………………………………………………………………………........…………………………………………………………………………………….......…………………………………………………………………………………….......………………………………………………………………………………………………….......…………………………………………………………………………………….......…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………...........
…………………………………………………………………………………….......
…………………………………………………………………………………...........
…………………………………………………………………………………….......
…………………………………………………………………………………...........
…………………………………………………………………………………….......………………………………………………………………………...........................
…………………………………………………………………………………...........
…………………………………………………………………………………….......
…………………………………………………………………………………...........
…………………………………………………………………………………….......
…………………………………………………………………………………...........
…………………………………………………………………………………….......…………………………………………………………………………………….......
…………………………………………………………………………………..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................


III. XÁC ĐỊNH  MỤC TIÊU CHƯA ĐẠT, NỘI DUNG CHƯA THỰC HIỆN VÀ NGUYÊN NHÂN TRONG QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN CHỦ ĐỀ CẦN TIẾP TỤC THỰC HIỆN Ở CHỦ ĐỀ SAU
1. Các mục tiêu chưa đạt, nguyên nhân và biện pháp:
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
2. Các nội dung chưa thực hiện, nguyên nhân và biện pháp
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
KẾ HOẠCH CHỦ ĐỀ: NHỮNG CON VẬT ĐÁNG YÊU
(Thời gian thực hiện 4 tuần: Từ ngày 24/03/2025  đến ngày 18/04 /2025)
Tên nhóm lớp: Nhóm trẻ 25-36 tháng tuổi
Số lượng trẻ trong nhóm lớp: 20 trẻ
Só giáo viên nhóm lớp:02
Tên giáo viên:
1. Phạm Thị Tâm
1. Nguyễn Thị Dịu
I.MỤC TIÊU, NỘI DUNG VÀ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC           
	Tuần 27: Chủ đề nhánh 1: Con vật trong gia đình
(Thời gian thực hiện: Từ ngày 24/03 đến ngày 28/ 03/ 2025)

	MỤC TIÊU
	NỘI DUNG
	HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC

	A. NUÔI DƯỠNG VÀ CHĂM SÓC SỨC KHỎE TRẺ

	MT6: Trẻ được chăm sóc trong môi trường đảm bảo vệ sinh.
	- Vệ sinh cá nhân trước và sau khi ăn/ngủ; sau khi chơi đồ chơi/ hoạt động ngoài trời; sau khi đi vệ sinh…
- Vệ sinh môi trường: vệ sinh phòng, nhóm lớp, đồ dùng, đồ chơi. Giữ sạch nguồn nước và xử lý rác, nước thải.

	- Các hoạt động trong ngày: Đảm bảo vệ sinh cá nhân cho trẻ; Hướng dẫn trẻ VS cá nhân trước/sau khi ăn/ngủ; sau khi chơi đồ chơi/hoạt động ngoài trời; sau khi đi vệ sinh…


	MT 4: Trẻ  ngủ được 1 giấc buổi trưa.
	- Luyện thói quen ngủ 1 giấc trưa

	- HĐ ngủ: Ngủ trưa 150 phút. 

	B NỘI DUNG GIÁO DỤC

	1.PHÁT TRIỂN VẬN ĐỘNG

	MT14: Trẻ thể hiện được sức mạnh của cơ bắp trong vận động bật, ném, đá bóng, ném xa lên phía trước bằng một tay(tối thiểu 1,5m).

	+ Nhún, bật tại chỗ.

	- Hoạt động chơi tập có chủ đích:
+ Nhún bật về phía trước 

	2.PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC

	MT 29: Trẻ chỉ và nói được tên và  một vài đặc điểm nổi bật của các đồ vật, con vật, hoa quả quen thuộc.

	- Tên và một số đặc điểm nổi bật của con vật quen thuộc.

	- Hoạt động chơi tập có chủ đích:Nhận biết con gà, con chó
- HĐ  trò chuyện sáng: Trò chuyện vềcon gà, con chó, con mèo
-  Hoạt động với đồ vật: Xem tranh Con gà, con chó, con mèo.



	3.PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ

	MT38: Trẻ có thể hiểu nội dung truyện ngắn đơn giản: trả lời được các câu hỏi về tên truyện, tên hành động của nhân vật.
	- Nghe các truyện ngắn đơn giản.
	- Hoạt động chơi tập có chủ đích:
+ Kể chuyện trẻ nghe: Quả trứng
Hoạt động chơi tập buổi chiều: Nghe đọc truyện “Đôi bạn tốt”



	MT43: Trẻ nói được câu đơn, câu có 5 - 7 tiếng, có các từ thông dụng chỉ sự vật, hoạt động, đặc điểm quen thuộc
	- Sử dụng các từ chỉ  con vật, đặc điểm, hành động quen thuộc trong giao tiếp.
	- Hoạt động trò chuyện sáng:Trò chuyện vềcon gà, con chó, con mèo
-  Hoạt động với đồ vật
+  Xem tranh Con gà, con chó, con mèo
- Hoạt động chơi tập buổi chiều: Trò chơi “Con gì biến mất”
- Hoạt động chơi tập có chủ đích:Nhận biết con gà, con chó


	                           4.PHÁT TRIỂN TÌNH CAMRV VÀ KNXH THẨM MỸ

	MT 61: Trẻ thích tô màu, vẽ, nặn, xé, xếp hình, xem tranh (cầm bút di màu, vẽ nguệch ngoạc
	- Vẽ nặn, xé dán, xếp hình, xem tranh:
+ Vẽ các đường nét khác nhau, di màu, nặn,  xé, vò, xếp hình.
+ Xem tranh.

	- Hoạt động học:Tô màu con vịt


	MT 60:Trẻ biết hát và vận động đơn giản theo một vài bài hát/bản nhạc quen thuộc
	- Nghe hát, nghe nhạc với các giai điệu khác nhau; nghe âm thanh của các nhạc cụ.
- Hát và VĐ đơn giản theo nhạc.


	- Hoạt động chơi tập có chủ đích:Dạy hát: Con gà trống


	Tuần 2:Nhánh 2: Con vật trong rừng
(Thời gian thực hiện: từ ngày 31/03 đến ngày 04/04/2025)

	MỤC TIÊU
	NỘI DUNG
	HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC

	A. NUÔI DƯỠNG VÀ CHĂM SÓC SỨC KHỎE TRẺ

	MT3: Trẻ được uống nước đầy đủ, đảm bảo vệ sinh.
	- Uống nước sạch, đun sôi để nguội (ấm vào mùa đông), đảm bảo vệ sinh.
- Uống khoảng 0,8 - 1,6 lit/trẻ/ngày (kể cả nước trong thức ăn).
	- HĐ ăn, các HĐ trong ngày:  Giáo dục trẻ  uống đủ nước, uống nước khi có nhu cầu, uống nước  đã đun sôi để nguội.

	B NỘI DUNG GIÁO DỤC

	1.PHÁT TRIỂN VẬN ĐỘNG

	MT 12: Trẻ thực hiện phối hợp vận động tay-mắt: tung-bắt bóng với cô ở khoảng cách 1m; ném vào đích xa 1-1,2m
	- Tung, ném, bắt:
+ Tung bóng bằng hai tay.
+ Tung bóng qua dây.
+ Tung- bắt bóng với cô ở khoảng cách 1m.
- Ném vào đích xa 1-1,2m.
	- Hoạt động chơi tập có chủ đích:
+ Tung bóng bằng 2 tay


	2.PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC

	MT32: Trẻ chỉ hoặc lấy hoặccất đúngđồ chơi có kích thước to- nhỏ theo yêu cầu.
	- Kích thước to – nhỏ.

	- Hoạt động chơi tập có chủ đích:
+ Con vật to- con vật nhỏ.

	3.PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ

	MT39: Trẻ có thể nghe các bài thơ, đồng dao, ca dao, hò vè, câu đố, bài hát.
	- Nghe các bài thơ, đồng dao, ca dao, hò vè, câu đố, bài hát phù hợp với độ tuổi.
	- Hoạt động chơi tập có chủ đích:
+ Đồng dao: Con voi


	       4.PHÁT TRIỂN TÌNH CAMRV VÀ KNXH THẨM MỸ

	MT 54: Trẻ biết biểu lộ sự thân thiện với một số con vật quen thuộc/gần gũi: bắt chước tiếng kêu, gọi.
	Trẻ biết biểu lộ sự thân thiện với một số con vật quen thuộc/gần gũi: bắt chước tiếng kêu, gọi.
	-  Hoạt động với đồ vật
+  Xem tranh Con gà, con chó, con mèo
-Chơi tập buổi chiều: Trò chơi “Bắt chước tiếng kêu của các con vật”

	MT61: Trẻ thích tô màu, vẽ, nặn, xé, xếp hình, xem tranh (cầm bút di màu, vẽ nguệch ngoạc)
	- Vẽ nặn, xé dán, xếp hình, xem tranh:
+ Vẽ các đường nét khác nhau, di màu, nặn,  xé, vò, xếp hình.
+ Xem tranh.
	- Hoạt động chơi tập có chủ đích:Dán tai thỏ.
- Chơi, hoạt động với đồ vật:Xem sách tranh truyện các con vật; tô màu con vật.

	
	
	

	                                         Tuần 3: Nhánh 3: Con vật dưới nước
(Thời gian thực hiện: từ ngày 07/04 đến ngày 11/04/2025)

	MỤC TIÊU
	NỘI DUNG
	HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC

	A. NUÔI DƯỠNG VÀ CHĂM SÓC SỨC KHỎE TRẺ

	MT5: Trẻ được đảm bảo vệ sinh khi ở lớp.
	- Trẻ có ca cốc riêng, khăn mặt riêng, gối riêng,…đồ dùng cá nhân riêng và có kí hiệu.
	- Các HĐ ăn ngủ, vệ sinh: Đảm bảo trẻ có ca cốc, khăn mặt, gối… riêng, đồ dùng cá nhân riêng và có kí hiệu

	B NỘI DUNG GIÁO DỤC

	1.PHÁT TRIỂN VẬN ĐỘNG

	MT12: Trẻthực hiệnphối hợp vận động tay-mắt: tung-bắt bóng với cô ở khoảng cách 1m; ném vào đích xa 1-1,2m
	- Ném vào đích xa 1-1,2m.
	- Hoạt động chơi tập có chủ đích:
+ Ném vào đích xa 1-1,2m

	2.PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC

	MT29: Trẻ chỉ và nói được tên và  một vài đặc điểm nổi bật của các đồ vật, con vật, hoa quả quen thuộc. 
	- Tên và một số đặc điểm nổi bật của con vật, rau, hoa, quả quen thuộc.
	- Hoạt động chơi tập có chủ đích:
+ Nhận biết con tôm con cá.

	3.PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ

	MT41: Trẻ đọc được bài thơ, ca dao, đồng dao với sự giúp đỡ của cô giáo.
	- Đọc các đoạn thơ, bài thơ ngắn có 3 - 4 tiếng.
	- Hoạt động chơi tập có chủ đích:
+ Thơ: Con cá vàng


	4.PHÁT TRIỂN TÌNH CẢM  VÀ KNXH THẨM MỸ

	- MT 50: Trẻ biết thực hiện yêu cầu đơn giản của giáo viên.
	- Thực hiện một số yêu cầu đơn giản.
	- Các hoạt động trong ngày:Trẻ thực hiện một số yêu cầu đơn giản.


	MT61: Trẻ thích tô màu, vẽ, nặn, xé, xếp hình, xem tranh (cầm bút di màu, vẽ nguệch ngoạc)
	- Tô màu con cá heo.
	- Hoạt động chơi tập có chủ đích:Tô màu con cá heo.


	MT60: Trẻ biết hát và vận động đơn giản theo một vài bài hát/bản nhạc quen thuộc
	- Nghe hát, nghe nhạc với các giai điệu khác nhau; nghe âm thanh của các nhạc cụ.
- Hát và VĐ đơn giản theo nhạc.
	- Hoạt động chơi tập có chủ đích:
+ Nghe hát: Ếch ộp





	                                     Tuần 4: Nhánh 4: Côn trùng
Thời gian thực hiện: từ ngày 14/04/2025 đến ngày 18/04/2025

	MỤC TIÊU
	NỘI DUNG
	HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC

	A. NUÔI DƯỠNG VÀ CHĂM SÓC SỨC KHỎE TRẺ

	MT9: Trẻ được đảm bảo an toàn và phòng tránh một sốtai nạn thường gặp.
	- Rà soát các nguy cơ mất an toàn.
Các biện pháp phòng tránh một số tai nạn.
	- HĐ khác: Trẻ được đảm bảo an toàn mọi lúc mọi nơi

	B NỘI DUNG GIÁO DỤC

	1.PHÁT TRIỂN VẬN ĐỘNG

	MT11:Trẻ giữ được thăng bằng trong thực hiện vận động đi/chạy thay đổi tốc độ nhanh- chậm theo cô hoặc đi trong đường hẹp có bê vật trên tay.
	- - Tập đi, chạy:
+ Đi theo hiệu lệnh; Đi trong đường hẹp.
+ Đi có mang vật trên tay.
+ Chạy theo hướng thẳng.
+ Đứng co một chân..
	- Hoạt động chơi tập có chủ đích:
+ Bước lên xuống bục


	2.PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC

	MT29: Trẻ chỉ và nói được tên và  một vài đặc điểm nổi bật của các đồ vật, con vật, hoa quả quen thuộc. 
	- Tên và một số đặc điểm nổi bật của con vật, rau, hoa, quả quen thuộc.
	- Hoạt động chơi tập có chủ đích:
+ Nhận biết con ong con bướm

	3.PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ

	MT42: Trẻ biết kể lại đoạn truyện được nghe nhiều lần, có gợi ý.
	- Kể lại đoạn truyện được nghe nhiều lần có sự gợi ý của cô.

	- Hoạt động chơi tập có chủ đích:
+ Truyện: Cá và Chim

	4.PHÁT TRIỂN TÌNH CẢM VÀ KNXH THẨM MỸ

	- MT 50: Trẻ biết thực hiện yêu cầu đơn giản của giáo viên.
	- Thực hiện một số yêu cầu đơn giản.
	- Các hoạt động trong ngày:Trẻ thực hiện một số yêu cầu đơn giản.

	MT61: Trẻ thích tô màu, vẽ, nặn, xé, xếp hình, xem tranh (cầm bút di màu, vẽ nguệch ngoạc)
	- Tô màu con bướm
	- Hoạt động chơi tập có chủ đích:
+ Tô màu con bướm

	MT 60: Trẻ biết hát và vận động đơngiản theo một vài bài hát/bản nhạc quen thuộc
	- Nghe hát, nghe nhạc với các giai điệu khác nhau; nghe âm thanh của các nhạc cụ.
- Hát và VĐ đơn giản theo nhạc.
	+ Hoạt động học: Biểu diễn văn nghệ uối chủ đề.


                                                KẾ HOẠCH GIÁO DỤC TUẦN 27
  Chủ đề: Những con vật đáng yêu
            Chủ đề nhánh 1: Con vật trong gia đình
(Thời gian thực hiện: Từ ngày 17/03/2025 đến ngày 21/03/2025)
	Thứ

Thời
điểm
	Thứ hai 
17/03/2025
	Thứ ba
18/03/2025
	Thứ tư 
19/03/2025
	Thứ năm
20/03/2025
	Thứ sáu
21/03/2025

	


Đón trẻ, chơi, thể dục sáng
	* Đón trẻ, trò chuyện, chơi tập tự do:
- Đón trẻ vào lớp, trao đổi với phụ huynh tình hình của trẻ.
- Kiểm tra tủ tư trang quần áo của trẻ.
- Hướng dẫn trẻ tập cất tư trang  vào nơi quy định.
- Trò chuyện sáng: Trò chuyện vềcon gà, con chó, con mèo
- Chơi tập tự do ở các góc..
* Thể dục sáng: Tập bài thể dục “Chú gà trống”
+ Động tác hô hấp: Gà gáy
+ Động tác tay: Gà vỗ cánh
+ Động tác chân: Gà bới đất
+ Động tác bụng: Gà mổ thóc
* Điểm danh:
* Tắm nắng:

	
Chơi tập có chủ đích
	VĐCB: Nhún bật về phía trước 
- TCVĐ: Gà trong vườn rau
	Nhận biết  con gà, con chó.
	Kể chuyện trẻ nghe: Quả Trứng
	Tô màu con vịt
	Dạy hát: Gà trống
Trò chơi: Tai ai Tinh

	



Chơi hoạt động với đồ vật

	*  Trò chơi thao tác vai: 
+ Cửa hàng bán các con vật nuôi trong gia đình
*  Hoạt động với đồ vật: 
+  Xem tranh Con gà, con chó, con mèo
+ Tô màu con gà, con vịt, con chó
+ Xếpchuồng gà, chuồng chó.



	












Ăn, ngủ, vệ sinh.
	*Hoạt động ăn: 
- Trước khi ăn: Kê bàn ghế cho trẻ.
+ Chuẩn bị dụng cụ ăn uống.  Chia thức ăn cho trẻ.
- Trong khi ăn:
+ Cho trẻ sử dụng các từ “Mời cô”; “Mời bạn”;
+ Hướng dẫn trẻ tự xúc ăn.
+ Động viên trẻ ăn hết xuất. 
- Sau khi ăn:
+ Hướng dẫn trẻ cất bát, thìa, ghế vào nơi qui định.
+ Hướng dẫn hoặc nhắc trẻ lau miệng và lau tay.
+ Tập cho trẻ tự bưng cốc uống nước.
+ Nhắc trẻ không đùa nhiều hoặc chạy nhảy sau khi ăn.
*Hoạt động ngủ: 
- Trước khi ngủ: 
+  Hướng dẫn trẻ cùng chuẩn bị chỗ ngủ;
+ Kiểm tra, điều chỉnh nhiệt độ, ánh sáng phòng ngủ phù hợp;
+ Nhắc trẻ tự đi vệ sinh, cởi bớt quần áo, mũ khăn (nếu cần); tự đi đến chỗ ngủ.
+ Mở nhạc nhẹ nhàng để ru trẻ ngủ.
-Trong khi ngủ:
+ Rèn cho trẻ nằm ngủ đúng tư thế, giữ yên tĩnh phòng ngủ.
+ Theo dõi, chăm sóc giấc ngủ cho trẻ; xử lí kịp thời các tình huống xẩy ra trong khi trẻ ngủ
- Sau khi ngủ dậy:
+ Hướng dẫn trẻ lớn cùng cô dọn dẹp phòng ngủ;mở cửa để thông thoáng phòng. Làm vệ sinh nơi ngủ (chăn, đêm) nếu  có trẻ đái dầm.
+Lau mặt cho trẻ tỉnh ngủ và dỗ trẻ chơi.
+ Cho trẻ bé đi vệ sinh;  nhắc trẻ lớn tự đi vệ sinh
* Vệ sinh: 
- Hướng dẫn trẻ  tập đi vệ sinh đúng nơi quy định;
- Hướng dẫn trẻ tập một số thao tác đơn giản trong rửa tay, lau mặt.


	Chơi
tập buổi
chiều
	- Nghe đọc thơ, đồng dao:  “Con gà cục tác”; Nghe đọc truyện “Đôi bạn tốt”
- Học sách bé làm quen với toán
-Chơi luyện khéo tay : Xâu hạt, cài cúc.
- Chơi theo ý thích, chơi góc.

	
Trả trẻ
	- Nêu gương: 
+ Nghe tiêu chuẩn bé ngoan trong ngày, tuần.
+ Tập cắm cờ, tặng bé ngoan (cuối tuần)
- Vệ sinh:
+ Chải tóc cho trẻ.
+ Rửa tay, rửa mặt cho trẻ bé; nhắc trẻ lớn lau mặt, rửa tay.
- Trả trẻ:
+ Trao đổi nhanh với phụ huynh những thông tin nổi bật trong ngày.
về tình hình sức khỏe của trẻ.
+ Khuyến khích trẻ ạ/ chào cô, chào các bạn
- Vệ sinh phòng nhóm lớp, kiểm tra điện nước.



                                   
	






















Đánh giá
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…………………………………………………………………………………...........
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…………………………………………………………………………………..................................................................................................................................................
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  Chủ đề: Những con vật đáng yêu
Chủ đề nhánh 2: Con vật trong rừng
Thời gian thực hiện: Từ ngày 31/03/2025 đến ngày 04/04/2025
	Thứ

Thời
điểm
	Thứ hai 
31/03/2025
	Thứ ba
01/04/2025
	Thứ tư 
02/04/2025
	Thứ năm
03/04/2025
	Thứ sáu
04/04/2025

	


Đón trẻ, chơi, thể dục sáng
	* Đón trẻ, trò chuyện, chơi tập tự do:
- Đón trẻ vào lớp, trao đổi với phụ huynh tình hình của trẻ.
- Kiểm tra tủ tư trang quần áo của trẻ.
- Hướng dẫn trẻ tập cất tư trang  vào nơi quy định.
- Trò chuyện sáng: Trò chuyện theo nhóm nhỏvề các con vật trong rừng.
- Chơi tập tự do ở các góc..
* Thể dục sáng:
+ Hô  hấp: Hít vào, thở ra;
+ Tay: tay giơ cao, đưa ra phía trước.
+ Lưng, bụng, Lườn : Cúi người phía trước.
+  Chân : Co duỗi từng chân.
* Điểm danh:
* Tắm nắng:

	
Chơi tập có chủ đích
	VĐCB: Tung bóng bằng 2 tay
- TCVĐ: Ai nhanh nhất
	Nhận biết  con vật to, con vật  nhỏ
	Đồng dao: Con voi
	Dán tai thỏ
	VĐTN: Đố bạn
- Nghe hát: Chú thỏ con

	



Chơi hoạt động với đồ vật

	* Trò chơi thao tác vai: 
+ Bác sĩ thú y
* Hoạt động với đồ vật: 
- Xếp vườn bách thú
- Xem sách, tranh truyện các con vật.
- Tô màu con vật

	












Ăn, ngủ, vệ sinh.
	*Hoạt động ăn: 
- Trước khi ăn: Kê bàn ghế cho trẻ.
+ Chuẩn bị dụng cụ ăn uống.  Chia thức ăn cho trẻ.
- Trong khi ăn:
+ Cho trẻ sử dụng các từ “Mời cô”; “Mời bạn”;
+ Hướng dẫn trẻ tự xúc ăn.
+ Động viên trẻ ăn hết xuất. 
- Sau khi ăn:
+ Hướng dẫn trẻ cất bát, thìa, ghế vào nơi qui định.
+ Hướng dẫn hoặc nhắc trẻ lau miệng và lau tay.
+ Tập cho trẻ tự bưng cốc uống nước.
+ Nhắc trẻ không đùa nhiều hoặc chạy nhảy sau khi ăn.
*Hoạt động ngủ: 
- Trước khi ngủ: 
+  Hướng dẫn trẻ cùng chuẩn bị chỗ ngủ;
+ Kiểm tra, điều chỉnh nhiệt độ, ánh sáng phòng ngủ phù hợp;
+ Nhắc trẻ tự đi vệ sinh, cởi bớt quần áo, mũ khăn (nếu cần); tự đi đến chỗ ngủ.
+ Mở nhạc nhẹ nhàng để ru trẻ ngủ.
-Trong khi ngủ:
+ Rèn cho trẻ nằm ngủ đúng tư thế, giữ yên tĩnh phòng ngủ.
+ Theo dõi, chăm sóc giấc ngủ cho trẻ; xử lí kịp thời các tình huống xẩy ra trong khi trẻ ngủ
- Sau khi ngủ dậy:
+ Hướng dẫn trẻ lớn cùng cô dọn dẹp phòng ngủ;mở cửa để thông thoáng phòng. Làm vệ sinh nơi ngủ (chăn, đêm) nếu  có trẻ đái dầm.
+Lau mặt cho trẻ tỉnh ngủ và dỗ trẻ chơi.
+ Cho trẻ bé đi vệ sinh;  nhắc trẻ lớn tự đi vệ sinh
* Vệ sinh: 
- Hướng dẫn trẻ  tập đi vệ sinh đúng nơi quy định;
- Hướng dẫn trẻ tập một số thao tác đơn giản trong rửa tay, lau mặt.


	Chơi
tập buổi
chiều
	- Chơi với sách “ Bé LQVT”
- Nghe đọc đồng dao “Con voi”
- Trò chơi: “Con gì biến mất”
- Chơi với đồ chơi dây kéo, nước
- Chơi tập theo ý thích



	
Trả trẻ
	- Nêu gương: 
+ Nghe tiêu chuẩn bé ngoan trong ngày, tuần.
+ Tập cắm cờ, tặng bé ngoan (cuối tuần)
- Vệ sinh:
+ Chải tóc cho trẻ.
+ Rửa tay, rửa mặt cho trẻ bé; nhắc trẻ lớn lau mặt, rửa tay.
- Trả trẻ:
+ Trao đổi nhanh với phụ huynh những thông tin nổi bật trong ngày.
về tình hình sức khỏe của trẻ.
+ Khuyến khích trẻ ạ/ chào cô, chào các bạn
- Vệ sinh phòng nhóm lớp, kiểm tra điện nước.

	






















Đánh giá
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  Chủ đề: Những con vật đáng yêu
Chủ đề nhánh 3: Con vật dưới nước
Thời gian thực hiện: Từ ngày 07/04/2025 đến ngày 11/04/2025
	Thứ

Thời
điểm
	Thứ hai 
07/04/2025
	Thứ ba
08/04/2025
	Thứ tư 
09/04/2025
	Thứ năm
10/04/2025
	Thứ sáu
11/04/2025

	


Đón trẻ, chơi, thể dục sáng
	* Đón trẻ:
- Đón trẻ vào lớp, sát khuẩn tay cho  trẻ, trao đổi với phụ huynh tình hình của trẻ.
- Kiểm tra tủ tư trang quần áo của trẻ.
- Hướng dẫn trẻ tập cất tư trang  vào nơi quy định.
- Trò chuyện sáng: Trò chuyện với trẻ về các con vật số dưới nước như: con cá, con cua, con tôm….
- Hướng trẻ vào góc chơi.
* Tập bài thể dục buổi sáng: Tập theo nhạc bài “Cá vàng bơi”
* Điểm danh:
* Tắm nắng:


	
Chơi tập có chủ đích
	VĐCB: Ném vào đích xa 1-1,2m
- TCVĐ: Con rùa
	Nhận biết  con cá, con tôm
	Thơ: Con cá vàng
	Tô màu con cá heo
	Nghe hát: Ếch ộp
- Trò chơi: Ai đoán giỏi

	



Chơi hoạt động với đồ vật

	* Trò chơi thao tác vai
+ Nấu các món ăn từ cá
+ Cửa hàng bán các con vật sống dưới nước
* Hoạt động vơi đồ vật
+  Trẻ tập mở sách, lật từng trang sách xem các con vật sống dưới nước.
+ Xây bể cá
+ Biểu diễn các bài hát về chủ đề



	












Ăn, ngủ, vệ sinh.
	*Hoạt động ăn: 
- Trước khi ăn: Kê bàn ghế cho trẻ.
+ Chuẩn bị dụng cụ ăn uống.  Chia thức ăn cho trẻ.
- Trong khi ăn:
+ Cho trẻ sử dụng các từ “Mời cô”; “Mời bạn”;
+ Hướng dẫn trẻ tự xúc ăn.
+ Động viên trẻ ăn hết xuất. 
- Sau khi ăn:
+ Hướng dẫn trẻ cất bát, thìa, ghế vào nơi qui định.
+ Hướng dẫn hoặc nhắc trẻ lau miệng và lau tay.
+ Tập cho trẻ tự bưng cốc uống nước.
+ Nhắc trẻ không đùa nhiều hoặc chạy nhảy sau khi ăn.
*Hoạt động ngủ: 
- Trước khi ngủ: 
+  Hướng dẫn trẻ cùng chuẩn bị chỗ ngủ;
+ Kiểm tra, điều chỉnh nhiệt độ, ánh sáng phòng ngủ phù hợp;
+ Nhắc trẻ tự đi vệ sinh, cởi bớt quần áo, mũ khăn (nếu cần); tự đi đến chỗ ngủ.
+ Mở nhạc nhẹ nhàng để ru trẻ ngủ.
-Trong khi ngủ:
+ Rèn cho trẻ nằm ngủ đúng tư thế, giữ yên tĩnh phòng ngủ.
+ Theo dõi, chăm sóc giấc ngủ cho trẻ; xử lí kịp thời các tình huống xẩy ra trong khi trẻ ngủ
- Sau khi ngủ dậy:
+ Hướng dẫn trẻ lớn cùng cô dọn dẹp phòng ngủ;mở cửa để thông thoáng phòng. Làm vệ sinh nơi ngủ (chăn, đêm) nếu  có trẻ đái dầm.
+Lau mặt cho trẻ tỉnh ngủ và dỗ trẻ chơi.
+ Cho trẻ bé đi vệ sinh;  nhắc trẻ lớn tự đi vệ sinh
* Vệ sinh: 
- Hướng dẫn trẻ  tập đi vệ sinh đúng nơi quy định;
- Hướng dẫn trẻ tập một số thao tác đơn giản trong rửa tay, lau mặt.


	Chơi
tập buổi
chiều
	+ Vận động theo nhạc: cá vàng bơi, tôm cua cá thi tài
+ Đọc đồng dao ca dao về các con vật sống dưới nước: Em là con cá, ếch ở dưới ao.



	
Trả trẻ
	- Nêu gương: 
+ Nghe tiêu chuẩn bé ngoan trong ngày, tuần.
+ Tập cắm cờ, tặng bé ngoan (cuối tuần)
- Vệ sinh:
+ Chải tóc cho trẻ.
+ Rửa tay, rửa mặt cho trẻ bé; nhắc trẻ lớn lau mặt, rửa tay.
- Trả trẻ:
+ Trao đổi nhanh với phụ huynh những thông tin nổi bật trong ngày.
về tình hình sức khỏe của trẻ.
+ Khuyến khích trẻ ạ/ chào cô, chào các bạn
- Vệ sinh phòng nhóm lớp, kiểm tra điện nước.
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                                          KẾ HOẠCH GIÁO DỤC TUẦN 30
  Chủ đề: Những con vật đáng yêu
Chủ đề nhánh 4: Côn trùng
Thời gian thực hiện: Từ ngày 14/04/2025 đến ngày 18/04/2025
	Thứ

Thời
điểm
	Thứ hai 
14/04/2025
	Thứ ba
15/04/2025
	Thứ tư 
16/04/2025
	Thứ năm
17/ 04/2025
	Thứ sáu
18/04/2025

	


Đón trẻ, chơi, thể dục sáng
	* Đón trẻ,trò chuyện
- Đón trẻ vào lớp, sát khuẩn tay cho  trẻ, trao đổi với phụ huynh tình hình của trẻ.
- Kiểm tra tủ tư trang quần áo của trẻ.
- Hướng dẫn trẻ tập cất tư trang  vào nơi quy định.
- Trò chuyện sáng: Trò chuyện với trẻ về các con côn trùng
- Hướng trẻ vào góc chơi.
* Tập bài thể dục buổi sáng: Tập theo nhạc bài “Ba con bướm”
+ Động tác 1: Tay – : Đưa hai tay trước mặt lên cao
+ Động tác 2: Bụng – Hai tay lên cao cúi người xuống
+  Động tác 3: Chân – Đứng nhún hai đầu gối
* Điểm danh:
* Tắm nắng:

	
Chơi tập có chủ đích
	VĐCB: 
Bước lên xuống bục
- TCVĐ: Ném bóng
	Nhận biết  con ong, con bướm
	Truyện: Cá và chim
	Tô màu con bướm
	Biểu diễn văn nghệ cuối chủ đề

	



Chơi hoạt động với đồ vật

	* Trò chơi thao tác vai
+ Cửa hàng bán mật ong
* Góc sách truyện
+  Trẻ tập mở sách, lật từng trang sách xem con ong, con bướm.
+ Xếp tổ ong


	












Ăn, ngủ, vệ sinh.
	*Hoạt động ăn: 
- Trước khi ăn: Kê bàn ghế cho trẻ.
+ Chuẩn bị dụng cụ ăn uống.  Chia thức ăn cho trẻ.
- Trong khi ăn:
+ Cho trẻ sử dụng các từ “Mời cô”; “Mời bạn”;
+ Hướng dẫn trẻ tự xúc ăn.
+ Động viên trẻ ăn hết xuất. 
- Sau khi ăn:
+ Hướng dẫn trẻ cất bát, thìa, ghế vào nơi qui định.
+ Hướng dẫn hoặc nhắc trẻ lau miệng và lau tay.
+ Tập cho trẻ tự bưng cốc uống nước.
+ Nhắc trẻ không đùa nhiều hoặc chạy nhảy sau khi ăn.
*Hoạt động ngủ: 
- Trước khi ngủ: 
+  Hướng dẫn trẻ cùng chuẩn bị chỗ ngủ;
+ Kiểm tra, điều chỉnh nhiệt độ, ánh sáng phòng ngủ phù hợp;
+ Nhắc trẻ tự đi vệ sinh, cởi bớt quần áo, mũ khăn (nếu cần); tự đi đến chỗ ngủ.
+ Mở nhạc nhẹ nhàng để ru trẻ ngủ.
-Trong khi ngủ:
+ Rèn cho trẻ nằm ngủ đúng tư thế, giữ yên tĩnh phòng ngủ.
+ Theo dõi, chăm sóc giấc ngủ cho trẻ; xử lí kịp thời các tình huống xẩy ra trong khi trẻ ngủ
- Sau khi ngủ dậy:
+ Hướng dẫn trẻ lớn cùng cô dọn dẹp phòng ngủ;mở cửa để thông thoáng phòng. Làm vệ sinh nơi ngủ (chăn, đêm) nếu  có trẻ đái dầm.
+Lau mặt cho trẻ tỉnh ngủ và dỗ trẻ chơi.
+ Cho trẻ bé đi vệ sinh;  nhắc trẻ lớn tự đi vệ sinh
* Vệ sinh: 
- Hướng dẫn trẻ  tập đi vệ sinh đúng nơi quy định;
- Hướng dẫn trẻ tập một số thao tác đơn giản trong rửa tay, lau mặt.


	Chơi
tập buổi
chiều
	+ Học sách LQVT
+ Vận động theo nhạc: Ong và bướm
- Chơi theo ý thích, chơi góc, xếp đồ chơi gọn gàng sau khi chơi
+ Trò chơi: con bọ rừa.


	
Trả trẻ
	- Nêu gương: 
+ Nghe tiêu chuẩn bé ngoan trong ngày, tuần.
+ Tập cắm cờ, tặng bé ngoan (cuối tuần)
- Vệ sinh:
+ Chải tóc cho trẻ.
+ Rửa tay, rửa mặt cho trẻ bé; nhắc trẻ lớn lau mặt, rửa tay.
- Trả trẻ:
+ Trao đổi nhanh với phụ huynh những thông tin nổi bật trong ngày.
về tình hình sức khỏe của trẻ.
+ Khuyến khích trẻ ạ/ chào cô, chào các bạn
- Vệ sinh phòng nhóm lớp, kiểm tra điện nước.
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III. XÁC ĐỊNH  MỤC TIÊU CHƯA ĐẠT, NỘI DUNG CHƯA THỰC HIỆN VÀ NGUYÊN NHÂN TRONG QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN CHỦ ĐỀ CẦN TIẾP TỤC THỰC HIỆN Ở CHỦ ĐỀ SAU
1. Các mục tiêu chưa đạt, nguyên nhân và biện pháp:
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
2. Các nội dung chưa thực hiện, nguyên nhân và biện pháp
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
KẾ HOẠCH CHỦ ĐỀ: MÙA HÈ ĐẾN
(Thời gian thực hiện 3 tuần: Từ ngày 21/04/2025  đến ngày 09/05 /2025)
Tên nhóm lớp: Nhóm trẻ 25-36 tháng tuổi
Số lượng trẻ trong nhóm lớp: 20 trẻ
Só giáo viên nhóm lớp:02
Tên giáo viên:
1. Phạm Thị Tâm
2. Nguyễn Thị Dịu
I.MỤC TIÊU, NỘI DUNG VÀ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC
Tuần 1: Chủ đề nhánh 1: Nước
	Thời gian thực hiện: từ ngày 21/4 đến ngày 25/4/2025

	MỤC TIÊU
	NỘI DUNG
	HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC

	A. NUÔI DƯỠNG VÀ CHĂM SÓC SỨC KHỎE TRẺ

	MT3:Trẻ được uống nước đầy đủ, đảm bảo vệ sinh.
	- - Uống nước sạch, đun sôi để nguội (ấm vào mùa đông), đảm bảo vệ sinh.
- Uống khoảng 0,8 - 1,6 lit/trẻ/ngày (kể cả nước trong thức ăn).
	- HĐ ăn, các HĐ trong ngày:  Giáo dục trẻ  uống đủ nước , uống nước khi có nhu cầu, uống nước  đã đun sôi để nguội.

	B NỘI DUNG GIÁO DỤC

	1.PHÁT TRIỂN VẬN ĐỘNG

	MT10: Trẻ thực hiện được các động tác trong bài thập thể dục: hít thở, tay, lưng/bụng và chân
	-  Hô hấp: tập hít vào, thở ra.
- Tay: giơ cao, đưa ra phía trước, đưa sang ngang, đưa ra sau kết hợp với lắc bàn tay.
- Lưng, bụng, lườn: cúi về phía trước, nghiêng người sang hai bên, vặn người sang hai bên.
- Chân: ngồi xuống, đứng lên, co duỗi từng chân.
	- Hoạt động chơi tập có chủ đích: trẻ tập bài tập phát triển chung trước khi tập vận động cơ bản
Hoạt động thể dục buổi sáng: Trẻ được tập các động tác hô  hấp, tay bụng và chân


	MT 11:Trẻ giữ được thăng bằng trong thực hiện vận động đi/chạy thay đổi tốc độ nhanh- chậm theo cô hoặc đi trong đường hẹp có bê vật trên tay.
	- Tập đi, chạy:
+ Đi theo hiệu lệnh; Đi trong đường hẹp.
+ Đi có mang vật trên tay.
+ Chạy theo hướng thẳng.
+ Đứng co một chân..
	- Hoạt động chơi tập có chủ đích: VĐCB:  Đi có mang vật trên tay
- TCVĐ:Trời nắng trời mưa

	2.PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC

	MT25: Trẻ biết sờ nắn, nhìn, nghe, nếm, ngửi để nhận biết đặc điểm nổi bật của đối tượng.  

	-. Tìm đồ vật vừa mới cất giấu.
- Nghe và nhận biết âm thanh của một số đồ vật, tiếng kêu của một số con vật quen thuộc. Sờ nắn, nhìn, ngửi...đồ vật, hoa, quả để nhận biết đặc điểm nổi bật.Sờ nắn đồ vật, đồ chơi để nhận biết cứng - mềm, trơn (nhẵn) – xù xì.Nếm vị của một số thức ăn, quả (ngọt, mặn, chua)

	- Hoạt động chơi tập có chủ đích: Nhận biết  nước


	3.PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ

	MT 38 :Trẻ có thể hiểu nội dung truyện ngắn đơn giản: trả lời được các câu hỏi về tên truyện, tên hành động của nhân vật
	-  Nghe các truyện ngắn đơn giản.
	- Hoạt động chơi tập có chủ đích: câu chuyện về giọt nước

	MT 46: Trẻ lắng nghe khi người lớn đọc sách
	- Lắng nghe khi người lớn đọc sách
	Hoạt động chơi tập tự do: Kể truyện: Giọt nước tý xíu, đám mây đen xấu xí

	MT 47: Trẻ biết xem tranh và gọi tên các nhân vật, sự vật,hành động gần gũi trong tranh.
	- Xem tranh, gọi tên các nhân vật, sự vật, hành động trong tranh.
	- Hoạt động chơi tập tự do: Xem tranh về các nguồn nước

	4.PHÁT TRIỂN TÌNH CẢM KỸ NĂNG XÃ HỘI THẨM MỸ

	MT60: Trẻ biết hát và vận động đơn giản theo một vài bài hát/bản nhạc quen thuộc
	Nghe hát, nghe nhạc với các giai điệu khác nhau; nghe âm thanh của các nhạc cụ.
- Hát và VĐ đơn giản theo nhạc.
	- Hoạt động chơi tập có chủ đích: Dạy hát: Mùa hè đến
- Trò chơi: Tai ai tinh


	MT61: Trẻ thích tô màu, vẽ, nặn, xé, xếp hình, xem tranh (cầm bút di màu, vẽ nguệch ngoạc)
	- Vẽ nặn, xé dán, xếp hình, xem tranh:
+ Vẽ các đường nét khác nhau, di màu, nặn,  xé, vò, xếp hình.
+ Xem tranh
	- Hoạt động chơi tập có chủ đích: -Vẽ mưa





	                                 Tuần 2: Chủ đề nhánh 2: Mùa hè đến
(Thời gian thực hiện: từ ngày 28/4 đến ngày 02/ 5/ 2024)

	MỤC TIÊU
	NỘI DUNG
	HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC

	A. NUÔI DƯỠNG VÀ CHĂM SÓC SỨC KHỎE TRẺ

	MT9: Trẻ được đảm bảo an toàn và phòng tránh một số tai nạn thường gặp.
	-  Rà soát các nguy cơ mất an toàn.
- Các biện pháp phòng tránh một số tai nạn.

	- Các hoạt động trong ngày: Đảm bảo đồ dùng đồ chơi cho trẻ an toàn,xử lý các đồ chơi và hỏng. Đảm bảo trẻ được an toàn mọi lúc mọi nơi

	B NỘI DUNG GIÁO DỤC

	1.PHÁT TRIỂN VẬN ĐỘNG

	MT14: Trẻ thể hiện được sức mạnh của cơ bắp trong vận động bật, ném, đá bóng, ném xa lên phía trước bằng một tay(tối thiểu 1,5m).

	- Nhún bật:
+ Nhún, bật tại chỗ.
+ Bật qua vạch kẻ (bật qua các vòng).
- Ném, đá bóng:
 Ném bóng về trước (ném xa bằng 1 tay)
+ Ném bóng trúng đích (đích xa 70-100cm)
+ Ném xa lên phía trước bằng một tay (tối thiểu 1,5m).
+ Đá bóng.
	- Hoạt động chơi tập có chủ đích:
+ Ném xa lên phía trước bằng một tay (tối thiểu 1,5m).


	MT20: Trẻ biết bỏ rác đúng nơi quy định
	Uống sữa, ăn bánh xong bỏ rác vào thùng
- Nhặt lá cây rụng bỏ vào thùng rác khi tham gia hoạt động dạo chơi ngoài vườn.
- Bỏ rác đúng nơi quy định
	- Các hoạt động trong ngày: Trẻ ăn hay uống sữa ở lớp biết bỏ rác đúng nơi quy định. Giờ chơi tự do cho trẻ ra tắm nắng và chơi đồ chơi ngoài trời trẻ thấy rác vànhặt bỏ vào thùng rác

	2.PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC

	MT 29:Trẻ chỉ và nói được tên và  một vài đặc điểm nổi bật của các đồ vật, con vật, hoa quả quen thuộc. 

	-Tên, đặc điểm nổi bật, công dụng và cách sử dụng đồ dùng, đồ chơi quen thuộc.
- Đồ dùng, đồ chơi của bản thân và nhóm lớp.
- Tên và một số đặc điểm nổi bật của con vật, rau, hoa, quả quen thuộc.
	- Hoạt động chơi tập tự do: Trẻ nhận biệt được thời tiết mùa hè nóng và biết tên gọi của mũ, ô và cách sử dụng để che nắng che mưa.....

	3.PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ

	MT 39: Trẻ có thể nghe các bài thơ, đồng dao, ca dao, hò vè, câu đố, bài hát.
	Nghe các bài thơ, đồng dao, ca dao, hò vè, câu đố, bài hát phù hợp với độ tuổi.
	- Hoạt động chơi tập có chủ đích:Thơ: trưa hè
Hoạt động chơi tập tự do: Nghe các bài thơ, đồng dao, ca dao, hò vè, câu đố, bài hát. 
+ Chơi các trò chơi dân gian: tập tầm vông, nu na nu nống, kéo cưa lừa xẻ

	MT 41: Trẻ đọc được bài thơ, ca dao, đồng dao với sự giúp đỡ của cô giáo.
	- Đọc các đoạn thơ, bài thơ ngắn có 3 - 4 tiếng.
	Hoạt động chơi tập có chủ đích: Thơ: trưa hè


	4.PHÁT TRIỂN TÌNH CẢM KỸ NĂNG XÃ HỘI THẨM MỸ

	MT 57: Trẻ biết thể hiện một số hành vi văn hóa giao tiếp đơn giản qua trò chơi giả bộ (trò chơi bế em, khấy bột cho em bé, nghe điện thoại...).
	+Thực hiện một số quy định đơn giản trong sinh hoạt ở nhóm lớp: xếp hàng chờ đến lượt, để đồ chơi vào nơi quy định.
	- Hoạt động chơi tập có chủ đích:Bé chờ đến lượt


	MT 60: Trẻ biết hát và vận động đơn giản theo một vài bài hát/bản nhạc quen thuộc
	+ Nghe hát, nghe nhạc với các giai điệu khác nhau; nghe âm thanh của các nhạc cụ.
- Hát và VĐ đơn giản theo nhạc.
	- Hoạt động chơi tập có chủ đích:Dạy hát: Ếch ộp . Nghe hát: Cháu vẽ ông mặt trời


	MT 61: Trẻ thích tô màu, vẽ, nặn, xé, xếp hình, xem tranh (cầm bút di màu, vẽ nguệch ngoạc)
	- Vẽ nặn, xé dán, xếp hình, xem tranh:
+ Vẽ các đường nét khác nhau, di màu, nặn,  xé, vò, xếp hình.
+ Xem tranh.
	- Hoạt động chơi tập có chủ đích:
+ Vẽ các tia nắng.
+ Tập chăm sóc cây
+ Hát, múa về chủ đề



	Tuần 3: Chủ đề nhánh 3: Trang phục mùa hè
(Thời gian thực hiện: từ ngày 05/ 5 đến ngày 09/ 5/ 2025)

	MỤC TIÊU
	NỘI DUNG
	HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC

	A. NUÔI DƯỠNG VÀ CHĂM SÓC SỨC KHỎE TRẺ

	MT 8:Trẻ được đảm bảo an toàn trước dịch bệnh.
	- Phòng tránh các bệnh thường gặp:  sởi, thủy đậu, sốt xuất huyết, covid 19…
- Thực hiện việc rửa tay, sát khuẩn, đeo khẩu trang…
- Các biện pháp phòng tránh các dịch bệnh truyền nhiễm.
- Tiêm chủng đầy đủ.

	HĐ đón trả trẻ: cô trao đổi với phụ huynh để PH có biện pháp phòng chống dịch bệnh cho trẻ
Các hoạt động hàng ngày : cô vệ sinh sạch sẽ cho trẻ,vệ sinh đồ dùng, đồ chơi ở lớp sạch sẽ để tránh các bệnh về đường hô hấp

	B NỘI DUNG GIÁO DỤC

	1.PHÁT TRIỂN VẬN ĐỘNG

	MT 14:Trẻ thể hiện được sức mạnh của cơ bắp trong vận động bật, ném, đá bóng, ném xa lên phía trước bằng một tay (tối thiểu 1,5m).

	- Nhún bật:
+ Nhún, bật tại chỗ.
+ Bật qua vạch kẻ (bật qua các vòng).
- Ném, đá bóng:
 Ném bóng về trước (ném xa bằng 1 tay)
+ Ném bóng trúng đích (đích xa 70-100cm)
+ Ném xa lên phía trước bằng một tay (tối thiểu 1,5m).
+ Đá bóng.
	- Hoạt động chơi tập có chủ đích:
+  Bật qua các vòng.

	2.PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC

	MT 29 : Trẻ chỉ và nói được tên và  một vài đặc điểm nổi bật của các đồ vật, con vật, hoa quả quen thuộc
	- -Tên, đặc điểm nổi bật, công dụng và cách sử dụng đồ dùng, đồ chơi quen thuộc.

	- Hoạt động chơi tập có chủ đích:
+ trang phục mùa hè

	3.PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ

	MT 38: Trẻ có thể hiểu nội dung truyện ngắn đơn giản: trả lời được các câu hỏi về tên truyện, tên hành động của nhân vật.
	-  Nghe các truyện ngắn đơn giản
	Hoạt động chơi tập có chủ đích: Truyện: Chiếc ô của Thỏ trắng

	MT 42: Trẻ biết kể lại đoạn truyện được nghe nhiều lần, có gợi ý.
	- Kể lại đoạn truyện được nghe nhiều lần có sự gợi ý của cô.
	- Hoạt động chơi tập có chủ đích:
+ Truyện: Chiếc ô của Thỏ trắng

	4.PHÁT TRIỂN TÌNH CẢM KỸ NĂNG XÃ HỘI THẨM MỸ

	-MT 49 :Thể hiện điều mình thích, không thích.
	-Nhận biết một số đồ dùng, đồ chơi yêu thích của mình.
	- Hoạt động chơi tập tự do:trẻ biết lựa chọn trang phục mùa hè mà trẻ thích
- Hoạt động chơi tự do: trẻ được chọn vai chơi theo ý thích
+  Mặc quần áo cho em búp bê
+ Cửa hàng bán quần áo.

	MT 60: Trẻ biết hát và vận động đơn giản theo một vài bài hát/bản nhạc quen thuộc
	- Nghe hát, nghe nhạc với các giai điệu khác nhau; nghe âm thanh của các nhạc cụ.
- Hát và VĐ đơn giản theo nhạc.

	- Hoạt động chơi tập có chủ đích:
+ VĐTN: Biểu diễn văn nghệ cuối chủ đề

	MT 61: Trẻ thích tô màu, vẽ, nặn, xé, xếp hình, xem tranh (cầm bút di màu, vẽ nguệch ngoạc)
	- Vẽ nặn, xé dán, xếp hình, xem tranh:
+ Vẽ các đường nét khác nhau, di màu, nặn,  xé, vò, xếp hình
+ Xem tranh.









	- Hoạt động chơi tập có chủ đích:Tô màu chiếc ô


                                           KẾ HOẠCH GIÁO DỤC TUẦN 31
  Chủ đề: Mùa hè đến
Chủ đề nhánh 1: Nước
Thời gian thực hiện: Từ ngày 21/04/2025 đến ngày 25/04/2025
	Thứ

Thời
điểm
	Thứ hai 
21/04/2025
	Thứ ba
22/04/2025
	Thứ tư 
23/04/2025
	Thứ năm
24/ 04/2025
	Thứ sáu
25/04/2025

	


Đón trẻ, chơi, thể dục sáng
	* Đón trẻ, trò chuyện
- Đón trẻ vào lớp, trao đổi với phụ huynh tình hình của trẻ.
- Kiểm tra tủ tư trang quần áo của trẻ.
- Hướng dẫn trẻ tập cất tư trang  vào nơi quy định.
- Trò chuyện với trẻ về chủ đề
- Hướng trẻ vào góc chơi
* Tập bài thể dục buổi sáng: Tập với bài “Trời nắng trời mưa”
- Hô hấp: Tập hít vào, thở ra.
- Tay: Giơ cao, đưa ra phía trước
- Lưng, bụng, lườn: vặn người sang hai bên.
- Chân: Ngồi xuống, đứng lên.
* Tắm nắng:
* Điểm danh:

	
Chơi tập có chủ đích
	VĐCB: Đi có mang vật trên tay
- TCVĐ: Trời nắng trời mưa.
	Nhận biết về nước
	Truyện: Câu chuyện về giọt nước
	Vẽ mưa
	Dạy hát: Mùa hè đến
- Trò chơi: Tai ai tinh

	



Chơi hoạt động với đồ vật

	* Trò chơi thao tác vai: 
+ Tập chăm sóc em, tắm cho em
* Hoạt động với đồ vật:
+ Xem tranh về các nguồn nước              
+ Xây bể nước       












	












Ăn, ngủ, vệ sinh.
	*Hoạt động ăn: 
- Trước khi ăn: Kê bàn ghế cho trẻ.
+ Chuẩn bị dụng cụ ăn uống.  Chia thức ăn cho trẻ.
- Trong khi ăn:
+ Cho trẻ sử dụng các từ “Mời cô”; “Mời bạn”;
+ Hướng dẫn trẻ tự xúc ăn.
+ Động viên trẻ ăn hết xuất. 
- Sau khi ăn:
+ Hướng dẫn trẻ cất bát, thìa, ghế vào nơi qui định.
+ Hướng dẫn hoặc nhắc trẻ lau miệng và lau tay.
+ Tập cho trẻ tự bưng cốc uống nước.
+ Nhắc trẻ không đùa nhiều hoặc chạy nhảy sau khi ăn.
*Hoạt động ngủ: 
- Trước khi ngủ: 
+  Hướng dẫn trẻ cùng chuẩn bị chỗ ngủ;
+ Kiểm tra, điều chỉnh nhiệt độ, ánh sáng phòng ngủ phù hợp;
+ Nhắc trẻ tự đi vệ sinh, cởi bớt quần áo, mũ khăn (nếu cần); tự đi đến chỗ ngủ.
+ Mở nhạc nhẹ nhàng để ru trẻ ngủ.
-Trong khi ngủ:
+ Rèn cho trẻ nằm ngủ đúng tư thế, giữ yên tĩnh phòng ngủ.
+ Theo dõi, chăm sóc giấc ngủ cho trẻ; xử lí kịp thời các tình huống xẩy ra trong khi trẻ ngủ
- Sau khi ngủ dậy:
+ Hướng dẫn trẻ lớn cùng cô dọn dẹp phòng ngủ;mở cửa để thông thoáng phòng. Làm vệ sinh nơi ngủ (chăn, đêm) nếu  có trẻ đái dầm.
+Lau mặt cho trẻ tỉnh ngủ và dỗ trẻ chơi.
+ Cho trẻ bé đi vệ sinh;  nhắc trẻ lớn tự đi vệ sinh
* Vệ sinh: 
- Hướng dẫn trẻ  tập đi vệ sinh đúng nơi quy định;
- Hướng dẫn trẻ tập một số thao tác đơn giản trong rửa tay, lau mặt.


	Chơi
tập buổi
chiều
	- Hoạt động chung :  
+ Nghe các bài thơ, đồng dao, ca dao, hò vè, câu đố, bài hát. 
+ Chơi các trò chơi: tập tầm vông, nu na nu nống, kéo cưa lừa xẻ
+ Kể truyện: Giọt nước tý xíu, đám mây đen xấu xí
- Tập rửa tay đúng cách.













	
Trả trẻ
	- Nêu gương: 
+ Nghe tiêu chuẩn bé ngoan trong ngày, tuần.
+ Tập cắm cờ, tặng bé ngoan (cuối tuần)
- Vệ sinh:
+ Chải tóc cho trẻ.
+ Rửa tay, rửa mặt cho trẻ bé; nhắc trẻ lớn lau mặt, rửa tay.
- Trả trẻ:
+ Trao đổi nhanh với phụ huynh những thông tin nổi bật trong ngày.
về tình hình sức khỏe của trẻ.
+ Khuyến khích trẻ ạ/ chào cô, chào các bạn
- Vệ sinh phòng nhóm lớp, kiểm tra điện nước.

	











Đánh giá
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                                          KẾ HOẠCH GIÁO DỤC TUẦN 32
  Chủ đề: Mùa hè đến
Chủ đề nhánh 2: Mùa hè đến
Thời gian thực hiện: Từ ngày 28/04/2025 đến ngày 02/05/2025
	Thứ

Thời
điểm
	Thứ hai 
28/04/2025
	Thứ ba
29/04/2025
	Thứ tư 
30/04/2025
	Thứ năm
01/ 05/2025
	Thứ sáu
02/05/2025

	


Đón trẻ, chơi, thể dục sáng
	* Đón trẻ, trò chuyện
- Đón trẻ vào lớp, trao đổi với phụ huynh tình hình của trẻ.
- Kiểm tra tủ tư trang quần áo của trẻ.
- Hướng dẫn trẻ tập cất tư trang  vào nơi quy định.
- Trò chuyện với trẻ về chủ đề
- Hướng trẻ vào góc chơi
* Tập bài thể dục buổi sáng: Tập với bài “Trời nắng trời mưa”
- Hô hấp: Tập hít vào, thở ra.
- Tay: Giơ cao, đưa ra phía trước
- Lưng, bụng, lườn: vặn người sang hai bên.
- Chân: Ngồi xuống, đứng lên.
* Tắm nắng:
* Điểm danh:

	
Chơi tập có chủ đích
	VĐCB:Ném xa lên phía trước bằng một tay (tối thiểu 1,5m).
- TCVĐ: Nắng và mưa
	Bé chờ đến lượt

	Thơ: Trưa hè
	Vẽ các tia nắng
	Nghe hát: Cháu vẽ ông mặt trời
TCVĐ: Thi ai gỏi

	



Chơi hoạt động với đồ vật

	* Trò chơi thao tác vai: 
+ Nấu ăn,  
+ Ru em ngủ
* Hoạt động với đồ vật:
+ Xem tranh về thời tiết và các hoạt động của mùa hè
+ Tập chăm sóc cây
+ Hát, múa về chủ đề






	












Ăn, ngủ, vệ sinh.
	*Hoạt động ăn: 
- Trước khi ăn: Kê bàn ghế cho trẻ.
+ Chuẩn bị dụng cụ ăn uống.  Chia thức ăn cho trẻ.
- Trong khi ăn:
+ Cho trẻ sử dụng các từ “Mời cô”; “Mời bạn”;
+ Hướng dẫn trẻ tự xúc ăn.
+ Động viên trẻ ăn hết xuất. 
- Sau khi ăn:
+ Hướng dẫn trẻ cất bát, thìa, ghế vào nơi qui định.
+ Hướng dẫn hoặc nhắc trẻ lau miệng và lau tay.
+ Tập cho trẻ tự bưng cốc uống nước.
+ Nhắc trẻ không đùa nhiều hoặc chạy nhảy sau khi ăn.
*Hoạt động ngủ: 
- Trước khi ngủ: 
+  Hướng dẫn trẻ cùng chuẩn bị chỗ ngủ;
+ Kiểm tra, điều chỉnh nhiệt độ, ánh sáng phòng ngủ phù hợp;
+ Nhắc trẻ tự đi vệ sinh, cởi bớt quần áo, mũ khăn (nếu cần); tự đi đến chỗ ngủ.
+ Mở nhạc nhẹ nhàng để ru trẻ ngủ.
-Trong khi ngủ:
+ Rèn cho trẻ nằm ngủ đúng tư thế, giữ yên tĩnh phòng ngủ.
+ Theo dõi, chăm sóc giấc ngủ cho trẻ; xử lí kịp thời các tình huống xẩy ra trong khi trẻ ngủ
- Sau khi ngủ dậy:
+ Hướng dẫn trẻ lớn cùng cô dọn dẹp phòng ngủ;mở cửa để thông thoáng phòng. Làm vệ sinh nơi ngủ (chăn, đêm) nếu  có trẻ đái dầm.
+Lau mặt cho trẻ tỉnh ngủ và dỗ trẻ chơi.
+ Cho trẻ bé đi vệ sinh;  nhắc trẻ lớn tự đi vệ sinh
* Vệ sinh: 
- Hướng dẫn trẻ  tập đi vệ sinh đúng nơi quy định;
- Hướng dẫn trẻ tập một số thao tác đơn giản trong rửa tay, lau mặt.


	Chơi
tập buổi
chiều
	- - Hoạt động chung  
+ Tô màu ông mặt trời
+ Nghe các bài thơ, đồng dao, ca dao, hò vè, câu đố, bài hát. 
+ Chơi các trò chơi dân gian: tập tầm vông, nu na nu nống, kéo cưa lừa xẻ
+ Đọc thơ: Nắng mùa hè, mùa hè
Tập đội mũ, đi dép








	
Trả trẻ
	- Nêu gương: 
+ Nghe tiêu chuẩn bé ngoan trong ngày, tuần.
+ Tập cắm cờ, tặng bé ngoan (cuối tuần)
- Vệ sinh:
+ Chải tóc cho trẻ.
+ Rửa tay, rửa mặt cho trẻ bé; nhắc trẻ lớn lau mặt, rửa tay.
- Trả trẻ:
+ Trao đổi nhanh với phụ huynh những thông tin nổi bật trong ngày.
về tình hình sức khỏe của trẻ.
+ Khuyến khích trẻ ạ/ chào cô, chào các bạn
- Vệ sinh phòng nhóm lớp, kiểm tra điện nước.

	
















Đánh giá
	…………………………………………………………………………………….......
…………………………………………………………………………………...........…………………………………………………………………………………….......
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                                          KẾ HOẠCH GIÁO DỤC TUẦN 33
  Chủ đề: Mùa hè đến
Chủ đề nhánh 3: Trang phục mùa hè
Thời gian thực hiện: Từ ngày 05/05/2025 đến ngày 09/05/2025
	Thứ

Thời
điểm
	Thứ hai 
05/05/2025
	Thứ ba
06/05/2025
	Thứ tư 
07/05/2025
	Thứ năm
08/ 05/2025
	Thứ sáu
09/ 05/2025

	


Đón trẻ, chơi, thể dục sáng
	* Đón trẻ,trò chuyện
- Đón trẻ vào lớp, trao đổi với phụ huynh tình hình của trẻ.
- Kiểm tra tủ tư trang quần áo của trẻ.
- Hướng dẫn trẻ tập cất tư trang  vào nơi quy định.
- Trò chuyện sáng : Trò chuyện sáng: Trò chuyện với trẻ về trang phục mùa hè.
- Hướng trẻ vào góc chơi
* Tập bài thể dục buổi sáng:  Tập theo nhạc bài “Thể dục buổi sáng”
- Hô hấp: Tập hít vào, thở ra.
- Tay: Giơ cao, đưa ra phía trước.
- Lưng, bụng, lườn: cúi về phía trước.
- Chân: Ngồi xuống, đứng lên
* Điểm danh:
* Tắm nắng:

	
Chơi tập có chủ đích
	VĐCB: Bật qua các vòng
TCVĐ: Lộn cầu vồng
	Trang phục mùa hè
	Truyện: Chiếc ô của Thỏ trắng
	Tô màu chiếc ô 

	Biểu diễn văn nghệ cuối chủ đề


	



Chơi hoạt động với đồ vật

	* Trò chơi thao tác vai: 
+  Mặc quần áo cho em búp bê
+ Cửa hàng bán quần áo
* Hoạt động với đồ vật:
+ Xem tranh về thời tiết và các hoạt động của mùa hè
 + Tô màu chiếc áo









	












Ăn, ngủ, vệ sinh.
	*Hoạt động ăn: 
- Trước khi ăn: Kê bàn ghế cho trẻ.
+ Chuẩn bị dụng cụ ăn uống.  Chia thức ăn cho trẻ.
- Trong khi ăn:
+ Cho trẻ sử dụng các từ “Mời cô”; “Mời bạn”;
+ Hướng dẫn trẻ tự xúc ăn.
+ Động viên trẻ ăn hết xuất. 
- Sau khi ăn:
+ Hướng dẫn trẻ cất bát, thìa, ghế vào nơi qui định.
+ Hướng dẫn hoặc nhắc trẻ lau miệng và lau tay.
+ Tập cho trẻ tự bưng cốc uống nước.
+ Nhắc trẻ không đùa nhiều hoặc chạy nhảy sau khi ăn.
*Hoạt động ngủ: 
- Trước khi ngủ: 
+  Hướng dẫn trẻ cùng chuẩn bị chỗ ngủ;
+ Kiểm tra, điều chỉnh nhiệt độ, ánh sáng phòng ngủ phù hợp;
+ Nhắc trẻ tự đi vệ sinh, cởi bớt quần áo, mũ khăn (nếu cần); tự đi đến chỗ ngủ.
+ Mở nhạc nhẹ nhàng để ru trẻ ngủ.
-Trong khi ngủ:
+ Rèn cho trẻ nằm ngủ đúng tư thế, giữ yên tĩnh phòng ngủ.
+ Theo dõi, chăm sóc giấc ngủ cho trẻ; xử lí kịp thời các tình huống xẩy ra trong khi trẻ ngủ
- Sau khi ngủ dậy:
+ Hướng dẫn trẻ lớn cùng cô dọn dẹp phòng ngủ;mở cửa để thông thoáng phòng. Làm vệ sinh nơi ngủ (chăn, đêm) nếu  có trẻ đái dầm.
+Lau mặt cho trẻ tỉnh ngủ và dỗ trẻ chơi.
+ Cho trẻ bé đi vệ sinh;  nhắc trẻ lớn tự đi vệ sinh
* Vệ sinh: 
- Hướng dẫn trẻ  tập đi vệ sinh đúng nơi quy định;
- Hướng dẫn trẻ tập một số thao tác đơn giản trong rửa tay, lau mặt.


	Chơi
tập buổi
chiều
	-  Hoạt động chung:   Múa hát biểu diễn theo chủ đề
+ Nghe các bài thơ, đồng dao, ca dao, hò vè, câu đố, bài hát. 
+ Chơi các trò chơi dân gian: tập tầm vông, chi chi chành chành, oẳn tù tì. Tập gấp quần áo






	
Trả trẻ
	- Nêu gương: 
+ Nghe tiêu chuẩn bé ngoan trong ngày, tuần.
+ Tập cắm cờ, tặng bé ngoan (cuối tuần)
- Vệ sinh:
+ Chải tóc cho trẻ.
+ Rửa tay, rửa mặt cho trẻ bé; nhắc trẻ lớn lau mặt, rửa tay.
- Trả trẻ:
+ Trao đổi nhanh với phụ huynh những thông tin nổi bật trong ngày.
về tình hình sức khỏe của trẻ.
+ Khuyến khích trẻ ạ/ chào cô, chào các bạn
- Vệ sinh phòng nhóm lớp, kiểm tra điện nước.
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III. XÁC ĐỊNH  MỤC TIÊU CHƯA ĐẠT, NỘI DUNG CHƯA THỰC HIỆN VÀ NGUYÊN NHÂN TRONG QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN CHỦ ĐỀ CẦN TIẾP TỤC THỰC HIỆN Ở CHỦ ĐỀ SAU
1. Các mục tiêu chưa đạt, nguyên nhân và biện pháp:
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2. Các nội dung chưa thực hiện, nguyên nhân và biện pháp
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

   KẾ HOẠCH CHỦ ĐỀ: BÉ LÊN MẪU GIÁO
(Thời gian thực hiện 2 tuần: Từ ngày 12/05/2025  đến ngày 23/05 /2025)
Tên nhóm lớp: Nhóm trẻ 25-36 tháng tuổi
Số lượng trẻ trong nhóm lớp: 21 trẻ
Só giáo viên nhóm lớp:02
Tên giáo viên:
1. Phạm Thị Tâm
1. Nguyễn Thị Dịu
I.MỤC TIÊU, NỘI DUNG VÀ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC 
                          Tuần 1: Chủ đề nhánh 1: Bé mẫu giáo 3 tuổi
	Thời gian thực hiện: Từ ngày 12/5 đến ngày 16/5/2025

	MỤC TIÊU
	NỘI DUNG
	HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC

	A. NUÔI DƯỠNG VÀ CHĂM SÓC SỨC KHỎE TRẺ

	MT6: Trẻ được chăm sóc trong môi trường đảm bảo vệ sinh.
	- Vệ sinh cá nhân trước và sau khi ăn/ngủ; sau khi chơi đồ chơi/ hoạt động ngoài trời; sau khi đi vệ sinh…
- Vệ sinh môi trường: vệ sinh phòng, nhóm lớp, đồ dùng, đồ chơi. Giữ sạch nguồn nước và xử lý rác, nước thải.
	- Các hoạt động trong ngày: Đảm bảo vệ sinh cá nhân cho trẻ; Hướng dẫn trẻ VS cá nhân trước/sau khi ăn/ngủ; sau khi chơi đồ chơi/hoạt động ngoài trời; sau khi đi vệ sinh…


	MT 4: Trẻ  ngủ được 1 giấc buổi trưa.
	- Luyện thói quen ngủ 1 giấc trưa
	- HĐ ngủ: cho trẻ ngủ trưa 150 phút. Cô chuẩn bị phòng ngủ, chăn gối cho trẻ ngủ. Cô vỗ về dỗ dành cho trẻ ngủ đúng giờ trong khi trẻ ngủ cô bao quát và xử lý các tình huống giữ yên tĩnh trẻ ngủ đủ giấc

	B NỘI DUNG GIÁO DỤC

	1.PHÁT TRIỂN VẬN ĐỘNG

	MT65 : Trẻ thể hiện được sức mạnh của cơ bắp trong vận động bật và có thể bật xa bằng 2 chân
	+ Bật xa bằng 2 chân
	- Hoạt động chơi tập có chủ đích:
+ VĐCB: Bật xa bằng hai chân

	2.PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC

	MT 35: Trẻ nhận biết vị trí trong không gian: Trên - dưới; trước - sau (so với bản thân trẻ)

	- Vị trí: Trên - dưới; trước - sau (so với bản thân trẻ)
	- Hoạt động chơi tập có chủ đích:
+ Nhận biết phía trước- phía sau của bản thân

	3.PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ

	MT40: Trẻ phát âm được rõ tiếng
	- Phát âm các âm khác nhau
	- Hoạt động chơi tập có chủ đích:
+ Thơ: Cô dạy. Cô hướng dãn trẻ phát âm rõ 1 số tiếng


	MT41: Trẻ đọc được bài thơ, ca dao, đồng dao với sự giúp đỡ của cô giáo.
	- Đọc các đoạn thơ, bài thơ ngắn có 3 - 4 tiếng.
	- Hoạt động chơi tập có chủ đích:
+ Thơ : Cô dạy
Hoạt động chơi tự do: + Xem tranh về các hoạt động ở lớp.
+ Tô màu đồ chơi, cái yếm

	4.PHÁT TRIỂN TÌNH CẢM KỸ NĂNG XÃ HỘI VÀ THẨM MỸ

	MT 55:Trẻ biết  “Chào tạm biệt”, “cảm ơn”, “Vâng ạ”.
	Thực  hiện một số hành vi văn hóa và giao thiếp: Chào tạm biệt, cảm ơn, nói từ “dạ”; “Vâng ạ”; chơi cạnh bạn, không cấu bạn.
	- Hoạt động chơi tập tự do:trò chơi thao tác vai + Cô giáo.  Cửa hàng thực phẩm. Cô hướng dẫn trẻ biết sử dụng 1 số câu giao tiếp

	MT 60: Trẻ biết hát và vận động đơn giản theo một vài bài hát/bản nhạc quen thuộc
	- Nghe hát, nghe nhạc với các giai điệu khác nhau; nghe âm thanh của các nhạc cụ.
- Hát và VĐ đơn giản theo nhạc.
	Hoạt động chơi tập có chủ đích:Dạy hát: Cháu đi mẫu giáo.Nghe hát: Em đi mẫu giáo


	MT61:Trẻ thích tô màu, vẽ, nặn, xé, xếp hình, xem tranh (cầm bút di màu, vẽ nguệch ngoạc)
	- Vẽ nặn, xé dán, xếp hình, xem tranh:
+ Vẽ các đường nét khác nhau, di màu, nặn,  xé, vò, xếp hình.
+ Xem tranh.
	- Hoạt động chơi tập có chủ đích:
+ Nặn viên phấn 



	Tuần 2: Chủ đề nhánh 2: Vui tết thiếu nhi
Thời gian thực hiện: từ ngày 19/05/2025 đến ngày 23/05/2025

	MỤC TIÊU
	NỘI DUNG
	HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC

	A. NUÔI DƯỠNG VÀ CHĂM SÓC SỨC KHỎE TRẺ

	MT3: Trẻ được uống nước đầy đủ, đảm bảo vệ sinh.
	- Uống nước sạch, đun sôi để nguội (ấm vào mùa đông), đảm bảo vệ sinh.
- Uống khoảng 0,8 - 1,6 lit/trẻ/ngày (kể cả nước trong thức ăn).
	- HĐ ăn, các HĐ trong ngày:  Giáo dục trẻ  uống đủ nước , uống nước khi có nhu cầu, uống nước  đã đun sôi để nguội.


	B NỘI DUNG GIÁO DỤC

	1.PHÁT TRIỂN VẬN ĐỘNG

	MT63: Trẻ biết phối hợp chân, tay khi bò theo đường ngoằn ngoèo

	- Bò theo đường ngoằn ngoèo


	- Hoạt động chơi tập có chủ đích: VĐCB
+ Bò theo đường ngoằn ngoèo


	2.PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC

	MT32:Trẻ nhận biết vị trí trong không gian: Trên - dưới trước - sau (so với bản thân trẻ) .


	-  Vị trí: Trên - dưới; trước - sau (so với bản thân trẻ)
	- Hoạt động chơi tập có chủ đích:
+ Nhận biết phía trên- phía dưới cuả bản thân

	3.PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ

	MT38: Trẻ có thể hiểu nội dung truyện ngắn đơn giản: trả lời được các câu hỏi về tên truyện, tên hành động của nhân vật
	- Nghe các truyện ngắn đơn giản
	- Hoạt động chơi tập có chủ đích:
+ Kể chuyện: Ai ngoan sẽ được thưởng

	MT46: Trẻ lắng nghe khi người lớn đọc sách
	Lắng nghe khi người lớn đọc sách
	Hoạt động chơi tập có chủ đích:
+ Kể chuyện: Ai ngoan sẽ được thưởng
Hoạt động chơi tập tự do:Xem tranh về các hoạt động ngày tết thiếu nhi



	4.PHÁT TRIỂN TÌNH CẢM KỸ NĂNG XÃ HỘI VÀ THẨM MỸ

	MT60: Trẻ biết hát và vận động đơn giản theo một vài bài hát/bản nhạc quen thuộc
	- Nghe hát, nghe nhạc với các giai điệu khác nhau; nghe âm thanh của các nhạc cụ.
- Hát và VĐ đơn giản theo nhạc.



	- Hoạt động chơi tập có chủ đích:
+ Biểu diễn văn nghệ cuối chủ đề
Trò chơi: Tai ai tinh

	MT61: Trẻ thích tô màu, vẽ, nặn, xé, xếp hình, xem tranh (cầm bút di màu, vẽ nguệch ngoạc)
	- Vẽ nặn, xé dán, xếp hình, xem tranh:
+ Vẽ các đường nét khác nhau, di màu, nặn,  xé, vò, xếp hình.
+ Xem tranh.




	- Hoạt động chơi tập có chủ đích:
+ Nặn những chiếc kẹo ngộ nghĩnh

	MT64: Trẻ biết nói với người lớn khi bị đau,chảy máu
	Biết nói với người lớn khi bị đau,chảy máu
	Các hoạt động trong ngày: Trẻ được hoạt động được chơi cùng các bạn không may bị sứt chảy máu hướng dẫn trẻ đến khoe cô



















                                          KẾ HOẠCH GIÁO DỤC TUẦN 34
  Chủ đề: Bé lên mẫu giáo
Chủ đề nhánh 1: Lớp mẫu giáo 3 tuổi
Thời gian thực hiện: Từ ngày 12/05/2025 đến ngày 16/05/2025
	Thứ

Thời
điểm
	Thứ hai 
12/05/2025
	Thứ ba
13/05/2025
	Thứ tư 
14/05/2025
	Thứ năm
15/ 05/2025
	Thứ sáu
16/ 05/2025

	


Đón trẻ, chơi, thể dục sáng
	* Đón trẻ,trò chuyện
- Đón trẻ vào lớp, trao đổi với phụ huynh tình hình của trẻ.
- Kiểm tra tủ tư trang quần áo của trẻ.
- Hướng dẫn trẻ tập cất tư trang  vào nơi quy định.
- Trò chuyện sáng : Trò chuyện sáng: Trò chuyện với trẻ về lớp mẫu giáo 3 tuổi
- Hướng trẻ vào góc chơi
* Tập bài thể dục buổi sáng: Tập bài thể dục sáng “ Tập với nơ”
- Hô hấp: Tập hít vào, thở ra.
- Tay: Giơ cao đưa sang ngang.
- Lưng, bụng, lườn: nghiêng người sang hai bên
- Chân: Ngồi xuống, đứng lên.
* Điểm danh:
* Tắm nắng:

	
Chơi tập có chủ đích
	VĐCB: Bật xa bằng hai chân
TCVĐ: Nu na nu nống
	Nhận biết màu đỏ-màu xanh
	Thơ: Cô dạy
	Nặn viên phấn
	Dạy hát: Cháu đi mẫu giáo
- Nghe hát: Em đi mẫu giáo

	



Chơi hoạt động với đồ vật

	* Trò chơi thao tác vai: 
+ Cô giáo
+  Cửa hàng thực phẩm
* Hoạt động với đồ vật:
+ Xem tranh về các hoạt động ở lớp
 + Tô màu đồ chơi, cái yếm





	












Ăn, ngủ, vệ sinh.
	*Hoạt động ăn: 
- Trước khi ăn: Kê bàn ghế cho trẻ.
+ Chuẩn bị dụng cụ ăn uống.  Chia thức ăn cho trẻ.
- Trong khi ăn:
+ Cho trẻ sử dụng các từ “Mời cô”; “Mời bạn”;
+ Hướng dẫn trẻ tự xúc ăn.
+ Động viên trẻ ăn hết xuất. 
- Sau khi ăn:
+ Hướng dẫn trẻ cất bát, thìa, ghế vào nơi qui định.
+ Hướng dẫn hoặc nhắc trẻ lau miệng và lau tay.
+ Tập cho trẻ tự bưng cốc uống nước.
+ Nhắc trẻ không đùa nhiều hoặc chạy nhảy sau khi ăn.
*Hoạt động ngủ: 
- Trước khi ngủ: 
+  Hướng dẫn trẻ cùng chuẩn bị chỗ ngủ;
+ Kiểm tra, điều chỉnh nhiệt độ, ánh sáng phòng ngủ phù hợp;
+ Nhắc trẻ tự đi vệ sinh, cởi bớt quần áo, mũ khăn (nếu cần); tự đi đến chỗ ngủ.
+ Mở nhạc nhẹ nhàng để ru trẻ ngủ.
-Trong khi ngủ:
+ Rèn cho trẻ nằm ngủ đúng tư thế, giữ yên tĩnh phòng ngủ.
+ Theo dõi, chăm sóc giấc ngủ cho trẻ; xử lí kịp thời các tình huống xẩy ra trong khi trẻ ngủ
- Sau khi ngủ dậy:
+ Hướng dẫn trẻ lớn cùng cô dọn dẹp phòng ngủ;mở cửa để thông thoáng phòng. Làm vệ sinh nơi ngủ (chăn, đêm) nếu  có trẻ đái dầm.
+Lau mặt cho trẻ tỉnh ngủ và dỗ trẻ chơi.
+ Cho trẻ bé đi vệ sinh;  nhắc trẻ lớn tự đi vệ sinh
* Vệ sinh: 
- Hướng dẫn trẻ  tập đi vệ sinh đúng nơi quy định;
- Hướng dẫn trẻ tập một số thao tác đơn giản trong rửa tay, lau mặt.


	Chơi
tập buổi
chiều
	- Hoạt động chung:  + Nghe các bài thơ, đồng dao, ca dao, hò vè, câu đố, bài hát. 
+ Học sách bé làm quen với toán
+ Nghe kể chuyện: Thỏ con không vâng lời, em bé dũng cảm
+ Chơi đóng cọc gỗ, cọc 3 bi





	
Trả trẻ
	- Nêu gương: 
+ Nghe tiêu chuẩn bé ngoan trong ngày, tuần.
+ Tập cắm cờ, tặng bé ngoan (cuối tuần)
- Vệ sinh:
+ Chải tóc cho trẻ.
+ Rửa tay, rửa mặt cho trẻ bé; nhắc trẻ lớn lau mặt, rửa tay.
- Trả trẻ:
+ Trao đổi nhanh với phụ huynh những thông tin nổi bật trong ngày.
về tình hình sức khỏe của trẻ.
+ Khuyến khích trẻ ạ/ chào cô, chào các bạn
- Vệ sinh phòng nhóm lớp, kiểm tra điện nước.
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  Chủ đề: Bé lên mẫu giáo
Chủ đề nhánh 2: Vui tết thiếu nhi
Thời gian thực hiện: Từ ngày 19/05/2025 đến ngày 23/05/2025
	Thứ

Thời
điểm
	Thứ hai 
19/05/2025
	Thứ ba
20/05/2025
	Thứ tư 
21/05/2025
	Thứ năm
22/ 05/2025
	Thứ sáu
23/ 05/2025

	


Đón trẻ, chơi, thể dục sáng
	* Đón trẻ,trò chuyện
- Đón trẻ vào lớp, trao đổi với phụ huynh tình hình của trẻ.
- Kiểm tra tủ tư trang quần áo của trẻ.
- Hướng dẫn trẻ tập cất tư trang  vào nơi quy định.
- Trò chuyện sáng : Trò chuyện sáng: Trò chuyện với trẻ về ngày tết thiếu nhi
- Hướng trẻ vào góc chơi
* Tập bài thể dục buổi sáng: Tập Theo lời bài “Đu quay”
- Hô hấp: Tập hít vào, thở ra.
- Tay: Giơ cao đưa ra sau kết hợp với lắc bàn tay.
- Lưng, bụng, lườn: vặn người sang hai bên.
- Chân: Ngồi co duỗi từng chân.
* Điểm danh:
* Tắm nắng:

	
Chơi tập có chủ đích
	VĐCB: Bò theo đường ngằn ngèo
TCVĐ: Ai nhanh nhất
	Nhận biết phía trên- phía dưới cuả bản thân
	Kể chuyện: Ai ngoan sẽ được thưởng
	Nặn những chiếc kẹo ngộ nghĩnh
	Biểu diễn văn nghệ cuối chủ đề
Trò chơi: Tai ai tinh

	



Chơi hoạt động với đồ vật

	* Trò chơi thao tác vai: 
+  Cô giáo
+ Cửa hàng thực phẩm
* Hoạt động với đồ vật:
+  Xem tranh về các hoạt động ngày tết thiếu nhi
+ Tô màu cái nơ, bông hoa









	












Ăn, ngủ, vệ sinh.
	*Hoạt động ăn: 
- Trước khi ăn: Kê bàn ghế cho trẻ.
+ Chuẩn bị dụng cụ ăn uống.  Chia thức ăn cho trẻ.
- Trong khi ăn:
+ Cho trẻ sử dụng các từ “Mời cô”; “Mời bạn”;
+ Hướng dẫn trẻ tự xúc ăn.
+ Động viên trẻ ăn hết xuất. 
- Sau khi ăn:
+ Hướng dẫn trẻ cất bát, thìa, ghế vào nơi qui định.
+ Hướng dẫn hoặc nhắc trẻ lau miệng và lau tay.
+ Tập cho trẻ tự bưng cốc uống nước.
+ Nhắc trẻ không đùa nhiều hoặc chạy nhảy sau khi ăn.
*Hoạt động ngủ: 
- Trước khi ngủ: 
+  Hướng dẫn trẻ cùng chuẩn bị chỗ ngủ;
+ Kiểm tra, điều chỉnh nhiệt độ, ánh sáng phòng ngủ phù hợp;
+ Nhắc trẻ tự đi vệ sinh, cởi bớt quần áo, mũ khăn (nếu cần); tự đi đến chỗ ngủ.
+ Mở nhạc nhẹ nhàng để ru trẻ ngủ.
-Trong khi ngủ:
+ Rèn cho trẻ nằm ngủ đúng tư thế, giữ yên tĩnh phòng ngủ.
+ Theo dõi, chăm sóc giấc ngủ cho trẻ; xử lí kịp thời các tình huống xẩy ra trong khi trẻ ngủ
- Sau khi ngủ dậy:
+ Hướng dẫn trẻ lớn cùng cô dọn dẹp phòng ngủ;mở cửa để thông thoáng phòng. Làm vệ sinh nơi ngủ (chăn, đêm) nếu  có trẻ đái dầm.
+Lau mặt cho trẻ tỉnh ngủ và dỗ trẻ chơi.
+ Cho trẻ bé đi vệ sinh;  nhắc trẻ lớn tự đi vệ sinh
* Vệ sinh: 
- Hướng dẫn trẻ  tập đi vệ sinh đúng nơi quy định;
- Hướng dẫn trẻ tập một số thao tác đơn giản trong rửa tay, lau mặt.


	Chơi
tập buổi
chiều
	Hoạt động chung:  + Chơi lồng hộp, ghép tranh
+ Nghe các bài thơ, đồng dao, ca dao, hò vè, câu đố, bài hát. 
+ Hát: Cháu lên mẫu giáo
+ Chơi đóng cọc gỗ




	
Trả trẻ
	- Nêu gương: 
+ Nghe tiêu chuẩn bé ngoan trong ngày, tuần.
+ Tập cắm cờ, tặng bé ngoan (cuối tuần)
- Vệ sinh:
+ Chải tóc cho trẻ.
+ Rửa tay, rửa mặt cho trẻ bé; nhắc trẻ lớn lau mặt, rửa tay.
- Trả trẻ:
+ Trao đổi nhanh với phụ huynh những thông tin nổi bật trong ngày.
về tình hình sức khỏe của trẻ.
+ Khuyến khích trẻ ạ/ chào cô, chào các bạn
- Vệ sinh phòng nhóm lớp, kiểm tra điện nước.
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III. XÁC ĐỊNH  MỤC TIÊU CHƯA ĐẠT, NỘI DUNG CHƯA THỰC HIỆN VÀ NGUYÊN NHÂN TRONG QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN CHỦ ĐỀ CẦN TIẾP TỤC THỰC HIỆN Ở CHỦ ĐỀ SAU
1. Các mục tiêu chưa đạt, nguyên nhân và biện pháp:
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
2. Các nội dung chưa thực hiện, nguyên nhân và biện pháp
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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